
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phụ lục 10 
 
Tài liệu của JET  
trong các buổi Hội thảo mini  
tại Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Lưu ý: Phụ lục 10 được cung cấp dưới dạng file điện tử trong 
đĩa CD đính kèm Báo cáo)  
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO MINI  
VỀ 

HƯỚNG DẪN VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT  
NHẰM XÂY DỰNG LỘ TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TẠI TP HỒ CHÍ MINH  

 
(Kết quả 2, Dự án Tăng cường thể chế về quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam)  

1. NGÀY: Thứ Sáu , ngày 11 /04/2014  

2. THỜI GIAN: 09: 00 – 16: 30. 

3. ĐỊA ĐIỂM:  Hội trường Chi cục Bảo vệ Môi trường tp Hồ Chí Minh. 

             Số 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh      

4. MỤC ĐÍCH: 

■ Chia sẻ kiến thức cơ bản về kiểm kê nguồn ô nhiễm không khí, quan trắc nguồn ô 
nhiễm không khí và quản lý các nguồn ô nhiễm điểm.  

■ Trao đổi ý kiến để cải thiện công tác quan trắc và quản lý ô nhiễm không khí tại tp. Hồ 
Chí Minh  

5. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

 

Đơn vị  Số lượng 
tham dự

Phía Việt Nam  
Bộ 
TNMT 

Tổng cục môi 
trường 

 Cục Kiểm soát ô nhiễm, Phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và 
nhập khẩu phế liệu  
Trưởng phòng (1) 
Cán bộ (1) 

  Văn phòng Cục Kiểm soát ô nhiễm 
Chánh văn phòng (1) 

3 

Sở 
TNMT tp 
Hồ Chí 
Minh 

Tp. Hồ Chí 
Minh 

 Sở  TNMT tp Hồ Chí Minh   
 Chi cục BVMT tp Hồ Chí Minh  
 Các phòng chức năng trực thuộc Chi cục BVMT tp Hồ Chí Minh 
 Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường tp Hồ Chí Minh (2) 
 Trung tâm quan trắc và phân tich môi trường – CEMA (2) 
 Đại diện Phòng TNMT Quận 9 
 Đại diện Phòng TNMT Quận Thủ Đức 
 Đại diện Phòng TNMT Quận Bình Chánh 

25 

Phía Nhật  Bản  
Nhóm chuyên gia JICA  Chuyên gia Nhật Bản (3) 

 Cán bộ hỗ trợ  Việt  Nam (3) 
6 

Tổng số dự kiến 34 



DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ  
TẠI VIỆT NAM 

HỘI THẢO MINI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 

 - 2 -

 

6. CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO MINI 

 

Hoạt động Người trình bày Chủ đề Thời gian Ghi chú 

Đăng ký 
Cục KSON và Chi cục 
BVMT tp Hồ Chí 
Minh 

Chương trình Hội thảo Mini 09:05 – 09:10 
Ông Đức 
Ông Sơn 

Trình bày và thảo 
luận (Về kiểm kê)  

JET (Ông Nakano) 
JET (Ông Sawaki) 

Xây dựng Kiểm kê Nguồn Khí thải cố 
định tại Nhật Bản  

09:10 – 09:40  

JET (Ông Takahashi) 
Phương pháp ước tính lượng phát thải 
(1. Kiểm tra nguồn ô nhiễm, 2. Hệ số 
phát thải, . Cân bằng khối)  

09:40 – 10:30  

Nghỉ giải lao ( trái cây, bánh ngọt) 10:30 – 10:45  

Trình bày và thảo 
luận (Về đo đạc)  

JET (Ông Sawaki) 
Đo đạc khí thải và nồng độ ô xy tiêu 
chuẩn trong đo đạc khí thải ống khói 

10:45 - 11:15  

Tất cả mọi người tham 
dự (Thảo luận) 

- Đo đạc khí thải tại tp. HCM  
- Các vấn đề/ khó khăn khi xây dựng 
kiểm kê nguồn ô nhiễm. 
- Các nội dung khác 

11:15 - 11:30  

Ăn trưa 11:30 – 13:00  

Trình bày và thảo 
luận và quản lý 
nguồn phát thải (Về 
Tiêu chuẩn phát 
thải)  

JET (Ông Takahashi) 
QCVN về tiêu chuẩn khí thải  
(Mối liên hệ giữa hệ số vùng (Kv) và 
chiều cao ống khói)  

13:30 –14:30  

JET (Ông Takahashi) 
JET (Ông Nakano) 

Quan trắc Chất lượng Môi trường 
Không khí (Tiêu chí phân bổ, Vận 
hành và bảo trì, quản lý số liệu)  

14:30 – 15:00  

Nghỉ giải lao (trái cây, bánh ngọt) 15:00 – 15:20  

Trình bày và thảo 
luận (Về quan trắc 
tự động và tiêu 
chuẩn môi trường)   

Tất cả mọi người tham 
dự (Thảo luận) 

- Các vấn đề/ khó khăn về quan trắc 
chất lượng không khí – các nội dung 
khác ( tất cả các nội dung của chương 
trình hội thảo) 

15:20 – 16:00  

Kết thúc 
JET 
HEPA 
PCD 

Phát biểu bế mạc 16:30 
Ông Takahashi 
Ông Sơn 
Ông Đức 

 

 

 Hết 
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1
Dự án Tăng cường Năng lực Thể chế Quản lý

Chất lượng không khí tại Việt Nam

Hướng dẫn và Tư vấn Kỹ thuật cho Kết quả 2:
Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượngXây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượng

Không khí tại TP Hồ Chí Minh

Xây dựng Kiểm kê Nguồn khí thải

Tháng 4 2014, Sở TNMT, Chi cục BVMT TP Hồ Chí Minh

Nhóm chuyên gia JICA

Xây dựng Kiểm kê Nguồn khí thải
cố định tại Nhật Bản

Nội dung

1 Sơ lược về Kiểm kê Khí thải Ô 1. Sơ lược về Kiểm kê Khí thải Ô 
nhiễm Không khí (Nakano)

2. Ứng dụng Kiểm kê Khí thải (Nakano)

ể3. Xây dựng Kiểm kê Khí thải tại Nhật
(Sawaki)

1 Sơ lược về Kiểm kê Khí thải Ô 
hiễ Khô khínhiễm Không khí

1.1 Định nghĩa kiểm kê nguồn ô nhiễm (PSI)
Định nghĩa về kiểm kê nguồn ô nhiễm trong không khí
“Kiểm kê nguồn ô nhiễm là việc xây dựng danh

sách tổng hợp về các nguồn ô nhiễm và chấtsách tổng hợp về các nguồn ô nhiễm và chất
gây ô nhiễm không khí được xả vào một khu
vực địa lý cụ thể tại một thời gian cụ thể.”

Mặc dù là một loại cơ sở dữ liệu, PSI có đặc thù là
được xây dựng với mục tiêu rõ ràng: quản lý và
kiểm soát chất lượng không khí và/hoặc khí thải.ợ g g ặ
Nói cụ thể hơn, mục tiêu sử dụng cuối cùng của PSI 
nhằm hiểu rõ xu hướng ô nhiễm, thực trạng tuân thủ
quy định của đối tượng gây ô nhiễm tại một khu vực cụ
thể, ….
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1.2 Hiện trạng và xu hướng của khí thải
Ước lượng mức khí thải nhằm nâng cao hiểu biết
về Hiện trạng và Xu hướng của khí thải
Xá đị h á ồ hát thải hủ ếXác định các nguồn phát thải chủ yếu.
Thiết lập các biện pháp giảm thiểu lượng khí thải
Nâng cao nhận thức về QLCLKK của các nhà Ban 

hành chính sách và công dân
Làm rõ việc có cần thiết điều tra bổ sung để thu

thập thêm dữ liệu khôngthập thêm dữ liệu không.
Nhờ việc duy trì Kiểm kê Khí thải nhằm ước
lượng lượng khí phát thải và đánh giá xu hướng
khí thải, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát sẽ
được kiểm chứng

Kiểm kê khí thải ô nhiễm không khí– Loại nguồn thải:
- Thông tin chi tiết về loại nguồn thải cần phải được tổng hợp thành
một danh sách toàn diện.

Cá l i ồ thải hí h

1.3 Lượng khí thải thực tế và ví dụ của bảng cơ bản

- Các loại nguồn thải chính: 
• Cố định : Tập trung kiểm kê nguồn thải cố định
• Vùng
• Di động

Số Thông tin chung

th
ứ

tự

T
ỉ n

h

óc
/S
ố
đơ

n 
vị

Tên Nhà máy nhiệt điện
Tên máy móc/

Tên đơn vị
Ngành/lĩnh

vực công Số điện
thoại E-mail Người liên hệ

Tình trạng: 
Thời gian bắt
ầ

Công ty

Ví dụ-1

S
ố

t T

M
áy

m
ó

nghiệp thoại đầu hoạt động

1 1 Nhà máy điện XXX XXX
(Giai đoạn 1)

Nồi hơi/Máy phát điện số 
1 1976

Tổng Công ty phát 
điện 1

EVN (Điện lực Việt 
Nam)

1 2 Nhà máy nhiệt điện XXX XXX
(Giai đoạn 2)

Nồi hơi/Máy phát điện số
2 Tháng 12. 2006

Tổng Công ty phát
điện 1

EVN (Điện lực Việt
Nam)

Tổ  Cô   há  

1 3 Nhà máy nhiệt điện XXX XXX 
(Giai đoạn 3)

Nồi hơi/Máy phát điện số
3 Tháng 3. 2011

Tổng Công ty phát 
điện 1

EVN (Điện lực Việt 
Nam)

2 1 Nhà máy nhiệt điện YYYY YYY
(Giai đoạn 1) Tháng 7. 2012 Công ty cổ phần

điện lực XX

Thông tin về nhiên liệu và phương pháp xử lý

Loại nhiên liệu:  
than đá đá, FO, dầu, 
khí thiên nhiên, khí

Lượng nhiên liệu tiêu 
thụ tấn/ngày hoặc

tấn/năm

Lượng nhiên liệu tiêu 
thụ hàng tháng

Loại than đá và lưu huỳnh
(%) Xử lý bụi Xử lý lưu huỳnh Hiệu suất xử lý

Ví dụ-2

thải
tấn/năm

than đá 1,700 - 1,800 
tấn/ngày

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

Ban đầu dùng Cyclone, 
hiện nay dùng EP EP: 92.5%

than đá 3,000 tấn/ngày

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

EP Khử lưu huỳnh EP               : 98.8

than đá 3,000 tấn/ngày

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

EP Khử lưu huỳnh EP               : 98.8

than đá 1.7 triệu tấn/năm

Hon Gai 5A
S: <0.9%
5500 - 6500 kcal/kg

EP (Hiệu suất: 99.95%) FGD (Khử lưu huỳnh trong 
khói thải)
Khử lưu huỳnh bằng Ca 
CO3

EP               : 99.95
Khử lưu huỳnh: 97.0
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Thông tin về ống khói và khí thải (1)

Ống khói độc lập hay ống khói
chung Vĩ độ, kinh độ ống khói Chiều cao(m) Đường kính đỉnh ống

khói
Nồng độ oxi trong khí

thải Thể tích/vận tốc luồng khí

Ví dụ-3

chung khói thải

Chung 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E 84 3.0 Không thu thập được 100,000 m3/giờ

Độc lập 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E 200 5.0 Đo trên dây chuyền Không thu thập được

Độc lập 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E 200 6.0 Đo trên dây chuyền Không thu thập được

Chung

21° 0'39.17"N

107°7'45.13"E 200 4.8 Đo trên dây chuyền 23.56m/s
5,589,000m3/giờ

Ví dụ-4
Thông tin về ống khói và khí thải (2)

Nhiệt độ luồng khíNhiệt độ luồng khí
tại đầu ống khói

Lượng nhiên liệu tiêu thụ Phương pháp xử lý Kết quả đo lường khí thải

95 - 113 1,700 - 1,800 tấn/ngày Ban đầu dùng Cyclone, hiện 
nay dùng EP

Bụi: 220 - 313 mg/Nm3

SO2: 505 - 905 mg/Nm3

CO: 62 - 74 mg/Nm3

NOx: 276 - 305 mg/Nm3

Không thu thập được 3,000 tấn/ngày EP
Khử lưu huỳnh Đo trên dây chuyền

Không thu thập được 3,000 tấn/ngày EP
Khử lưu huỳnh Đo trên dây chuyền

100

(74 - 84ºC)
1.7 triệu tấn/năm

EP (Hiệu suất: 99.95%)
Khử lưu huỳnh bằng Ca CO3

FGD (Khử lưu huỳnh trong khói
thải)

Báo cáo đo khí thải gửi DONRE 
hàng quý

Bụit: 100-190 mg/Nm3
NOx: 480-630 mg/Nm3
SO2: 150-324 mg/Nm3
CO: 280-490mg/Nm3

Thông tin về tiêu chuẩn phát thải
QCVN 19,20,21,22,23,30

Tiê h ẩ hát thải từ à

Ví dụ-5

Tiêu chuẩn phát thải từ ngày
01/01/2015 trước khi nhân hệ số

“Kp” và "Kv”

Hệ số công
suất “Kp”

Hệ số khu vực
“Kv”

Tiêu chuẩn phát thải từ
ngày 01/01/2015

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

1.0 0.8

Bụi: 160 mg/Nm3
NOx: 800 mg/Nm3
SO2: 400 mg/Nm3
CO: 800 mg/Nm3 

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

1.0 0.8

Bụi: 160 mg/Nm3
NOx: 800 mg/Nm3
SO2: 400 mg/Nm3
CO: 800 mg/Nm3 

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

0.85 0.8

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO: 680 mg/Nm3 

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

0.85 1.0 

Bụi: 170 mg/Nm3
NOx: 850 mg/Nm3
SO2: 425 mg/Nm3
CO:  850 mg/Nm3 

1.5 Bản đồ phân bố khí thải

• Việc phân bố dữ
liệu khí thải theoệ
không gian

⇒ Xây dựng Bản
đồ phân bố khí thảip
sử dụng Hệ thống
Thông tin Địa lý
(GIS)
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2 Ứng dụng kiểm kê khí thải
• Lượng khí thải trong tương lai có thể được ước lượng

2.1 Dự báo lượng khí thải và Chuẩn bị các biện pháp kiểm
soát trong tương lai

ợ g g g ợ ợ g
dựa trên các giả thuyết về các chỉ tiêu kinh tế xã hội
(ví dụ tốc độ gia tăng dân số và kinh tế, dữ liệu về sự
thay đổi lượng năng lượng tiêu thụ trong các hoạt động), 
có xét đến sự chuyển đổi sử dụng nhiên liệu và hệ số
phát thải giảm dần do có các biện pháp kiểm soát. 

• Việc dự báo có thể là cơ sở thực tế để xây dựng các kế
hoạch kiểm soát ô nhiễm. 
Nồ độ ô hiễ khô khí t t l i khô thể• Nồng độ ô nhiễm không khí trong tương lai không thể
được ước tính một cách trực tiếp. Lượng khí thải trong
tương lai được ước lượng thống kê khí thải trong tương
lai và sử dụng mô hình mô phỏng. 

• Việc phân vùng dữ liệu
khí thải theo không
gian và thời gian có thể

2.2 Đầu vào cho Mô hình mô phỏng

g g
được sử dụng làm dữ
liệu đầu vào cho các
mô hình khuếch tán khí
quyển

• Về cơ bản, mô hình mô
phỏng được thực hiện
một cách rất phức tạpộ p ạp
thông qua việc kiểm
định mô hình bằng
cách so sánh giữa kết
quả tính toán và kết
quả quan trắc thực đo.

2.2 Đầu vào cho mô hình mô phỏng

90

μ/gm3 Cần phải giảm PM(Bụi) 
từ các nhà máy ở khu

Cần phải giảm mạnh
PM(Bụi) từ các nhà máy

Biểu đồ biến đổi chất lượng của nguồn khí thải từ Nam tới Bắc
Khu vực tính toán (30km x 30km)

30
40
50
60
70
80
90

Tiêu chuẩn
BỤI quốc gia

từ các nhà máy ở khu
vực phía Nam.

PM(Bụi) từ các nhà máy
giấy và bột giấy ở miền
Trung.

PM Air Quality Change by Emission Source from South to North

0
10
20

South Central North
Nhiệt điện Luyện kim
Xi‐măng Giấy ‐ bộ giấy
Các nguồn nhỏ khác

Cần phải giảm PM(Bụi) từ các
nhà máy nhiệt điện chạy than ở 
khu vực phía Bắc.
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SOx Emissions               year 2010
No Ton No Ton No Ton No Ton

1 12500 26 500 51 370 76 340
2 500 27 500 52 540 77 600
3 27500 28 690 53 400 78 35000
4 200 29 800 54 200 79 300

SOx Emissions               year 2010
No Ton No Ton No Ton No Ton

1 7500 26 500 51 370 76 340
2 500 27 500 52 540 77 600
3 16500 28 690 53 400 78 21000
4 200 29 800 54 200 79 300

2.3 Ví dụ việc áp dụng biện pháp kiểm soát với các nguồn ô nhiễm chính

Mức khí thải hiện nay Sau khi áp dụng biện pháp kiểm soát

5 400 30 370 55 250 80 200
6 500 31 540 56 340 81 300
7 300 32 400 57 560 82 200
8 200 33 200 58 760 83 20
9 100 34 250 59 450 84 13
10 150 35 140 60 700 85 10
11 150 36 150 61 500 86 30
12 200 37 200 62 300 87 432
13 240 38 340 63 300 88 120
14 150 39 360 64 200 89 300
15 150 40 260 65 20 90 200
16 160 41 160 66 13 91 20
17 170 42 170 67 10 92 13
18 120 43 140 68 120 93 10
19 110 44 150 69 300 94 150

5 400 30 370 55 250 80 200
6 500 31 540 56 340 81 300
7 300 32 400 57 560 82 200
8 200 33 200 58 760 83 20
9 100 34 250 59 450 84 13
10 150 35 140 60 700 85 10
11 150 36 150 61 500 86 30
12 200 37 200 62 300 87 432
13 240 38 340 63 300 88 120
14 150 39 360 64 200 89 300
15 150 40 260 65 20 90 200
16 160 41 160 66 13 91 20
17 170 42 170 67 10 92 13
18 120 43 140 68 120 93 10
19 110 44 150 69 300 94 150

Chỉ áp dụng với 5
nguồn ô nhiễm chính

Giảm 40%

20 110 45 600 70 200 95 230
21 400 46 17500 71 20 96 300
22 800 47 300 72 13 97 200
23 16500 48 450 73 10 98 20
24 700 49 430 74 150 99 13
25 200 50 800 75 560 100 10

19 110 44 150 69 300 94 150
20 110 45 600 70 200 95 230
21 400 46 10500 71 20 96 300
22 800 47 300 72 13 97 200
23 9900 48 450 73 10 98 20
24 700 49 430 74 150 99 13
25 200 50 800 75 560 100 10

SOx Emissions               year 2010
No Ton No Ton No Ton No Ton

1 12500 26 500 51 370 76 340
2 500 27 500 52 540 77 600
3 27500 28 690 53 400 78 35000
4 200 29 800 54 200 79 300

SOx Emissions               year 2010
No Ton No Ton No Ton No Ton

1 7500 26 500 51 370 76 340
2 500 27 500 52 540 77 600
3 16500 28 690 53 400 78 21000
4 200 29 800 54 200 79 300
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1
Dự án Tăng cường Năng lực Thể chế Quản lý

Chất lượng không khí tại Việt Nam

Hướng dẫn và Tư vấn Kỹ thuật cho Kết quả 2:
Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượngXây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượng

Không khí tại TP Hồ Chí Minh

Xây dựng Kiểm kê Nguồn khí thải

Ngày 11/04/2014, Sở TNMT, Chi cục BVMT TP Hồ Chí Minh

Nhóm chuyên gia JICA

Xây dựng Kiểm kê Nguồn khí thải
cố định tại Nhật Bản

3 Xây dựng kiểm kê khí thải
tại Nhật Bảntại Nhật Bản

3.1 Tổng quan về Kiểm kê Khí thải tại Nhật Bản

Nhóm Nguồn thải
Nguồn cố định Các ngành công nghiệp

năng lượng sản xuất và
Muội và khói thải từ các cơ sở công
nghiệp như nhà máy nhiệt điện sắt

Các thành phần của Kiểm kê Khí thải

năng lượng, sản xuất và
xây dựng

nghiệp như nhà máy nhiệt điện, sắt
thép, xi măng, giấy và bột giấy v.v.. 

Nhóm khác Lò đốt nhỏ
Các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh
Dân cư

Nguồn di động Phương tiện giao thông Ô tô, xe tải, xe buýt, xe gắn máy v.v..
Phương tiện khác Máy xây dựng, máy công nghiệp và nông

nghiệp

Phương tiện giao thông
thủy
Phương tiện hàng không

Nguồn khác Nông nghiệp Gia cầm, đốt xác động vật v.v..

Thực vật NMVOC từ thực vật

Chất thải Xử lý chất thải sinh hoạt

3.1 Tổng quan về Kiểm kê Khí thải tại Nhật Bản
Nguồn thải và các chất ô nhiễm không khí mục tiêu (1)

Nhóm ngành Ngành NOx SOx PM CO NMVOC NH3
Nhiê liệ đốt Cô hiệ ă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Nhiên liệu đốt Công nghiệp năng

lượng, sản xuất và
xây dựng

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Lò đốt nhỏ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cơ sở thương mại
dịch vụ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dân cư ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Dân cư ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Xe cộ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

P.t giao thông thủy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

P.t hàng không ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

P.t khác ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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3.1 Tổng quan về Kiểm kê Khí thải tại Nhật Bản
Nguồn thải và các chất ô nhiễm không khí mục tiêu (2)

Nhóm ngành Ngành NOx SOx PM CO NMVOC NH3
L dầ

Khí rỏ rỉ
Lọc dầu ✓

Thăm dò dầu khí ✓

Quá trình công
nghiệp

Công nghiệp hóa chất ✓

Dung môi và các
sản phẩm khác

Sơn ✓

Các sản phẩm hóa
chất đặc biệt ✓

Tẩy khô ✓

Hoạt động nông
nghiệp

Chăn nuôi ✓

Đốt xác động vật ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Phân bón ✓

Chất thải Xử lý chất thải ✓

Thực vật Thực vật ✓

3.2 Phương pháp ước lượng khí thải
Công thức cơ bản

Khí thải Dữ liệu Hệ số phát thải＝ X

Ví d

Nhiên liệu tiêu thụ Lượng SOx tính cho từng một
lượng nhiên liệu tiêu thụ

Khoảng cách di

X

Ví dụ

Đối với các nguồn thải di động

Đối với các nguồn thải cố định

Khoảng cách di 
chuyển của
phương tiện (khí
thải từ ống xả
phương tiện) 

Lượng Oxit Ni-tơ (NOx) tính theo
khoảng cách di chuyển (khí thải
từ ống xả phương tiện)

X

3.2 Phương pháp Ước lượng Khí thải
Dữ liệu hoạt động và Hệ số phát thải (1)  

Nhóm ngành Ngành Dữ liệu hoạt động Hệ số phát thải tham khảo

Công nghiệp
Lượng phát thải SOx, NOx và PM(Bụi) dựa trên dữ liệu
điều tra tổng quát về lượng phát thải các chất ô nhiễm

Đốt cháy
nhiên liệu

Công nghiệp
năng lượng, 
sản xuất và
xây dựng

g q ợ g p
không khí.
Khí thải (kg/năm) = Nồng độ đo đạc ( kg/Nm3) x Khối
lượng khí thải ống khói khô (Nm3/năm)
CO và NMVOC ＝Nhiên liệu tiêu thụ x Hệ số phát thải

Lò đốt nhỏ Khối lượng đốt
hàng năm

Sổ tay của EMEP/EEA về kiểm kê
khí thải, Hướng dẫn ước lượng ô 
nhiễm không khí v.v...

Năng lượng tiêu Hướng dẫn kiểm soát tổng lượngnhiên liệu Cơ sở kinh
doanh dịch vụ

Năng lượng tiêu
thụ theo loại
nhiên liệu

Hướng dẫn kiểm soát tổng lượng
chất ô nhiễm không khí trong khí
quyển, EPA AP-42, v.v...

Dân cư
Năng lượng tiêu
thụ theo loại
nhiên liệu

Hướng dẫn ước lượng ô nhiễm
không khí, EPA AP-42, etc.

Phương tiện Khoảng cách di 
chuyển

Chương trình điều tra Ô tô – Dầu, đo
đạc thông qua lực kế gắn ở khung
xe và hệ thống đo đạc gắn trên xe

3.2 Phương pháp Ước lượng Khí thải
Dữ liệu hoạt động và Hệ số phát thải (2)  

Nhóm ngành Ngành Dữ liệu hoạt động Hệ số phát thải tham khảo

Phương tiện Số lượt cất
cánh và hạ Sổ tay hướng dẫn kiểm kê khí thải

Đốt cháy
nhiên liệu

hàng không cánh và hạ
cánh EMEP/EEA.

Giao thông
thủy

Số lượng tàu
thuyền cập bến
và rời bến

Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường
toàn cầu do khí thải từ tàu thuyền và
các giải pháp v.v...

Phương tiện
khác

Tải lượng hàng
hóa theo loại

Nghiên cứu khí thải từ các phương
tiện không xác định, Sổ tay hướng dẫnkhác ạ

máy móc
ệ g ị y g

kiểm kê khí thải EMEP/EEA.

Rò rỉ khí
thải

Lọc dầu Các nghiên cứu xây dựng kiểm kê khí thải quốc gia cho
hợp chất hữu cơ dễ bay hơiThăm dò dầu

khí
Quá trình
công
nghiệp Hóa chất Lượng phân

bón sản xuất

Viện Phân tính Hệ thống Ứng dụng
quốc tế (IIASA)
Sổ tay hướng dẫn kiểm kê khí thải
EMEP/EEA
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3.2 Phương pháp Ước lượng Khí thải
Dữ liệu hoạt động và Hệ số phát thải (3)  

Nhóm ngành Ngành Dữ liệu hoạt
động

Hệ số phát thải tham khảo

Dung môi và SơnDung môi và
các sản phẩm
khác

Sơ
Các nghiên cứu xây dựng kiểm kê khí thải
quốc gia cho hợp chất hữu cơ dễ bay hơiCác sp hóa chất

đặc biệt
Tẩy khô

Các hoạt động
Nông nghiệp

Chăn nuôi Số lượng gia súc
gia cầm

Sổ tay hướng dẫn kiểm kê
khí thải EMEP/EEA.

Đốt chất thải nông
nghiệp

Lượng đốt hàng
năm

Hướng dẫn IPCC, EPA AP-42, 
v.v..g ệp

Phân bón Khối lượng phân
bón xuất kho

Sổ tay hướng dẫn kiểm kê
khí thải EMEP/EEA.

Chất thải Xử lý chất thải Số lượng dân cư
không kết nối với
hệ thống thoát
nước

Sổ tay hướng dẫn kiểm kê
khí thải EMEP/EEA.

Thực vật Thực vật Diện tích thảm
thực vật

BEIS2(EPA)

3.3 Khí thải từ các nhà máy

• Các nhà máy/cơ sở kinh doanh phải gửi Đăng ký/Thông báo
tới Cơ quan quản lý của tỉnh (gọi tắt là Tỉnh)

Lắp đặt/ Vận hành/ Thay đổi dây chuyền sản xuất  Thanh đổi thông tin doanh nghiệp  Thay

Thực thi luật pháp KSONKK với các nhà máy, cơ sở kinh doanh

Lắp đặt/ Vận hành/ Thay đổi dây chuyền sản xuất, Thanh đổi thông tin doanh nghiệp, Thay
thế dây chuyền, Ngừng hoạt động dây chuyền sản xuất v.v..

Tần suất đo đạc được quy định theo loại, quy mô và các chất ô nhiễm: 
Liên tục/Ít nhất 2 tháng 1 lần, ít nhất 2 lần một năm v.v...

• Các nhà máy phải gửi Báo cáo đo đạc khí thải lên Tỉnh

• Tỉnh gửi các thông tin đăng ký và thông báo tới Bộ Môi trường
(BMT).

• BMT có cơ sơ dữ liệu về các nhà máy/cơ sở sản xuất

3.3 Khí thải từ các nhà máy
• Lượng phát thải của nhà máy được ước tính dựa trên kết

quả Điều tra tổng quan về ô nhiễm không khí
• Mục tiêu của điều tra này là để nắm bắt hiện trạng lượng

phát thải SOx NOx và bụi từ nhà máy nằm trong diện kiểm

Ngày đo đạc nồng độ SOx ,NOx và Bụi, O2(%), Lượng ẩm, Thể tích khí thải
khô, Lượng nhiên liệu tiêu thụ hàng tháng, Thải lượng SOx, NOx và Bụi, Kích

ố

• Trong điều tra này, BMT gửi câu hỏi điều tra tới các nhà
máy trước đây đã gửi thông báo về việc lắp đặt các hệ
thống có phát thải muội và khói cho Tỉnh.

• ,

phát thải SOx, NOx và bụi từ nhà máy nằm trong diện kiểm
soát của Luật Kiểm soát Ô nhiễm Không khí. 

thước ống khói v.v...

• BMT đang sử dụng hệ thống này để tính toán lượng khí
phát thải dựa trên phản hồi từ các nhà máy và cơ sở sản
xuất. 

3.3 Khí thải từ các nhà máy
• Thống kê thải lượng SOx, NOx và bụi từ nhà máy và thiết bị được
ước lượng bằng hệ thống này. 

• Thống kê khí thải của nhà máy và thiết bị được công bố trên

Emission  amount is shown  by  type of facility, by  area , 
trend  of  emission  amount  in  Web site

Lượng bụi thải ( Phân theo loại thiết bị ) ( Tấn/năm)

Năm tài
chính

Thiết bị phát thải muội và khói
Nồi hơi 01 Động cơ

diesel 30
Lò đốt chất
thải 13

Lò nung
kim loại 06

Lò sấy 11 Lò đúc kim
loại 05

Khác Tổng

1992 45,202 11,578 18,281 1,201 6,233 1,568 18,925 102,988 
1993 42,229 11,078 17,612 1,180 5,545 1,752 19,790 99,186 
1995 42,314 11,934 19,597 1,153 4,399 912 21,454 101,763 

website.     (http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001109746)

Go to Sample of Emission Inventory

1996 39,692 9,607 17,398 882 4,795 935 21,297 94,606 
1999 30,101 2,747 16,119 838 4,174 987 20,120 75,086 
2002 28,313 5,121 6,141 833 4,471 1,352 14,507 60,738 
2005 26,368 3,079 4,842 844 5,144 1,558 16,141 57,976 
2008 21,235 1,718 3,391 731 3,913 1,232 15,440 47,660 

http://www.env.go.jp/en/statistics/contents/index_e.html#kotihasseigen
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１．工場・事業場の概要

〒

２．施設の概要

Ｓ Ｎ

３．燃原料使用量

① ． ．

．

② ． ．

．

③ ． ．

．

④ ． ．

．

４．測定結果 備考

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．
． ． ． ． ．

５．ばい煙排出量及び対策

． ．
．
．

従業員数

９月

最大燃原料使用量（時間）

月間燃原料使用量④

24 年４月１日

用途地域 ＳＯｘ規制

所属

電話番号

上段：比重

区番号 工場番号

通常燃原料使用量（時間）

産業コード 資本金（千円）

種別

測定時の燃料使用量（時間）

２月

３月

月間燃原料使用量①

８月

合計

１０月

月間燃原料使用量③

１月

１１月

月間燃原料使用量②

４月

５月

６月

７月

(%)

下段：窒素分

１２月

上段：硫黄分

ばいじん

年 月 日

測　　定

ばい煙の年度間排出量

(kg)

ＳＯｘ

ＮＯｘ

(%)

       濃度実測ばいじん濃度実測ＳＯｘ濃度

(ppm)

実測ＮＯｘ濃度

除去・低減対策

測定時の乾き排出ガス量

(%)

水分量

施設名称 届出施設名称

施

設

区

分

(kＪ)

下段：高発熱量

製品脱硫効率(%)

処理施設以外の対策

実測ＨＣｌ濃度

(ppm)

処理施設　１

番号 種類 届出処理施設番号

施設番号
同一施設

個数
施設種別

分

始

終

空気

予熱

有無

施設の稼動状況

年度間使用

（稼動）時間

一日における使用（稼動）状況 使用（稼動）期間

工場・事業場名称

所在地 記載

担当者ＮＯｘ規制 Ｏｘ規制大防法番号

時

種類 届出処理施設番号

一時間当たり

最大排出ガス量

（湿り：届出ベース）

処理施設　２

番号

提出期限

稼動時間

(時間)

処理能力 効率

(%)

氏名

送付番号

フリガナ

分

終

時

常時

測定
月～月

始

処理施設　３

番号 種類 届出処理施設番号

年度間乾き排出ガス量
施設設置年月

大気汚染物質排出量調査票 （ 平成 年7月1日平成 25平成 25 年３月３１日実績　）

(103 m3
N)(m3

N/時)

(103 m3
N /時）

(m3
N , L , kg/時）(m3

N /時）(mg/m3
N ）(g/m3

N ）

m3
N  ， kWh  

L ， kg

m3
N  ， kWh  

L ， kg

Ｏ２

Bảng câu hỏi điều tra khí thải ô nhiễm không khí

Tổng quan về nhà máy và cơ sở sản xuất kinh doanh
Địa chỉ nhà máy/cơ sở sản xuất kinh doanh

Người chịu trách nhiệm

Thể thích khí
thải hàng năm Điều kiện làm việc

Tiêu thụ nhiên liệu

Loại
nhiên
liệu

Tỉ lệ lưu
huỳnh
trong
nhiên
liệu

Tiêu thụ trung
bình giờ
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表6.3　地域別・施設種別　ばいじん排出量(トン/年)  
01

ボイラ
02

ガス発生
炉､ガス
加熱炉

03
金属精錬､
無機化学

工業品製造
用焙焼炉等

04
金属精錬用
溶鉱炉･

転炉・平炉

05
金属精錬
･鋳造用
溶解炉

06
金属加熱炉

07
石油加熱炉

08
触媒再生塔

08-2
燃焼炉

1,614 0 411 18 3 20 2 7 0

100 札幌市 64 0 0 0 0 0 0 0 0

202 函館市 16 0 0 0 0 0 0 0 0

203 小樽市 7 0 0 0 0 0 0 0 0

204 旭川市 61 0 0 0 0 0 0 0 0

205 室蘭市 157 0 410 18 0 19 0 7 0

213 苫小牧市 214 0 0 0 3 0 2 0 0

上記を除く北海道 1,094 0 1 0 0 0 0 0 0

191 0 26 0 2 0 0 0 0

201 青森市 12 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く青森県 180 0 26 0 2 0 0 0 0

549 0 1 0 9 2 0 0 0

201 盛岡市 19 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く岩手県 530 0 1 0 9 2 0 0 0

260 0 0 0 1 2 1 2 0

100 仙台市 31 0 0 0 0 2 1 2 0

上記を除く宮城県 229 0 0 0 1 0 0 0 0

503 0 0 0 10 0 0 0 0

201 秋田市 209 0 0 0 8 0 0 0 0

上記を除く秋田県 294 0 0 0 1 0 0 0 0

167 0 0 0 12 0 0 0 0

474 0 1 0 28 7 0 0 0

203 郡山市 22 0 0 0 0 0 0 0 0

204 いわき市 264 0 1 0 1 4 0 0 0

上記を除く福島県 189 0 0 0 28 3 0 0 0

809 1 4 0 129 15 10 0 0

93 0 3 0 59 12 0 0 0

201 宇都宮市 12 0 0 0 0 3 0 0 0

上記を除く栃木県 82 0 3 0 59 9 0 0 0

96 0 3 5 10 13 0 0 0

201 前橋市 6 0 0 0 0 0 0 0 0

202 高崎市 11 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く群馬県 79 0 3 5 9 13 0 0 0

131 0 1 0 29 6 0 0 0

100 さいたま市 4 0 0 0 5 0 0 0 0

201 川越市 4 0 0 0 1 0 0 0 0

203 川口市 4 0 0 0 1 0 0 0 0

208 所沢市 2 0 0 0 0 0 0 0 0

222 越谷市 1 0 0 0 0 1 0 0 0

上記を除く埼玉県 116 0 1 0 23 5 0 0 0

452 2 236 107 3 72 93 60 3

100 千葉市 8 0 0 0 0 0 0 0 0

203 市川市 13 0 0 0 0 1 0 0 0

204 船橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 松戸市 5 0 0 0 0 0 0 0 0

217 柏市 3 0 0 0 0 0 0 0 0

219 市原市 229 2 2 0 0 0 84 45 0

上記を除く千葉県 194 0 234 107 2 71 9 15 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 0 0 0 5 2 0 0 0

100 横浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 川崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 相模原市 3 0 0 0 1 0 0 0 0

201 横須賀市 15 0 0 0 0 0 0 0 0

203 平塚市 4 0 0 0 0 0 0 0 0

205 藤沢市 4 0 0 0 1 0 0 0 0

上記を除く神奈川県 26 0 0 0 3 1 0 0 0

265 0 0 0 43 3 1 0 0

100 新潟市 122 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く新潟県 143 0 0 0 43 3 1 0 0

155 0 1 0 158 10 14 0 0

201 富山市 40 0 1 0 1 1 14 0 0

上記を除く富山県 114 0 0 0 156 9 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0

201 金沢市 19 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 0 0 0 36 12 0 0 0

20 0 0 0 1 0 0 0 0

101 0 1 0 29 1 0 0 1

201 長野市 12 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く長野県 89 0 1 0 29 1 0 0 1

293 0 1 0 18 5 0 0 0

201 岐阜市 11 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く岐阜県 282 0 1 0 18 5 0 0 0

466 0 35 0 85 11 0 0 0

100 静岡市 42 0 33 0 9 5 0 0 0

130 浜松市 37 0 0 0 7 0 0 0 0

上記を除く静岡県 387 0 1 0 70 6 0 0 0

112 0 0 0 79 12 0 0 0

100 名古屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 豊橋市 51 0 0 0 8 3 0 0 0

202 岡崎市 26 0 0 0 0 6 0 0 0

211 豊田市 15 0 0 0 52 3 0 0 0

上記を除く愛知県

(大規模事業場を除く)
20 0 0 0 20 0 0 0 0

22 静岡県

23 愛知県

20 長野県

21 岐阜県

18 福井県

19 山梨県

16 富山県

17 石川県

14 神奈川県

15 新潟県

12 千葉県

13 東京都

10 群馬県

11 埼玉県

08 茨城県

09 栃木県

06 山形県

07 福島県

04 宮城県

05 秋田県

02 青森県

03 岩手県

都道府県等

01 北海道

Tên vùng

Loại thiết bị

Lượng bụi thải tính theo loại thiết bị và theo vùng
09

窯業製品
製造用

焼成炉等

10
反応炉､
直火炉

11
乾燥炉

12
電気炉

13
廃棄物
焼却炉

14
銅･鉛･亜鉛

精練用
焙焼炉等

15
乾燥施設

16
塩素急速
冷却施設

17
溶解槽

269 0 457 23 79 1 0 0 0

100 札幌市 0 0 2 0 20 0 0 0 0

202 函館市 0 0 1 0 0 0 0 0 0

203 小樽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 旭川市 34 0 24 0 1 0 0 0 0

205 室蘭市 123 0 24 8 1 1 0 0 0

213 苫小牧市 38 0 17 15 7 0 0 0 0

上記を除く北海道 74 0 388 0 49 0 0 0 0

26 0 29 0 23 5 0 0 0

201 青森市 0 0 1 0 1 0 0 0 0

上記を除く青森県 26 0 28 0 22 5 0 0 0

57 5 65 0 30 0 0 0 0

201 盛岡市 0 0 3 0 6 0 0 0 0

上記を除く岩手県 57 5 62 0 24 0 0 0 0

24 0 24 0 45 5 0 0 0

100 仙台市 0 0 0 0 3 0 0 0 0

上記を除く宮城県 24 0 24 0 41 5 0 0 0

33 0 41 1 54 7 0 0 0

201 秋田市 29 0 11 0 12 7 0 0 0

上記を除く秋田県 4 0 30 1 42 0 0 0 0

1 0 114 1 21 0 0 0 0

63 2 50 2 105 87 0 0 0

203 郡山市 4 1 12 0 4 0 0 0 0

204 いわき市 1 0 16 0 19 87 0 0 0

上記を除く福島県 57 0 23 2 82 0 0 0 0

57 1 46 17 83 1 0 0 0

207 0 43 4 65 0 0 0 0

201 宇都宮市 0 0 1 0 10 0 0 0 0

上記を除く栃木県 207 0 42 4 55 0 0 0 0

1 0 55 2 62 10 0 0 0

201 前橋市 0 0 6 0 1 0 0 0 0

202 高崎市 0 0 1 1 6 0 0 0 0

上記を除く群馬県 0 0 48 1 55 10 0 0 0

153 5 48 17 79 0 0 0 0

100 さいたま市 0 0 1 0 8 0 0 0 0

201 川越市 0 0 0 0 2 0 0 0 0

203 川口市 0 0 0 3 2 0 0 0 0

208 所沢市 0 0 1 0 0 0 0 0 0

222 越谷市 0 0 0 0 1 0 0 0 0

上記を除く埼玉県 153 5 46 14 65 0 0 0 0

126 6 95 0 81 1 0 0 0

100 千葉市 0 3 14 0 7 0 0 0 0

203 市川市 0 0 5 0 1 1 0 0 0

204 船橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 松戸市 13 0 0 0 1 0 0 0 0

217 柏市 4 0 0 0 2 0 0 0 0

219 市原市 82 2 4 0 11 0 0 0 0

上記を除く千葉県 27 1 72 0 60 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 1 8 0 47 0 0 0 0

100 横浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 川崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 相模原市 9 0 1 0 5 0 0 0 0

201 横須賀市 0 0 0 0 1 0 0 0 0

203 平塚市 0 0 1 0 5 0 0 0 0

205 藤沢市 2 0 0 0 3 0 0 0 0

上記を除く神奈川県 12 1 6 0 33 0 0 0 0

132 19 66 5 251 0 0 0 0

100 新潟市 10 17 20 0 24 0 0 0 0

上記を除く新潟県 122 2 46 5 227 0 0 0 0

54 1 45 6 26 0 0 0 0

201 富山市 54 0 19 1 12 0 0 0 0

上記を除く富山県 0 1 26 5 14 0 0 0 0

0 0 20 0 2 0 0 0 0

201 金沢市 0 0 20 0 2 0 0 0 0

上記を除く石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 0 28 15 27 1 0 0 0

0 0 11 0 11 0 0 0 0

62 1 32 1 34 3 0 0 0

201 長野市 0 0 8 0 13 0 0 0 0

上記を除く長野県 62 1 24 1 21 3 0 0 0

58 5 42 0 39 0 0 0 0

201 岐阜市 0 0 0 0 4 0 0 0 0

上記を除く岐阜県 58 5 42 0 35 0 0 0 0

68 1 54 0 150 0 0 0 0

100 静岡市 4 0 1 0 6 0 0 0 0

130 浜松市 0 0 3 0 15 0 0 0 0

上記を除く静岡県 64 1 50 0 129 0 0 0 0

2 0 38 111 15 0 0 0 0

100 名古屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 豊橋市 0 0 2 108 7 0 0 0 0

202 岡崎市 0 0 0 3 3 0 0 0 0

211 豊田市 0 0 20 0 4 0 0 0 0

上記を除く愛知県

(大規模事業場を除く)
2 0 15 0 1 0 0 0 0

22 静岡県

23 愛知県

20 長野県

21 岐阜県

18 福井県

19 山梨県

16 富山県

17 石川県

14 神奈川県

15 新潟県

12 千葉県

13 東京都

10 群馬県

11 埼玉県

08 茨城県

09 栃木県

06 山形県

07 福島県

04 宮城県

05 秋田県

02 青森県

03 岩手県

都道府県等

01 北海道

Tên vùng

Loại thiết bị



18
活性炭
製造用
反応炉

19
塩素反応
施設等

20
アルミ精練
用電解炉

21
複合肥料等

製造用
反応施設等

22
弗酸製造用
凝縮･吸収
･蒸留施設

23
トリポリ

燐酸ナトリ
ウム製造
用施設等

24
鉛精錬用
溶解炉

25
鉛蓄電池
製造用
溶解炉

26
鉛系顔料
製造用

溶解炉等

0 1 0 0 0 0 0 0 0

100 札幌市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 函館市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 小樽市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 旭川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 室蘭市 0 1 0 0 0 0 0 0 0

213 苫小牧市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 青森市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 盛岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 仙台市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く宮城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 秋田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 郡山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 いわき市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 宇都宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く栃木県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 前橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 高崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く群馬県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0

100 さいたま市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 川越市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 川口市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 所沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 越谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く埼玉県 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 3 0 7 1 0 0 0 0

100 千葉市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 市川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 船橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 松戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217 柏市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 市原市 0 0 0 0 1 0 0 0 0

上記を除く千葉県 0 2 0 7 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 横浜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 川崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 相模原市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 横須賀市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 平塚市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 藤沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く神奈川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 新潟市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く新潟県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0

201 富山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く富山県 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 金沢市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0

201 長野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く長野県 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 岐阜市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く岐阜県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 0 0 0 0 0 0

100 静岡市 0 0 3 0 0 0 0 0 0

130 浜松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 名古屋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 豊橋市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 岡崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211 豊田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く愛知県

(大規模事業場を除く)
0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 静岡県

23 愛知県

20 長野県

21 岐阜県

18 福井県

19 山梨県

16 富山県

17 石川県

14 神奈川県

15 新潟県

12 千葉県

13 東京都

10 群馬県

11 埼玉県

08 茨城県

09 栃木県

06 山形県

07 福島県

04 宮城県

05 秋田県

02 青森県

03 岩手県

都道府県等

01 北海道

Tên vùng

Loại thiết bị

27
硝酸製造用
吸収･漂白
･濃縮施設

28
コークス

炉

29
ガスター

ビン

30
ディーゼ
ル機関

31
ガス機関

32
ガソリン

機関
不明 合計

0 18 23 64 6 0 17 3,033

100 札幌市 0 0 16 1 2 0 11 116

202 函館市 0 0 0 0 1 0 0 18

203 小樽市 0 0 1 0 0 0 0 8

204 旭川市 0 0 0 0 0 0 2 123

205 室蘭市 0 18 0 3 0 0 1 792

213 苫小牧市 0 0 7 0 2 0 3 309

上記を除く北海道 0 0 0 59 1 0 0 1,667

0 0 0 46 0 0 1 350

201 青森市 0 0 0 2 0 0 1 17

上記を除く青森県 0 0 0 44 0 0 0 334

0 0 2 20 3 0 1 744

201 盛岡市 0 0 2 0 0 0 1 31

上記を除く岩手県 0 0 0 20 3 0 0 713

0 0 3 6 0 0 12 385

100 仙台市 0 0 2 1 0 0 4 46

上記を除く宮城県 0 0 2 5 0 0 8 339

0 0 0 2 0 0 1 652

201 秋田市 0 0 0 0 0 0 0 276

上記を除く秋田県 0 0 0 2 0 0 1 376

0 0 0 14 0 0 8 338

0 0 7 19 0 0 0 845

203 郡山市 0 0 0 9 0 0 0 53

204 いわき市 0 0 7 2 0 0 0 401

上記を除く福島県 0 0 0 7 0 0 0 391

0 0 27 18 5 0 159 1,386

0 0 5 18 0 0 7 517

201 宇都宮市 0 0 0 9 0 0 0 35

上記を除く栃木県 0 0 5 9 0 0 7 482

0 0 6 8 4 0 5 279

201 前橋市 0 0 0 2 0 0 1 15

202 高崎市 0 0 0 3 0 0 0 23

上記を除く群馬県 0 0 6 3 4 0 5 242

0 0 13 24 6 0 1 514

100 さいたま市 0 0 0 0 3 0 1 22

201 川越市 0 0 0 3 0 0 0 10

203 川口市 0 0 1 0 0 0 0 11

208 所沢市 0 0 0 0 0 0 0 4

222 越谷市 0 0 0 0 0 0 0 4

上記を除く埼玉県 0 0 11 21 3 0 0 463

0 58 93 3 2 0 66 1,569

100 千葉市 0 5 4 0 0 0 66 108

203 市川市 0 0 5 1 0 0 0 27

204 船橋市 0 0 0 0 0 0 0 0

207 松戸市 0 0 0 0 0 0 0 19

217 柏市 0 0 0 0 0 0 0 9

219 市原市 0 0 66 0 0 0 0 529

上記を除く千葉県 0 53 18 1 1 0 0 877

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 9 1 2 0 1 150

100 横浜市 0 0 0 0 0 0 0 0

130 川崎市 0 0 0 0 0 0 0 0

150 相模原市 0 0 0 1 0 0 0 22

201 横須賀市 0 0 4 0 0 0 0 21

203 平塚市 0 0 1 0 0 0 0 11

205 藤沢市 0 0 1 0 1 0 0 12

上記を除く神奈川県 0 0 3 0 0 0 0 85

0 0 12 84 2 0 25 908

100 新潟市 0 0 0 2 0 0 1 197

上記を除く新潟県 0 0 12 82 1 0 24 711

0 0 1 0 1 0 0 474

201 富山市 0 0 0 0 0 0 0 144

上記を除く富山県 0 0 1 0 1 0 0 330

0 0 0 0 0 0 1 42

201 金沢市 0 0 0 0 0 0 1 42

上記を除く石川県 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 397

0 0 2 7 0 0 1 53

0 0 2 4 2 0 20 294

201 長野市 0 0 0 0 0 0 1 35

上記を除く長野県 0 0 2 4 2 0 18 258

0 0 3 9 0 0 26 500

201 岐阜市 0 0 0 0 0 0 0 16

上記を除く岐阜県 0 0 3 9 0 0 26 484

0 0 20 11 13 0 11 929

100 静岡市 0 0 0 0 0 0 0 104

130 浜松市 0 0 0 2 2 0 2 68

上記を除く静岡県 0 0 19 9 12 0 8 757

0 0 20 9 5 0 2 407

100 名古屋市 0 0 0 0 0 0 0 0

201 豊橋市 0 0 2 4 1 0 0 186

202 岡崎市 0 0 4 4 0 0 2 48

211 豊田市 0 0 15 0 4 0 0 113

上記を除く愛知県

(大規模事業場を除く)
0 0 0 0 0 0 0 59

22 静岡県

23 愛知県

20 長野県

21 岐阜県

18 福井県

19 山梨県

16 富山県

17 石川県

14 神奈川県

15 新潟県

12 千葉県

13 東京都

10 群馬県

11 埼玉県

08 茨城県

09 栃木県

06 山形県

07 福島県

04 宮城県

05 秋田県

02 青森県

03 岩手県

都道府県等

01 北海道

Tên vùng

Loại thiết bị



01
ボイラ

02
ガス発生
炉､ガス
加熱炉

03
金属精錬､
無機化学

工業品製造
用焙焼炉等

04
金属精錬用
溶鉱炉･

転炉・平炉

05
金属精錬
･鋳造用
溶解炉

06
金属加熱炉

07
石油加熱炉

08
触媒再生塔

08-2
燃焼炉

298 1 2 0 28 2 28 2 0

202 四日市市 164 1 0 0 0 1 27 2 0

上記を除く三重県 134 0 2 0 28 2 1 0 0

52 0 0 0 24 5 0 0 0

201 大津市 4 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く滋賀県 48 0 0 0 24 5 0 0 0

176 0 0 0 2 0 0 0 0

100 京都市 9 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く京都府 168 0 0 0 2 0 0 0 0

440 0 0 0 12 12 19 12 0

100 大阪市
(一部の事業場を除く)

17 0 0 0 0 1 0 0 0

140 堺市 13 0 0 0 9 5 8 12 0

203 豊中市 1 0 0 0 0 0 0 0 0

205 吹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 高槻市 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210 枚方市 2 0 0 0 0 1 0 0 0

212 八尾市 3 0 0 0 0 0 0 0 0

227 東大阪市 1 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く大阪府 400 0 0 0 3 4 12 0 0

716 0 139 12 11 48 1 0 0

100 神戸市 233 0 0 4 3 6 0 0 0

201 姫路市 137 0 12 3 4 15 0 0 0

202 尼崎市 5 0 0 0 1 3 0 0 0

203 明石市 1 0 0 0 0 0 0 0 0

204 西宮市 2 0 0 0 0 0 0 0 0

210 加古川市 61 0 127 5 0 18 0 0 0

上記を除く兵庫県 277 0 0 0 3 6 0 0 0

26 0 0 0 0 1 0 0 0

201 奈良市 4 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く奈良県 22 0 0 0 0 1 0 0 0

342 0 308 7 0 12 0 0 0

201 和歌山市 96 0 308 7 0 7 0 0 0

上記を除く和歌山県 246 0 0 0 0 6 0 0 0

113 0 0 0 1 0 0 0 0

108 0 0 0 25 12 0 0 2

512 2 1,229 11 7 46 61 0 1

100 岡山市 78 0 15 0 3 0 0 0 0

202 倉敷市 355 2 1,213 11 2 29 61 0 1

上記を除く岡山県 79 0 1 0 2 17 0 0 0

322 0 770 22 8 29 0 0 0

100 広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 呉市 84 0 232 3 3 13 0 0 0

207 福山市 52 0 538 18 1 15 0 0 0

上記を除く広島県 187 0 0 0 4 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 下関市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 0 0 0 0 0 0 0 0

236 3 12 2 0 1 11 0 1

201 高松市 17 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く香川県 219 3 12 2 0 1 11 0 1

687 0 19 0 0 1 29 12 0

201 松山市 91 0 0 0 0 0 7 0 0

上記を除く愛媛県 595 0 19 0 0 1 22 12 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0

201 高知市 5 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く高知県 18 0 0 0 0 0 0 0 0

249 0 0 0 16 10 0 0 0

100 北九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 福岡市 7 0 0 0 0 0 0 0 0

202 大牟田市 123 0 0 0 0 0 0 0 0

203 久留米市 5 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く福岡県 113 0 0 0 16 9 0 0 0

88 0 2 0 0 1 0 0 0

533 0 0 0 1 1 0 0 0

201 長崎市 4 0 0 0 1 0 0 0 0

202 佐世保市 26 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く長崎県 503 0 0 0 0 0 0 0 0

453 0 0 0 11 4 0 0 0

201 熊本市 32 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く熊本県 421 0 0 0 10 4 0 0 0

238 0 243 109 3 16 2 3 0

201 大分市 164 0 243 109 2 14 2 3 0

上記を除く大分県 73 0 0 0 1 1 0 0 0

282 0 24 0 0 0 0 0 0

201 宮崎市 12 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く宮崎県 270 0 24 0 0 0 0 0 0

370 0 0 0 0 0 0 0 0

201 鹿児島市 9 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く鹿児島県 361 0 0 0 0 0 0 0 0

292 0 0 0 0 0 1 0 0

13,727 10 3,471 293 900 406 273 97 9

47 沖縄県

合計

45 宮崎県

46 鹿児島県

43 熊本県

44 大分県

41 佐賀県

42 長崎県

39 高知県

40 福岡県

37 香川県

38 愛媛県

35 山口県

36 徳島県

33 岡山県

34 広島県

31 鳥取県

32 島根県

29 奈良県

30 和歌山県

27 大阪府

28 兵庫県

25 滋賀県

26 京都府

都道府県等

24 三重県

Tên vùng

Loại thiết bị

09
窯業製品
製造用

焼成炉等

10
反応炉､
直火炉

11
乾燥炉

12
電気炉

13
廃棄物
焼却炉

14
銅･鉛･亜鉛

精練用
焙焼炉等

15
乾燥施設

16
塩素急速
冷却施設

17
溶解槽

64 0 35 0 51 0 0 0 0

202 四日市市 6 0 7 0 17 0 0 0 0

上記を除く三重県 58 0 29 0 35 0 0 0 0

68 0 40 0 42 0 0 0 0

201 大津市 2 0 17 0 8 0 0 0 0

上記を除く滋賀県 67 0 24 0 34 0 0 0 0

26 1 17 0 19 0 0 0 0

100 京都市 0 0 0 0 4 0 0 0 0

上記を除く京都府 26 1 17 0 15 0 0 0 0

33 6 108 9 78 0 0 0 0

100 大阪市

(一部の事業場を除く)
1 0 3 0 9 0 0 0 0

140 堺市 5 0 10 5 8 0 0 0 0

203 豊中市 0 0 1 0 0 0 0 0 0

205 吹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 高槻市 2 0 1 0 1 0 0 0 0

210 枚方市 2 0 0 3 3 0 0 0 0

212 八尾市 0 0 0 0 1 0 0 0 0

227 東大阪市 0 0 0 0 4 0 0 0 0

上記を除く大阪府 22 6 93 1 52 0 0 0 0

101 25 96 14 102 9 0 0 0

100 神戸市 0 3 9 0 1 0 0 0 0

201 姫路市 0 0 19 8 13 1 0 0 0

202 尼崎市 7 0 5 0 5 0 0 0 0

203 明石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 西宮市 2 0 0 0 2 0 0 0 0

210 加古川市 1 0 19 0 3 0 0 0 0

上記を除く兵庫県 90 21 45 6 78 8 0 0 0

0 0 7 0 23 0 0 0 0

201 奈良市 0 0 0 0 4 0 0 0 0

上記を除く奈良県 0 0 7 0 20 0 0 0 0

10 3 16 3 34 0 0 0 0

201 和歌山市 10 3 10 3 16 0 0 0 0

上記を除く和歌山県 0 0 6 0 19 0 0 0 0

1 0 6 0 20 0 0 0 0

182 1 14 0 12 0 0 0 0

234 30 95 2 75 29 0 0 0

100 岡山市 0 0 25 0 17 0 0 0 0

202 倉敷市 166 11 40 2 40 0 0 0 0

上記を除く岡山県 68 18 31 0 19 29 0 0 0

10 1 33 0 35 7 0 0 0

100 広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 呉市 7 0 7 0 3 0 0 0 0

207 福山市 0 0 8 0 13 0 0 0 0

上記を除く広島県 3 1 18 0 18 7 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 下関市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 4 7 0 39 0 0 0 0

13 2 27 3 28 11 0 0 0

201 高松市 0 0 2 0 15 0 0 0 0

上記を除く香川県 13 2 24 3 13 11 0 0 0

68 8 10 0 115 24 0 0 0

201 松山市 0 0 1 0 12 0 0 0 0

上記を除く愛媛県 68 8 9 0 103 24 0 0 0

16 0 40 10 5 0 0 0 0

201 高知市 4 0 34 10 0 0 0 0 0

上記を除く高知県 11 0 6 0 5 0 0 0 0

266 5 57 1 64 22 0 0 0

100 北九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 福岡市 0 0 9 0 7 0 0 0 0

202 大牟田市 5 0 10 0 5 22 0 0 0

203 久留米市 0 0 1 0 4 0 0 0 0

上記を除く福岡県 262 5 38 0 48 0 0 0 0

1 0 9 3 31 0 0 0 0

5 0 8 1 21 0 0 0 0

201 長崎市 0 0 0 1 3 0 0 0 0

202 佐世保市 0 0 3 0 2 0 0 0 0

上記を除く長崎県 5 0 6 0 17 0 0 0 0

2 0 38 0 24 0 0 0 0

201 熊本市 0 0 3 0 2 0 0 0 0

上記を除く熊本県 2 0 35 0 22 0 0 0 0

115 0 93 0 29 0 0 0 0

201 大分市 0 0 66 0 8 0 0 0 0

上記を除く大分県 115 0 26 0 21 0 0 0 0

10 0 38 2 13 0 0 0 0

201 宮崎市 0 0 4 0 1 0 0 0 0

上記を除く宮崎県 10 0 34 2 12 0 0 0 0

4 4 46 0 47 0 0 0 0

201 鹿児島市 0 0 31 0 4 0 0 0 0

上記を除く鹿児島県 4 4 15 0 43 0 0 0 0

6 1 3 0 14 0 0 0 0

2,711 141 2,255 253 2,254 222 0 0 0

47 沖縄県

合計

45 宮崎県

46 鹿児島県

43 熊本県

44 大分県

41 佐賀県

42 長崎県

39 高知県

40 福岡県

37 香川県

38 愛媛県

35 山口県

36 徳島県

33 岡山県

34 広島県

31 鳥取県

32 島根県

29 奈良県

30 和歌山県

27 大阪府

28 兵庫県

25 滋賀県

26 京都府

都道府県等

24 三重県

Tên vùng

Loại thiết bị



18
活性炭
製造用
反応炉

19
塩素反応
施設等

20
アルミ精練
用電解炉

21
複合肥料等

製造用
反応施設等

22
弗酸製造用
凝縮･吸収
･蒸留施設

23
トリポリ

燐酸ナトリ
ウム製造
用施設等

24
鉛精錬用
溶解炉

25
鉛蓄電池
製造用
溶解炉

26
鉛系顔料
製造用

溶解炉等

0 0 0 0 0 0 0 1 0

202 四日市市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く三重県 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

201 大津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く滋賀県 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 23 0 0 0 1 0

100 京都市 0 0 0 0 0 0 0 1 0

上記を除く京都府 0 0 0 23 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 1 0 0

100 大阪市

(一部の事業場を除く)
0 0 0 0 0 0 1 0 0

140 堺市 0 0 0 0 2 0 0 0 0

203 豊中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

205 吹田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 高槻市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 枚方市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 八尾市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 東大阪市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く大阪府 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 神戸市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 姫路市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 尼崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 明石市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 西宮市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 加古川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く兵庫県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 奈良市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 和歌山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0

100 岡山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 倉敷市 0 2 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く岡山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 1 0 0 0 0 0 0 0

100 広島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 呉市 12 0 0 0 0 0 0 0 0

207 福山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く広島県 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 下関市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 高松市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 松山市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 高知市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 北九州市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 福岡市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 大牟田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 久留米市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く福岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 長崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 佐世保市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 熊本市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 大分市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 宮崎市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 鹿児島市 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 10 3 31 4 0 3 3 0

47 沖縄県

合計

45 宮崎県

46 鹿児島県

43 熊本県

44 大分県

41 佐賀県

42 長崎県

39 高知県

40 福岡県

37 香川県

38 愛媛県

35 山口県

36 徳島県

33 岡山県

34 広島県

31 鳥取県

32 島根県

29 奈良県

30 和歌山県

27 大阪府

28 兵庫県

25 滋賀県

26 京都府

都道府県等

24 三重県

Tên vùng

Loại thiết bị

27
硝酸製造用
吸収･漂白
･濃縮施設

28
コークス

炉

29
ガスター

ビン

30
ディーゼ
ル機関

31
ガス機関

32
ガソリン

機関
不明 合計

0 0 98 28 13 0 0 653

202 四日市市 0 0 76 0 0 0 0 302

上記を除く三重県 0 0 22 28 12 0 0 352

0 0 12 6 16 0 19 285

201 大津市 0 0 6 0 0 0 0 36

上記を除く滋賀県 0 0 6 6 16 0 19 250

0 0 16 6 1 0 6 296

100 京都市 0 0 0 0 1 0 6 21

上記を除く京都府 0 0 16 6 0 0 0 274

0 0 6 0 2 0 4 746

100 大阪市

(一部の事業場を除く)
0 0 0 0 0 0 0 32

140 堺市 0 0 5 0 0 0 0 83

203 豊中市 0 0 0 0 0 0 0 3

205 吹田市 0 0 0 0 0 0 0 0

207 高槻市 0 0 0 0 0 0 0 6

210 枚方市 0 0 0 0 0 0 4 15

212 八尾市 0 0 0 0 0 0 0 5

227 東大阪市 0 0 0 0 0 0 0 6

上記を除く大阪府 0 0 1 0 1 0 1 596

0 22 27 8 2 0 1 1,333

100 神戸市 0 0 2 0 1 0 0 262

201 姫路市 0 0 7 2 0 0 1 222

202 尼崎市 0 0 2 0 0 0 0 29

203 明石市 0 0 1 0 0 0 0 3

204 西宮市 0 0 0 2 0 0 0 8

210 加古川市 0 22 6 0 0 0 0 262

上記を除く兵庫県 0 0 8 4 1 0 0 547

0 0 0 0 0 0 0 58

201 奈良市 0 0 0 0 0 0 0 8

上記を除く奈良県 0 0 0 0 0 0 0 50

0 18 9 0 0 0 0 764

201 和歌山市 0 18 9 0 0 0 0 487

上記を除く和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 277

0 0 0 0 0 0 0 142

0 0 0 1 0 0 19 378

0 224 13 11 0 0 12 2,598

100 岡山市 0 0 0 1 0 0 0 139

202 倉敷市 0 224 13 1 0 0 12 2,183

上記を除く岡山県 0 0 1 9 0 0 0 276

0 171 13 19 6 0 3 1,463

100 広島市 0 0 0 0 0 0 0 0

202 呉市 0 0 4 0 0 0 2 371

207 福山市 0 171 7 14 0 0 1 841

上記を除く広島県 0 0 2 4 6 0 0 251

0 0 0 0 0 0 0 0

201 下関市 0 0 0 0 0 0 0 0

上記を除く山口県 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 3 0 0 71 259

0 13 29 3 0 0 9 403

201 高松市 0 0 0 0 0 0 0 34

上記を除く香川県 0 13 29 3 0 0 9 368

0 0 6 2 0 0 153 1,133

201 松山市 0 0 0 0 0 0 0 112

上記を除く愛媛県 0 0 6 2 0 0 153 1,021

0 0 0 0 0 0 0 94

201 高知市 0 0 0 0 0 0 0 54

上記を除く高知県 0 0 0 0 0 0 0 40

0 0 1 23 1 0 25 741

100 北九州市 0 0 0 0 0 0 0 0

130 福岡市 0 0 1 1 0 0 0 25

202 大牟田市 0 0 0 0 0 0 25 192

203 久留米市 0 0 0 0 0 0 0 9

上記を除く福岡県 0 0 0 23 1 0 0 516

0 0 0 2 0 0 4 141

0 0 0 183 0 0 1 754

201 長崎市 0 0 0 1 0 0 0 10

202 佐世保市 0 0 0 1 0 0 0 32

上記を除く長崎県 0 0 0 181 0 0 1 712

0 0 0 5 0 0 2 540

201 熊本市 0 0 0 1 0 0 2 41

上記を除く熊本県 0 0 0 4 0 0 0 499

0 12 125 1 0 0 0 987

201 大分市 0 12 125 0 0 0 0 749

上記を除く大分県 0 0 0 1 0 0 0 238

7 0 0 13 0 0 32 422

201 宮崎市 0 0 0 2 0 0 0 19

上記を除く宮崎県 7 0 0 11 0 0 32 403

0 0 0 324 1 0 72 868

201 鹿児島市 0 0 0 0 1 0 0 46

上記を除く鹿児島県 0 0 0 324 0 0 72 822

0 0 4 301 0 0 0 621

7 536 609 1,310 95 0 797 30,443

47 沖縄県

合計

45 宮崎県

46 鹿児島県

43 熊本県

44 大分県

41 佐賀県

42 長崎県

39 高知県

40 福岡県

37 香川県

38 愛媛県

35 山口県

36 徳島県

33 岡山県

34 広島県

31 鳥取県

32 島根県

29 奈良県

30 和歌山県

27 大阪府

28 兵庫県

25 滋賀県

26 京都府

都道府県等

24 三重県

Tên vùng

Loại thiết bị



Lượng phát thải ô nhiễm theo từng loại thiết bị (2011)

表5 施設種別ばい煙排出量

Types of facilities 

SOx NOx Dust
Numberof 

facilities（km3N/年）
（Ton/year

）
（km3N/ear

）
（Ton/year

）
（Ton/year

）

01 ボイラ 90,931 259,802 134,149 275,485 13,727 71,650 

02 ガス発生炉､ガス加熱炉 38 109 327 672 10 144 

03 金属精錬・無機化学工業品製造用焙焼炉等 10,932 31,236 18,524 38,041 3,471 178 

04 金属精錬用溶鉱炉・転炉・平炉 415 1,186 1,325 2,721 293 89 

05 金属精錬・鋳造用溶解炉 559 1,598 1,702 3,494 900 2,312 

06 金属加熱炉 1,193 3,408 3,837 7,879 406 3,759 

07 石油加熱炉 4,200 12,001 7,095 14,570 273 1,009 

08 触媒再生塔 166 476 246 504 97 19 

08-2燃焼炉 372 1,061 71 146 9 53 

09 窯業製品製造用焼成炉等 3,063 8,753 36,629 75,221 2,711 1,943 

10 反応炉､直火炉 319 912 344 707 141 571 

11 乾燥炉 1,621 4,631 2,454 5,039 2,255 4,043 

12 電気炉 182 519 1,091 2,240 253 290 

13 廃棄物焼却炉 3,718 10,622 19,027 39,073 2,254 3,728 

14 銅・鉛・亜鉛精練用焙焼炉等 690 1,971 375 770 222 227 

15 乾燥施設 0 0 0 0 0 1 

16 塩素急速冷却施設 0 0 0 0 0 0 

17 溶解槽 12 33 0 0 0 14 

18 活性炭製造用反応炉 2 4 1 3 12 7 

19 塩素反応施設等 45 129 19 40 10 526 

20 アルミ精練用電解炉 0 0 739 1,517 3 48 

21 複合肥料等製造用反応施設等 6 16 219 451 31 27 

22 弗酸製造用凝縮・吸収・蒸留施設 0 0 27 56 4 43 

23 トリポリ燐酸ナトリウム製造用反応施設等 0 0 0 0 0 1 

24 鉛精錬用溶解炉 2 5 10 20 3 105 

25 鉛蓄電池製造用溶解炉 1 3 6 13 3 134 

26 鉛系顔料製造用溶解炉等 1 2 1 2 0 20 

27 硝酸製造用吸収・漂白・濃縮施設 2 5 79 162 7 21 

28 コークス炉 609 1,740 5,607 11,514 536 55 

29 ガスタービン 985 2,813 9,620 19,755 609 610 

30 ディーゼル機関 7,797 22,278 31,061 63,786 1,310 2,775 

31 ガス機関 64 184 2,361 4,848 95 1,138 

32 ガソリン機関 0 0 0 0 0 4 

不明 2,096 5,987 5,341 10,969 797 4,267 

Total 130,020 371,486 282,287 579,696 30,443 99,811 

Loại thiết bị
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Hướng dẫn và Tư vấn Kỹ thuật cho Kết quả 2:
Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượngy ự g ộ ý ợ g

Không khí tại TP Hồ Chí Minh

Phương pháp ước tính lượng phát thải

Ngày 11/04/2014, Sở TNMT, Chi cục BVMT TP Hồ Chí Minh

JICA Expert Team

Phương pháp ước tính lượng phát thải

Nội dung
1. Ước tính lượng khí thải như thế nào1. Ước tính lượng khí thải như thế nào

2.  Kết hợp phương pháp để tìm ra giải
pháp phù hợp thực tế

1. Ước tính lượng khí thải như 
thế nàothế nào

1) Kiểm tra nguồn thải/ Đo đạc lượng khí 
thảithải
2) Hệ số phát thải
・ Hệ số phát thải vay mượn
・ Hệ số phát thải của Việt Nam/Hệ số phát

thải đặc trưng của quốc gia
3) Cân bằng vật chất/ cân bằng khối
lượng
→ Phiếu câu hỏi và tính toán khả năng cháy
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1) Phương pháp kiểm tra nguồn thải
trong ước tính nguồn phát thải

ể ể ếCó thể kiểm tra tỷ lệ phát thải dựa trên các kết quả
đo đạc khí thải ngắn hạn tại ống khói nhà máy (ống
khói xả khí thải đã được xử lý). Dữ liệu phát thải này
có thể được sử dụng để ước tính lượng phát thải
trong thời gian dài hạn hơn bằng phương pháp ngoại
suy.y

Hệ thống quan trắc khí thải ống khói liên tục
(CEMS) liên tục đo đạc và lưu các số liệu phát thải
thực tế trong quá trình quan trắc.

Lợi ích từ việc kiểm tra nguồn thải
ấ ể• Cách rõ ràng nhất để ước tính lượng khí 

thải là đo đạc trực tiếp nồng độ của các 
thông số ô nhiễm không khí thải tại ống
khói (Nồng độ khí thải x Lưu lượng x Thời
gian = Tổng lượng khí thải)

ể ố ố• Các kiểm tra tại ống khói và hệ thống
quan trắc khí thải ống khói liên tục
(CEMS) là hai phương pháp thu thập dữ
liệu phát thải thực tế.

Hạn chế của kiểm tra nguồn thải
• Chi phí cao
• Tốn nhiều thời gian
• Đòi hỏi có sẵn nhiều thiết bị
• Đòi hỏi đội ngũ nhân viên có chuyên môn
Đòi hỏi hiề đ đ ó thẩ• Đòi hỏi nhiều cơ quan đo đạc có thẩm
quyền tham gia

• Áp dụng phương pháp quốc tế
• Hệ thống ủy quyền

Chú ý) Sự khác nhau về điều kiện tiêu 
chuẩn

• 0 và 1 atm: Châu Âu và Nhật Bản
• 20 và 1atm: Mỹ
• 25 và 1atm: Các nước Liên Xô cũ và

một số nước xã hội chủ nghĩa
Nồng độ của bụi SO NO NO và CO đo• Nồng độ của bụi, SO2, NO, NO2 và CO đo 
được tại 25 thấp hơn 8% so với khi đo 
tại 0 
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Khác biệt giữa điều kiện 25oC và
0oC

Temperature
 in Kelvin

473.15 298.15 273.15

C 2 3 1 S i liKevin=Celcius+273.15 some Socialist

Republic

Countries

EU, US, Japan

Temperature
 in Celsius

200 25 ℃ 0 ℃

SO2 Concentration

: mg/m3
980 1,555 1,698

D4/H4
=0.916

SO2 Conc ppm:

 (parts per milion by
volume)

594 594 594

Kết quả thu
được ở 25oC 
nhỏ hơn 8%

volume)

Weight of SO2: mg 98,000 98,000 98,000

Volume of SO2: m
3 0.059 0.037 0.034

Volume of Air: m3 100 63.014 57.730

Volume of 1.0 mol gases

(m3)
0.0388 0.0245 0.0224

Các hệ số phát thải:

2) Phương pháp dùng hệ số phát thải

ệ p
Hệ số phát thải là giá trị đại diện nhằm thể hiện
mối quan hệ giữa hàm lượng một chất ô nhiễm
thải ra môi trường với một hoạt động liên quan với
sự phát thải của chất ô nhiễm đó.

Có thể ó đ á hệ ố hát thải đã đ ôCó thể có được các hệ số phát thải đã được công 
bố từ nhiều nguồn khác nhau. Nhóm hệ số phát
thải AP-42 (Mỹ) là một trong số các tài liệu đã xuất
bản.

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ http://www.eea.europa.eu/publications/
emep-eea-guidebook-2013
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http://www.sei-international.org/gapforum/
reports/Forum_emissions_manual_v1_7.pdf

Ưu điểm của phương pháp sử dụng 
hệ số phát thải
• Chi phí thấp nhấtChi phí thấp nhất
• Dễ thực hiện
• Nhiều thông tin tham khảo sẵn có từ các

nước phương Tây

Hệ số phát thảiXLượng
phát thải

Dữ liệu hoạt
động＝

Hạn chế của sử dụng hệ số phát
thải

• Hệ số phát thải chịu ảnh hưởng của các yếu tố
sau:sau:
▫ Loại và chất lượng của nhiên liệu sử dụng
▫ Công nghệ của nồi hơi/ nhà máy
▫ Hiệu quả của hệ thống xử lý chất thải
▫ Điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ và áp suất)
▫ Sự sẵn có của hệ số phát thải đặc trưng quốc▫ Sự sẵn có của hệ số phát thải đặc trưng quốc

gia.
▫ Trong nhiều tình huống, việc áp dụng hệ số

phát thải của các nước Châu Âu tại Việt Nam 
là không phù hợp.

3) Phương pháp cân bằng khối
lượng/Khảo sát và Phiếu điều tra
Cân bằng khối lượng là phương pháp ước
lượng khí thải bằng việc phân tích nguyênlượng khí thải bằng việc phân tích nguyên
liệu thô đầu vào của một đơn vị phát thải và
tính toán tất cả các đầu ra có thể của
nguyên liệu thô đó dưới dạng khí thải, nước
thải, rác thải độc thải và/ hoặc sản phẩm
cuối cùng.
Ph há â bằ khối l / CâPhương pháp cân bằng khối lượng/ Cân
bằng vật chất là một dạng của tính toán khả
năng cháy
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Ví dụ, khí thải SO2 từ lò đốt bằng dầu có thể được đo đạc dựa trên 
nồng độ của lưu huỳnh trong dầu. Cách tiếp cận này giả định rằng
lưu huỳnh chuyển hóa hoàn toàn sang SO2 . Do vậy, cứ mỗi pound 
lưu huỳnh(MW = 32 g) bị đốt thì sẽ sinh ra 2 pound SO2 (MW = 64 
g) Ứng dụng của kỹ thuật ước lượng khí thải này được trình bày

• VÍ DỤ
Tính toán lượng khí thải SO2 từ lò đốt bằng dầu theo kết 

quả phân tích nhiên liệu và thông tin về dòng nhiên liệu
• Tỷ lệ dòng nhiên liệu R = 46,000 lbs/giờ Phần trăm lưu 

h ỳnh(% S) trong nhiên liệ 1 17

g). Ứng dụng của kỹ thuật ước lượng khí thải này được trình bày
trong ví dụ sau:

huỳnh(% S) trong nhiên liệu= 1.17
• ER = R * PC * (MWp/MWf)
• = (46,000) * (1.17/100) * (64/32)
• = 1,076 lbs SO2/giờ

Ưu điểm của phương pháp cân 
bằng khối lượngg ợ g
• Cần phải sử dụng các dữ liệu cơ bản từ 

phiếu điều tra
• Độ chính xác và tin cậy của số liệu SO2 là

có thể chấp nhận

Hạn chế của phương pháp cân 
bằng khối lượng
• Chỉ có thể áp dụng với SO2 và CO2C có t ể áp dụ g ớ SO2 à CO2
• Cần thiết có dữ liệu về chất lượng nhiên 

liệu ( hàm lượng lưu huỳnh và các bon)
• Cần thiết có dữ liệu về lượng tiêu thụ

nhiên liệu.

2. Kết hợp các nguồn dữ liệu/2. Kết hợp các nguồn dữ liệu/ 
phương pháp để đạt kết quả
tốt hơn trong thực tế
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Ví dụ về việc kết hợp các nguồn dữ
liệu khác nhau
• Tạo ra 1 bảng excel/dữ liệu từ các nguồn sau:
1 Các thông tin cơ bản gồm tên số đt email1. Các thông tin cơ bản gồm tên, số đt, email, 

khối lượng sản phẩm/năm, số nhân viên, năm
bắt đầu sản xuất…bằng phiếu khảo sát

2. Dữ liệu đo đạc khí thải ống khói là dữ liệu được
ưu tiên hàng đầu (nếu có)

3. Phương pháp Cân bằng khối lượng có thể áp
d h SO bằ á h ử d hiế khảdụng cho SO2 bằng cách sử dụng phiếu khảo
sát.

4. Cố gắng xây dựng hệ số phát thải nội địa dựa
trên các báo cáo điều tra như báo cáo ĐTM, 
hậu ĐTM

5. Cố gắng tìm hiểu hệ số phát thải của các nước
xung quanh có công nghệ sản xuất tương tự

6. Sử dụng hướng dẫn của US-EPA  AP42, sách
hướng dẫn EEA và GAP với các điều chỉnh phù
hợp

Ví dụ-1

e
qu

e
n
ti
al

 N
o
.

P
ro

v
in

ti
a
l

S
ym

bo
l

ac
ili

ty
/U

ni
t 

N
o.

Name of Facility/
Factory

Facility Name/
Unit Name

Type of
Industry/
Sector

Tel E-mail Contact Person
Status:
Starting since

Company

Number General Information

S
e F
a

1 1
XXX XXXPower Plant
(Phase 1)

Boiler/Power Generator
No.1

1976

Power Generation
Cooperation 1
EVN (Electricity
Vietnam)

1 2
XXX XXX Thermal Power Plant
 (Phase 2)

Boiler/Power Generator
No.2

Dec. 2006

Power Generation
Cooperation 1
EVN (Electricity
Vietnam)

1 3
XXX XXX Thermal Power Plant
 (Phase 3)

Boiler/Power Generator
No.3

Mar. 2011

Power Generation
Cooperation 1
EVN (Electricity

)Vietnam)

2 1
YYYY YYY Thermal Power Plant
 (Phase 1)

Jul. 2012 XX Thermal JS Co.

Ví dụ-2 (Tiếp tục)

Type of Fuel
Coal, FO, Diesel,
Petro, Natural Gas,

Fue l
Consumpt ion
Ton/day or

Month ly Fue l
Consumpt ion

Type of Coal
& sulfur(%) Treatment for Dust Treatment for Sulfer

Efficiency of
Treatment

Fue l and Treatment  In format ion

Petro Gas Ton/Year

Coal
 1,700 - 1,800
ton/day

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

originally Cyclone
 to EP now

EP: 92.5%

Coal 3,000 ton/day

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

EP Desulfurization EP               : 98.8

Uong Bi 5A

Coal 3,000 ton/day

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

EP Desulfurization EP               : 98.8

Coal
1.7 million
ton/year

Hon Gai 5A
S: <0.9%
5500 - 6500 kcal/kg

EP (Efficiency:
99.95%)

FGD (Fly Gas
Desulfurization)
Desulfurization by Ca
CO3

EP               : 99.95
Desulfurization: 97.0
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Ví dụ-3 (Tiếp tục)

Collected stack or
Latitude
Longitude

Stack
Stack Inner
Dia

O2 Conc. Flue gas

Stack and Flue Gas Information (1)

Independent Stack
Longitude
of Stack

Height(m)
Dia.
On the top

In Flue Gas velocity/volume

Collcted
 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E

84 3.0 Not measured 100,000 m3/hour

Independent
 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E

200 5.0
on line
measurement

not obtained

Independent
 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E

200 6.0
on line
measurement

not obtained

Collcted

 21° 0'39.17"N

107°7'45.13"E
200 4.8

on line
measurement

23.56m/s
5,589,000m3/hour

Ví dụ-4 (Tiếp tục)

Flue gas
temperature

Fuel
Treatment

Result of Fuel Gas

Stack and Flue Gas Information (2)

temperature
on the top

Consumpt ion
Treatment

Measurement

95 - 113
 1 ,700  -  1 ,800
ton/day

originally Cyclone
 to EP now

Dust: 220 - 313 mg/Nm3

SO2: 505 - 905 mg/Nm3

CO: 62 - 74 mg/Nm3

NOx: 276 - 305 mg/Nm3

not
obtained

3 ,000  ton/day
EP
Desulfurization

on line measurement

not
obtained

3 ,000  ton/day
EP
Desulfurization

on line measurement

100

(74 - 84ºC)

1 .7  mi l l ion
ton/year

EP (Efficiency:
99.95%)
Desulfurization by Ca
CO3
FGD (Fly Gas
Desulfurization)

Reporting Flue gas
measurement to Donre
quarterly.
Dust: 100-190 mg/Nm3
NOx: 480-630 mg/Nm3
SO2: 150-324 mg/Nm3
CO: 280-490mg/Nm3

Ví dụ-5 (Tiếp tục)

Emission Standards
from 1st Jan. 2015
Before multiplying
“Kp” and "Kv”

Capacity
coefficient
“Kp”

Regional
coefficient
“Kv”

Emission Standards
 from
1st Jan . 2015

Emisssion Standards In formation
QCVN 19 ,20,21 ,22,23,30

Kp  and Kv

Dust: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

1.0 0.8

Dust: 160 mg/Nm3
NOx: 800 mg/Nm3
SO2: 400 mg/Nm3
CO: 800 mg/Nm3

Dust: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

1.0 0.8

Dust: 160 mg/Nm3
NOx: 800 mg/Nm3
SO2: 400 mg/Nm3
CO: 800 mg/Nm3

/ /Dust: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 0.8

Dust: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO: 680 mg/Nm3

Dust: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 1.0

Dust: 170 mg/Nm3
NOx: 850 mg/Nm3
SO2: 425 mg/Nm3
CO:  850 mg/Nm3

28

28
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Biện pháp sử dụng các quy định về các thông số ô nhiễm không khí được 
phát thải từ các nhà máy, khu vực kinh doanh và tóm tắt nội dung các quy 
định này 

Tiêu chuẩn phát thải đối với muội, bụi và NOx 

                    Lần sửa đổi gần nhất: 10/04/1998 
 

 
 
 

Loại phương tiện 
máy móc 

 
 
 

Đặc điểm kỹ thuật 

 
 
 

Loại phương tiện 
máy móc 

Muội và bụi NOx 

 

 

O2 

(%) 

 

 

    Phạm vi 

 

Khu 
vực 

chung 

#1 

 

Khu 
vực 

đặc 
biệt 
#2 

 

 

O2 

(%) 

 

 

Phạm vi 

 

Tiêu 
chuẩn 

1. Nồi hơi.*1 Diện tích cấp 
nhiệt*2: t ừ  10 
m2 trở lên. 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: từ 50 

L/giờ*3 trở lên. 

Nồi hơi dùng nhiên 

liệu khí.*4 

5 

40,000m3≦ 

0.05g 0.03g 5 

 
500,000m3≦ 60ppm 

40,000m3≦ 
<500,000m3 

100ppm 

<40,000m3 

0.10g 0.05g 10,000m3≦ 
<40.000m3 

 

130ppm 

<10,000m3 150ppm 

Nồi hơi dùng nhiên 
liệu lỏng hoặc dùng cả 

khí và chất lỏng.*4 

4 
200,000m3≦ 

0.05g 0.04g 4 
 

500,000m3≦ 130ppm 

 40,000m3≦ 
<200,000m3 

0.15g 0.05g  

10,000m3≦ 
<500,000m3 

 
 

150ppm 

10,000m3≦ 
<40,000m3 

 

0.25g 0.15g 

Os*10 

  <10,000m3 
0.30g 0.15g <10,000m3 180ppm 

Nồi hơi dung nước 

thải*5 hoặc cả nước 
thải và khí hoặc nồi 
hơi đốt nhiên liệu 

lỏng. *4  
Os*10 

200,000m3

≦ 

0.15g 0.10g 4 500,000m3≦ 130ppm 

40,000m3≦
<200,000m
3 
 

0.25g 0.15g 10,000m3≦ 
<500,000m3 

150ppm 

 <40,000m3 
0.30g 0.15g <10,000m3 180ppm 

Nồi hơi đốt nhiên liệu 
lỏng ( diện tích cấp 
nhiệt dưới 10m2)* 

Os*10  
0.30g 0.15g 4  260ppm 

Nồi hơi đốt bằng 

than*4 

6 200,000m3

≦ 

0.10g 0.05g 6 700,000m3≦ 200ppm 

40,000m3'≦
<200,000m3 

0.20g 0.10g 40,000m3≦ 
<700,000m3 

250ppm 

<40,000m3 0.30g 0.15g <40,000m3 300ppm 

Nồi hơi đốt bằng nhiên 
liệu rắn*4 (các loại nồi 
hơi khác có diện tích 
cấp nhiệt từ 10m2 trở 
lên)  

Os*10 

40,000m3≦ 
0.30g 0.15g 6 700,000m3≦ 200ppm 

40,000m3≦ 
<700,000m3 

250ppm 

<40,000m3 
0.30g 0.20g <40,000m3 300ppm 



 
 

 

Nồi hơi đốt bằng 
nhiên liệu rắn (các 
loại nồi hơi khác có 
diện tích cấp nhiệt 
dưới 10m2)*4 

Os*10 

 

0.30g 0.20g 6  350ppm 

Các loại nồi hơi 
khác*4  

Os*10 

40,000m3≦ 
0.30g 0.15g 4 500,000m3≦ 130ppm 

10,000m3≦ 

< 500,000m3 

150ppm 

<40,000m3 
0.30g 0.20g 

<10,000m3 180ppm 

2. Lò đốt tạo khí và 
lò gia nhiệt dùng để 
tạo ra hơi nước hoặc 
hơi dầu 
 

Vật liệu thô (than 
đá, than cốc, công 
suất tiêu thụ từ 
20t/ngày trở lên) 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 

50 L/giờ*3 trở lên. 

Lò đốt tạo khí 7 

 

0.05g 0.03g 7  150ppm 

Lò đốt gia nhiệt 7 

 

0.10g 0.03g 

3. Lò nung, lò tổng 
hợp (bao gồm lò 
nung viên và lò nung 
vôi dùng trong tinh 
chế kim loại hoặc 
sản xuất các hóa chất 
vô cơ trong công 
nghiệp(loại trừ mục 
14) 

Năng suất xử lý 
vật liệu thô 
1 t/ngày trở lên 
 

Lò nung Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 14  220ppm 

 <40,000m3 0.15g 0.10g  

Lò tổng hợp (dùng để 
sản xuất hợp kim sắt- 
mangan) 

Os*10
 

 

0.20g 0.10g 15  220ppm 

 Các lò tổng hợp khác Os*10
  0.15g 0.10g 15  220ppm 

Lò nung vôi Os*10
 40,000m3≦ 

0.20g 0.10g 10  

200ppm 
 <40,000m3 0.25g 0.15g 

4. Lò cao (bao gồm 
lò phản xạ để nấu 
chảy kim loại), lò 
chuyển và lò đáy 
bằng dùng cho làm 
sạch kim loại (loại 
trừ mục 14) 

Năng suất xử lý 
vật liệu thô: 
1t/ngày trở lên 

Lò cao (Lò đứng) Os*10
  0.05g 0.03g 

15  100ppm 
Lò cao khác  0.15g 0.08g 
Lò chuyển  0.10g 0.08g 
Lò bằng 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 

<40,000m3 0.20g 0.10g 

5. Lò nung nóng 
chảy dùng để tinh 
luyện hoặc đúc kim 
loại(loại trừ  lò kiểu 
Koshiki, mục 14 và 
mục 24-26) 
 

Diện tích mặt 
sàn*6: t ừ 1 m2 
trở lên 
Diện tích mặt 
cắt ngang của 
bề mặt ống hút 
gió *7: từ  
0.5 m2 trở lên 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: từ 50 

L/giờ*3 
trở lên 

Công suất của 
biến áp: từ  
200 kVA trở lên 

Lò nung chảy (trừ lò 
cao) 

Os*10 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 

12 

 

180ppm <40,000m3 0.20g 0.10g 

Lò cao Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 

- - 
<40,000m3 0.20g 0.10g 

6. 
Lò gia nhiệt dùng để 
rèn hoặc cán kim loại 
hoặc dùng xử lý 
nhiệt các sản phẩm 

Diện tích mặt 
sàn*6: t ừ 1 m2 
trở lên 

Diện tích mặt cắt 
ngang của bề mặt 

Lò gia nhiệt  phát xạ 
kiểu ống (chỉ thải ra 
lượng khí từ 10,000m3 
-100,000m3) 

Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.08g 11 100,000m3≦ 100ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g <100,000m 
5,000m3≦ 

150ppm 

<5,000m3 180ppm 



 
 

 

kim loại ống hút gió *7: từ 
0.5 m2 trở lên 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: từ 50 

L/giờ*3 trở lên 
Công suất của biến 
áp: từ 200kVA trở 
lên 
 

Lò gia nhiệt rèn thép 
ống (chỉ thải ra lượng 
khí từ 10,000m3-
100,000m3) 

Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.08g 11 100,000m3≦ 100ppm 

10,000m3≦ 
<100,000m3 

130ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g 5,000m3≦ 
<10,000m3 

150ppm 

<5,000m3 180ppm 

Các loại lò gia nhiệt 
khác 

Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.08g 11 100,000m3≦ 100ppm 

10,000m3≦ 
<100,000m3 

130ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g 5,000m3≦ 
<10,000m3 

150ppm 

<5,000m3 180ppm 

7. Lò gia nhiệt dùng 
trong sản xuất sản 
phẩm dầu mỏ, hóa 
dầu hoặc nhựa than 
đá 
 
 
 
 

Diện tích mặt 
sàng*6: từ 1m2 trở 
lên. 
Diện tích mặt cắt 
ngang của bề mặt 
ống hút gió*7: 
0.5m2 trở lên. 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 
 

 6 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 6 40,000m3 ≦ 100ppm 

 <40,000m3 0.15g 0.08g <40,000m3 
10,000m3≦ 

130ppm 

    5,000m3≦ 
<10,000m3 

150ppm 

    <5,000m3 180ppm 

8. Tháp tái tạo chất 
xúc tác của máy 
nghiền tầng sôi dùng 
tinh chế dầu mỏ 

 
Tốc độ cháy của 
carbon 200kg/giờ 
trở lên 

 6  0.20g 0.15g 6  250ppm 

8-2. Tháp tái tạo chất 
xúc tác của thiết bị 
che phủ, được gắn 
với thiết bị xử lý khí 
dầu mỏ. 

 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt:6L/giờ*3 
trở lên 
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 0.10g 0.05g 8  250ppm 

9. Lò nung và lò nung 
nóng chảy dùng trong 
sản xuất gốm sứ 
  

Diện tích mặt sàng 
*6: từ 1 m2 trở lên. 
 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 

Lò nung đá vôi (lò 
nung ngầm) 

15  0.40g 0.20g 15  180ppm 

Lò nung đá vôi (lò 
quay khí đốt)  

15  0.30g 0.15g 15 100,000m3≦ 250ppm 

Lò nung đá vôi khác  <100,000m 180ppm 

Lò nung vôi( sản xuất 
xi măng) 

10  0.10g 0.05g 10 100,000m3≦ 250ppm 

<100,000m 350ppm 
Lò nung vôi ( sản 
xuất gạch chịu lửa 
hoặc các vật liệu thô 
trong sản xuất gạch) 

18 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 18  400ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g 

Lò nung vôi khác Os*10
 40,000m3≦ 0.15g 0.08g 15  180ppm 

<40,000m3 0.25g 0.15g 

Lò nung nóng chảy( 
sản xuất đĩa  thủy tỉnh 
hoặc sản phẩm sợi thủy 
tinh) 

15 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 15  360ppm 

<40,000m3 0.15g 0.08g 

Lò nung nóng chảy 
(sản xuất kinh quang 
học, kinh điện tử hoặc 
quá trinh nấu thủy 
tinh) 

16 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 16  800ppm 

<40,000m3 0.15g 0.08g 



 
 

 

Lò nung nóng chảy 
(cho các sản phẩm 
thủy tinh khác) 

15 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 15  450ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g  

Lò nung nóng chảy 
khác 

15 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 15  180ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g  

10. Lò phản ứng 
dùng sản xuất hóa 
chất vô cơ trong công 
nghiệp hoặc thực 
phẩm ( bao gồm thiết 
bị đốt để sản xuất bột 
đen – dùng trong chế 
tạo phẩm màu, 
caosu) và lò đốt dùng 
lửa trực tiếp (loại trừ 
mục 26) 

Diện tích mặt sàng 
*6: từ 1 m2 trở lên. 
 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 

 Os*10
 40,000m3≦ 0.15g 0.08g 6  180ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g 

11. Lò sấy (loại trừ 
mục 14 và 23) 

Diện tích mặt 

sàng*6: từ 1 m2 trở 
lên. 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 

Lò sấy tổng hợp. 16  0.50g 0.20g 16  230ppm 

Lò sấy khác 40,000m3≦ 0.15g 0.08g 

<40,000m3 0.20g 0.10g 

12. Lò sấy điện ( 
dùng sản xuất gang, 
thép hoặc hợp kim 
sắt, các-bua) 
 

Công suất của 
biến áp: 
1,000kVA trở 
lên 

Lò điện dùng để sản 
xuất hợp kim sắt ( chứa 
từ 40% hàm lượng 
Silic trở lên) 

Os*10
  0.20g 0.10g -  - 

Lò điện dùng để sản 
xuất hợp kim sắt hoặc 
các-bua 

Os*10
  0.15g 0.08g  

Các lò điện khác Os*10
  0.10g 0.05g  

13. Lò đốt phê liệu Diện tích mặt sàng 
*6: từ 2 m2 trở lên. 
 
Công suất đốt 
cháy: 200kg/giờ 
trở lên 
 

Lò đốt phế liệu liên 
tục ( theo phương 
pháp đốt tạo xoáy) 

12  0.04g 12  450ppm 

2 ≦ 4t < 0.08g 

Lò đốt liên tục các 
loại phế liệu đặc biệt 
*8 

12 4t ≦ 0.04g 12 40,000m3≦ 250ppm  

 2 ≦ 4t < 0.08g <40,000m3 700ppm 

Lò đốt phế liệu liên tục 
khác  

12 4t ≦ 0.04g 12  250ppm 

2 ≦ 4t < 0.08g 

Lò đốt phế liệu khác 12 < 2t 0.15g 12 40,000m3≦ 250ppm 

<40,000m3 - 

14. Lò nung, lò tổng 
hợp (bao gồm lò nung 
viên), lò cao (bao 
gồm lò phản xạ cho 
nung chảy kim loại), 
lò chuyển, lò nung 
nóng chảy và sấy khô 
kim loại dùng cho 
tinh chế đồng, chì và 
kẽm 

Công suất tiêu thụ 
vật liệu 
thô:0.5t/giờ trở lên. 
Diện tích mặt 
sàng*6 từ 0.5m2 trở 
lên. 
Diện tích mặt cắt 
ngang của bề mặt 
ống hút gió*7: 
0.2m2 trở lên. 

Lò nung Os*10
 40,000m

3
≦ 0.10g 0.05g 14  220ppm 

<40,000m
3
 0.15g 0.08g 15   

 
Lò nung tổng hợp Os*10

  0.15g 0.08g 15  220ppm 

Lò cao ( lò xử lý gỉ 
sắt sử dụng than, than 
cốc làm nhiên liệu 
hoặc chất khử 

Os*10
  0.15g 0.08g 15  450ppm 



 
 

 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
20L/giờ*3 trở 
lên 

Lò cao khác Os*10
  0.15g 0.08g 15  100ppm 

Lò chuyển Os*10
  0.15g 0.08g 15  - 

Lò nung nóng chảy ( 
Lò tinh luyện đồng sử 
dụng amoniac làm chất 
khử) 

Os*10
 

 

40,000m
3
≦ 0.10g 0.05g 12  330ppm 

<40,000m
3
 0.20g 0.10g  

Lò nung nóng chảy 
khác 

Os*10
 40,000m

3
≦ 0.10g 0.05g 12  180ppm 

<40,000m
3
 0.20g 0.10g  

Lò sấy khô 16 40,000m
3
≦ 0.15g 0.08g 16  180ppm 

<40,000m
3 0.20g 0.10g  

15. Thiết bị sấy khô 
dùng để sản xuất chất 
nhuộm màu Cadimi 
hoặc Cadimi cacbonat 
 

Năng suất: 0.1m2 
trở lên 

 -  - - -  - 

16. Làm nguội nhanh 
Clorua. Thiết bị dùng 
sản sản xuất Ethylene 
chloride 

Năng suất  tiêu 
thụ của Clo*9 ( 
vật liệu thô) từ 
50kg/giờ trở lên 

 -  - - -  - 

17. Lò nung nóng 
chảy dùng để sản xuất 
sắt clorit 

Năng suất  tiêu 
thụ của Clo*9 ( 
vật liệu thô) từ 
50kg/giờ trở lên 

 -  - - -  - 

18. Lò phản ứng dùng 
để sản xuất than củi 
hoạt hóa ( hạn chế đối 
với phương pháp sử 
dụng Kẽm clorua) 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
3L/giờ *3 trở lên  

 6  0.30g 0.15g 6  180ppm 

19. Thiết bị phản ứng 
clo hóa. Thiết bị phản 
ứng và hấp thụ hidro 
clorua trong sản xuất 
hóa chất (loại trừ 
những thiết bị không 
sử dụng khí Clorua 
lẫn khí HCl, những 
thiết bị được liệt kê 
tại 3 mục trên và thiết 
bị dạng đóng) 

Năng suất  tiêu thụ 
của Clo*9 ( vật liệu 
thô) từ 50kg/giờ 
trở lên 

   - - -  - 

20. Lò điện nấu nhôm Năng suất hiện 
tại: 30kA trở lên 

 Os*10
  0.05g 0.03g -  - 

21 Thiết bị phản ứng, 
bộ đồng tâm, lò nung, 

lò nung nóng chảy 
dụng để sản xuất phốt 
pho. Axit photphoric 
hoặc phân bón axit 

photphoric, phân bón 
hỗn hợp (loại trừ 

những thiết bị không 
sử dụng phốt pho) 

 

Năng suất  tiêu thụ 
của quặng phốt 
phát ( vật liệu thô): 
từ 80kg/giờ trở lên 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 

Lò nung 15 
 

 0.15g 0.08g 15  180ppm 

Lò nung nóng chảy Os  0.20g 0.10g 15  600ppm 

Khác -  - - -  - 



 
 

 

22. Thiết bị ngưng tụ. 
Thiết bị hấp thụ và 
chưng cất dùng để 
sản xuất Flo ( loại trừ 
những phương tiện 
dạng đóng) 

Diện tích cấp nhiệt 
từ 10m2 trở lên 
Công suất của 
bơm: 1kW trở 
lên 

 -  - - -  - 

23. Thiết bị phản 
ứng.Lò sấy và lò nung 
dùng cho sản xuất 
Natri tripolyphosphat 
( loại trừ các thiết bị 
không sử dụng quặng 
phốt pho) 

Năng suất tiêu thụ 
nguyên liệu thô: 
80kg/giờ trở lên 
Diện tích mặt 
sàng*6: 1m2 trở lên 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 

Lò sấy khô 16  0.10g 0.05g 16  180ppm 

Lò nung 15  0.15g 0.08g 15  180ppm 

Thiết bị khác -  - - -  - 

24. Lò nung sử dụng 
cho nung chảy thứ 
cấp chì (bao gồm sản 
xuất hợp kim Chỉ) 
hoặc sản xuất ống, lá 
hoặc dây chì 

Tốc độ cháy của 
buồng 
đốt:10L/giờ*3 trở 
lên 
Năng suất của 
biến áp: 40kVA 
trở lên 

Lò nung nóng chảy Os*10 
40,000m3≦ 0.10g 0.05g 12  180ppm 

Os*10
 <40,000m3 0.20g 0.10g 

25. Lò nung nóng 
chảy dùng để sản xuất 
bình ắc quy chì  

Tốc độ cháy của 
buồng đốt:4 
L/giờ*3 trở lên 
Công suất của 
biến áp: 20kVA 
trở lên 

Lò nung nóng chảy Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 12  180ppm 

Os*10
 <40,000m3 0.15g 0.08g 

26. Lò nung nóng 
chảy. Lò phản xạ., 
thiết bị sấy khô dùng 
trong sản xuất thuốc 
nhuộm chứa chì  
 

Năng suất: 0.1m2 

trở lên. 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
4L/giờ*3 trở lên 
Công suất của 
biến áp: 20kVA 
trở lên 

Lò nung nóng chảy  Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 12  180ppm 

Os*10
 <40,000m3 0.15g 0.08g 

Lò nung phản xạ  Os*10
  0.10g 0.05g 15  180ppm 

Lò nung phản xạ 
(dùng để sản xuất Chì 
nitrat) 

-  - - Os*10
  180ppm 

Lò nung phản xạ khác 6  0.05g 0.03g 6  

Thiết bị khác - - -     

27. Thiết bị hấp thụ. 
Thiết bị khử và ngưng 
tụ dùng để sản xuất 
axit nitric 

Năng suất sản 
xuất: 100kg/giờ trở 
lên 

 -  - - Os*10
  200ppm 

28. Lò luyện than cốc  Năng suất tiêu thụ 
nguyên liệu thô: 
20t/ngày trở lên 

Lò luyện than cốc 7  0.15g 0.10g 7  170ppm 

29. Động cơ tua bin 
khí 

Tốc độ đốt nhiên 
liệu: 50L/giờ*3 trở 
lên 

Động cơ tua bin khí 16  0.05g 0.04g 16  70ppm 

30. Động cơ chạy 
bằng diesel 

Tốc độ đốt nhiên 
liệu: 50L/giờ*3 trở 
lên 

Động cơ chạy bằng 
diesel 

13  0.10g 0.08g 13  950ppm 

31. Động cơ chạy gas  Tốc độ đốt nhiên 
liệu: 35L/giờ*3 trở 
lên 

Động cơ chạy gas 0  0.05g 0.04g 0  600ppm 

32. Động cơ chạy 
xăng 

Tốc độ đốt nhiên 
liệu: 35L/giờ*3 trở 
lên 

Động cơ chạy xăng 0  0.05g 0.04g 0  600ppm 

 



 
 

 

  

             #1: Tiêu chuẩn mức phát thải muội và bụi trong 1 Nm3 khí thải tại khu vực chung. 

#2: Tiêu chuẩn mức phát thải muội và bụi trong 1 Nm3 khí tại tại khu vực đặc biệt. 

*1: Bao gồm cả nồi hơi phun nóng. Loại trừ các loại nồi hơi chỉ sử dụng điện hoặc nhiệt thải.  
*2: Được tính toán phù hợp với pháp lệnh của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ (sau đây được gọi 

ngắn gọn là diện tích cấp nhiệt). 
*3: Được coi như dầu nặng  
*4: Loại trừ loại nồi hơi là máy phụ của tháp tái tạo chất xúc tác hoặc máy nghiền tầng sôi dùng để 

tinh chế dầu mỏ. 
*5: Được tạo ra trong quá trình sản xuất bột giấy. 

*6: Diện tích dự án, tại đây và sau đây. 
             *7: Diện tích mặt cắt ngang của phần được bao quanh bởi các bức tường trong, phía dưới ống hút     
                khói của lò nung, tại đây và sau đây. 

*8: Nitrat, Animates, Cyanates là phế liệu được thải ra từ việc sản xuất hoặc sử dụng các dẫn xuất 
của chúng hoặc từ quá trinh có sử dụng amoniac để xử lý nước thải.  

*9: Vớ i  h yd ro  c lo rua ,  nồn g độ  đ ư ợc  t í nh  t heo  c l o rua .  

*10: Nồng độ của oxy đo được tại ống khói (theo %) và chưa quy đổi theo oxy chuẩn.
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S
ố
 t

h
ứ
 t
ự

T
ỉ
n
h

M
áy

 m
ó
c
/
S
ố
 đ
ơ
n

Tên Nhà máy nhiệt điện
Tên máy móc/
Tên đơn vị Ngành/lĩnh vực

công nghiệp
Số điện
thoại

E-mail Người liên hệ
Tình trạng: Thời
gian bắt đầu
hoạt động

Công ty

Loại nhiên liệu: X
ăng, than đá, FO,
dầu, khí thiên nhiê
n, khí thải

Lượng nhiên
liệu tiêu th ụ
tấn/ngày ho ặc
tấn/năm

Lượng nhiên
liệu tiêu th ụ hà
ng tháng

Loại than và lưu huỳ
nh (%)

Xử lý bụi Xử lý lưu huỳnh Hiệu suất xử lý
Loại sản phẩm cuối
cùng

Công suất
(Mega W/giờ)
Năng suất
(tấn/năm)

Phân phối theo mùa đ
iện năng săn xuất

Tổng số giờ hoạt
động/năm

Công nghệ nồi hơi
Số tua bin lò
hơi

1 1
Nhà máy điện XXX XXX
(Giai đoạn 1)

Nồi hơi/Máy phát điện
số 1

1976

Tổng Công ty phát
điện 1
EVN (Điện lực
Việt Nam)

Than
 1,700 - 1,800
tấn/ngày

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

Ban đầu dùng
Cyclone, hiện nay dù
ng EP

EP: 92.5% 110 Coal Injection
4 Nồi hơi
2 Tua bin

1 2
Nhà máy nhiệt điện XXX XXX
 (Giai đoạn 2)

Nồi hơi/Máy phát điện
số 2

Tháng 12. 2006

Tổng Công ty phát
điện 1
EVN (Điện lực
Việt Nam)

Than 3,000 tấn/ngày

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

EP Khử lưu huỳnh EP               : 98.8 300
Pulverized Coal-fired
Power Generation

1 Nồi hơi
1 Tua bin

1 3
Nhà máy nhiệt điện XXX XXX
 (Giai đoạn 3)

Nồi hơi/Máy phát điện
số 3

Tháng 3. 2011

Tổng Công ty phát
điện 1
EVN (Điện lực
Việt Nam)

Than 3,000 tấn/ngày

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

EP Khử lưu huỳnh EP               : 98.8 330
Pulverized Coal-fired
Power Generation

1 Nồi hơi
1 Tua bin

2 1
Nhà máy nhiệt điện YYYY YYY
 (Giai đoạn 1)

Tháng 7. 2012
 Công ty cổ phần
điện lực XX

Than
1.7 triệu tấn/nă
m

Hon Gai 5A
S: <0.9%
5500 - 6500 kcal/kg

EP (Hiệu suất:
99.95%)

FGD (Khử lưu huỳnh
trong khói thải)
Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3

EP               : 99.95
Khử lưu huỳnh: 97.0

600 (300x2) Nhiệt điện đốt than
2 Nồi hơi
2 Tua bin

Tháng 5 2013 (đơn Than
Ước lượng

khoảng một
nửa giá trị trên

EP (Hiệu suất:
99.95%) 1 Nồi hơi

1 Tua bin

Đơn vị 2:
đang xây dựng

3 1
Nhà máy nhiệt điện WWW WWW
 (Giai đoạn 1)

Tháng 1. 2010 VINACOMIN Than
85 tấn/giờ
(tối đa 90
tấn/giờ)

340
2 Nồi hơi
1 Tua bin

3 2
Nhà máy nhiệt điện WWW WWW
 (Giai đoạn 2)

Tháng 2. 2011 VINACOMIN Than
86 tấn/giờ
(tối đa 90
tấn/giờ)

330
2 Nồi hơi
1 Tua bin

4 1
Nhà máy nhiệt điện ZZZZZ
 (Giai đoạn 1)
Không thực hiện phỏng vấn

Tháng 7. 2012 VINACOMIN Than - - - - 220 - -

4 2
Nhà máy nhiệt điện ZZZZZ
 (Giai đoạn 2)
Không thực hiện phỏng vấn

Tháng 4. 2013 VINACOMIN Than - - - - 220 - -

5 1
Nhà máy nhiệt điện VVV VVVV
(Giai đoạn 1)
Đang xây dựng

Quý 1.
2015

EVN (Điện lực
Việt Nam)

Than - - - - 1,080 (540x2) -
Công nghệ tầng sôi
tuần hoàn -

5 2
Nhà máy nhiệt điện VVV VVVV
(Giai đoạn 2)
Đang xây dựng

Quý 3
2015

Công ty trách
nhiệm hữu hạn đ
iện lực AES VCM
Mông Dương

Than - - - - 1,200 (600x2) -
Công nghệ tầng sôi
tuần hoàn -

FGD (Khử lưu huỳnh
trong khói thải)Khử
lưu huỳnh bằng Ca

CO3

Côn g nghệ tầng sôi
tuần hoàn
(850-920 ºCtrong nồi
hơi nên nồng độ NOx
thấp

Phiếu phẩm cấp
than: than 6B Hòn
Gai thực tế là từ

Cẩm Phả
S: 0.56%

EP (Hiệu suất:
99.86%)

Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3

EP               : 99.86
Khử lưu huỳnh: 98.0

(Đỉnh điểm: T9- T5
610-620)

Tối thiểu: 340 Mw

Công nghệ tầng sôi
tuần hoàn
(850-920 ºC trong nồi
hơi nên nồng độ NOx
thấp)
(1400 - 1700 ºC)

EP               : 99.5
Khử lưu huỳnh: 98.0

600 (300x2) Nhiệt điện đốt than2 2
Nhà máy nhiệt điệnYYYY YYY
 (Giai đoạn 2)

Công  ty cổ phần đ
iện lực XX

Hon Gai 5A
S: <0.9%
5500 - 6500 kcal/kg

Hầu như ổn định

Cao: T1 - T5
Tối đa: T10- T12
Thấp: T5 - T10

Số Thông tin chung Thông tin v ề nhiên li ệu và phương pháp x ử lý Sản phẩm và hoạt động Thông tin v ề nồi hơi
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Chú ý khác

Ống khói độc lập
hay ống khói
chung

Vĩ độ, kinh độ
ống khói

Chiều
cao(m)

Đường kí
nh đỉnh
ống khói

Nồng độ oxi
trong khí thải

Thể tích/vận tốc
luồng khí

Nhiệt độ
luồng khí tại
đầu ống khói

Lượng nhiên
liệu tiêu th ụ Phương pháp xử lý Kết quả đo lường khí thải

Tiêu chuẩn phát th ải
từ ngày 01/01/2015
trước khi nhân h ệ số
“Kp” và "Kv”

hệ số cô
ng suất
“Kp”

Hệ số khu
vực “Kv”

Tiêu chuẩn phát th ải
từ ngày 01/01/2015

Số lượng
nhân viên

Số năm
hoạt đ
ộng theo
thiết
kế

Công nghệ Note;

Chung
 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E

84 3.0
Không thu
thập được

100,000 m3/giờ 95 - 113
 1,700 - 1,800
tấn/ngày

Ban đầu dùng
Cyclone, hiện nay dù
ng EP

Bụi: 220 - 313 mg/Nm
3

SO2: 505 - 905 mg/Nm
3

CO: 62 - 74 mg/Nm
3

NOx: 276 - 305 mg/Nm
3

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

1.0 0.8

Bụi: 160 mg/Nm3
NOx: 800 mg/Nm3
SO2: 400 mg/Nm3
CO: 800 mg/Nm3

25 Nga
Bơm than: Công nghệ Đức
Xử lý nước: Thái
Kiểm soát:  ABB (Sinapore)

Độc lập
 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E

200 5.0
Đo trên dây
chuyền

Không thu thập đượ Không thu
thập được

3,000 tấn/ngày
EP
Khử lưu huỳnh

Đo trên dây chuyền

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

1.0 0.8

Bụi: 160 mg/Nm3
NOx: 800 mg/Nm3
SO2: 400 mg/Nm3
CO: 800 mg/Nm3

25 Nga

Độc lập
 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E

200 6.0
Đo trên dây
chuyền

Không thu thập đượ Không thu
thập được

3,000 tấn/ngày
EP
Khử lưu huỳnh

Đo trên dây chuyền

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 0.8

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO: 680 mg/Nm3

25
Trung
Quốc

Chung

 21° 0'39.17"N

107°7'45.13"E
200 4.8

Đo trên dây
chuyền

23.56m/s
5,589,000m3/giờ

100

(74 - 84ºC)

1.7 triệu tấn/nă
m

EP (Hiệu suất:
99.95%)
Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3
FGD (Khử lưu huỳnh
trong khói thải)

Báo cáo đo khí th ải gửi
DONRE hàng quý
Bụit: 100-190 mg/Nm3
NOx: 480-630 mg/Nm3
SO2: 150-324 mg/Nm3
CO: 280-490mg/Nm3

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 1.0

Bụi: 170 mg/Nm3
NOx: 850 mg/Nm3
SO2: 425 mg/Nm3
CO:  850 mg/Nm3

25
Trung
Quốc

Đo trên dây
chuyền

Ước lượng khoảng
một nửa giá trị tr

ên
100

ước lượng
khoảng một

nửa giá trị trên
25

Trung
Quốc

25
Trung
Quốc

Chung
 21° 0'23.70"N

107  21'30.13"E
155 5.0 8 to 12%

6.6 m/s
599,832 m3/giờ

85 tấn/giờ
(Tối đa 90
tấn/giờ)

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO:  680 mg/Nm3

25

Chung
 21° 0'20.40"N

107  21'27.69"E
155 5.0 8 to 12%

6.6 m/s
599,832 m3/giờ

85 tấn/giờ
(Tối đa
90tấn/giờ)

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO:  680 mg/Nm3

25

21° 5'27.07"N

106°34'37.06"E
- - - - - - - - 25

Trung
Quốc Đức

21°  5'27.07"N

106°34'37.06"E
- - - - - - - - 25

Trung
Quốc Đức

 21° 4'11.30"N

107  20'22.81"E
220 - - - - - - -

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 0.8

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO: 680 mg/Nm3

30 -

 21° 4'11.30"N

107  20'22.81"E
220 - - - - - - -

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 0.8

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO:  680 mg/Nm3

30 -

PPA:
Công ty trách nhiệm hữu hạn đ
iện lực AES VCM Mông Dương
do Tập đoàn AES (Mỹ) đầu tư
51%, Điện lực Posco  (Hàn
Quốc) 30% và Tập đoàn đầu tư
Trung Quốc (Trung Quốc)19%

-

123
Đo bằng máy

TESTO
350XL

với các giá
trị như sau
(163, 141,

156)

EP (Hiệu suất:
99.86%)
Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3

Đo khi thanh tra
Bụi: 87 - 115 mg/Nm3
NOx: 34 - 123 mg/Nm3
SO2: 130 - 160 mg/Nm3
CO: 32 - 70 mg/Nm3

0.8 720

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 1.2

Bụi: 204 mg/Nm3
NOx: 1020 mg/Nm3
SO2: 510 mg/Nm3
CO: 1020 mg/Nm3

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 1.0

Bụi: 170 mg/Nm3
NOx: 850 mg/Nm3
SO2: 425 mg/Nm3
CO:  850 mg/Nm3

21° 0'45.43"N

107°7'44.90"E
200

Thông tin v ề ống khói và khí th ải (2)
Thông tin v ề tiêu chu ẩn phát th ải

QCVN 19,20,21,22,23,30
Thông tin khác

1604

-

4.8

EP (Hiệu suất:
99.95%)

Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3

FGD (Khử lưu huỳnh
trong khói thải)

Đo trên dây chuyền

Thông tin v ề ống khói và khí th ải (1)



1

Dự án Tăng cường Năng lực Thể chế Quản lý Chất lượng Không khí
tại Việt Nam

Hướng dẫn và Tư vấn Kỹ thuật cho Kết quả 2:
Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượng

1

Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượng

Không khí tại TP Hồ Chí Minh

Đo đạc Khí thải và Nồng độ Oxy tiêu

Tháng 4 năm 2014, Sở TNMT, Chi cục BVMT TP Hồ Chí Minh

Nhóm chuyên gia JICA

ạ g ộ y
chuẩn trong Đo đạc Khí thải Ống khói

Nội dung
• 1 Đo đạc khí thải ống khói ở Việt Nam1 Đo đạc khí thải ống khói ở Việt Nam 
• 2 Xác định phương pháp đo bụi
• 3 Nồng độ oxy tiêu chuẩn của khí thải ống 

khói 

1. Đo đạc khí thải ống khói ở Việt Namạ g ệ
TT Thông số Phương pháp xác định, mã tiêu chuẩn

1 Lựa chọn điểm US EPA 1 (Mặt phẳng lấy mẫu và tốc độ dòng khí 

Phương pháp lấy mẫu và Đo đạc các thông số (1/2) 
Phương pháp xác định (QCVN 51:2013/BTNMT)

1
đo đạc

( p g y g
theo phương ngang của nguồn thải cố định) 

2 Tốc độ và lưu 
lượng

US EPA 2 (Xác định tốc độ và lưu lượng dòng khí 
trong ống khói)  

3 Khối lượng phân 
tử

US EPA 3 (Phân tích khí xác định khối lượng 
phân tử khô) 

4 Độ ẩm của khí US EPA 4 (Xác định độ ẩm trong khí ống khói) 

5 Bụi

TCVN 5977:2009 (ISO 9096:2003) Khí thải nguồn tĩnh. Xác 
định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ 
công

US EPA 5 (Xác định bụi tổng trong khí thải từ nguồn cố định) 



2

TT Thông số Phương pháp xác định, mã tiêu chuẩn

Phương pháp lấy mẫu và Đo đạc các thông số (2/2) 
Phương pháp xác định (QCVN 51:2013/BTNMT)

6 Lưu huỳnh Đioxit
(SO2 )

- TCVN 6750:2005 Sự phát thải của nguồn tĩnh -
xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh 
đioxit - phương pháp sắc ký ion 

- US EPA 6 (Xác định lưu huỳnh điôxít trong khí 
thải từ nguồn cố định) 

7
Ni-tơ oxit

(NOX)

- TCVN 7172:2002 Sự phát thải nguồn tĩnh. Xác 
định nồng độ khối lượng nitơ oxit. Phương pháp 
trắc quang dùng Naphtyletylendiamin

- US EPA 7 (Xác định Nitơ ôxít trong khí thải từ 
nguồn cố định) 

http://www.epa.gov/ttn/emc/

2 Xác định phương pháp đo bụi
2.1 Tiến trình đo đạc bụi

Khối lượng phân tử
M(CO2, O2, N2 CO) Lựa chọn Lấy mẫu bụi( 2, 2, 2, )

Vận tốc khí thải 
trung bình Lựa chọn 

kích cỡ đầu

điểm đo đạc
(2) US EPA 3

(1) US EPA 1
Nhiệt độ,

Áp suất khí quyển,
Áp suất tĩnh,
Áp suất động

(8) US EPA 5

(5) US EPA 2

Độ ẩm

kích cỡ đầu 
ống hút và 
tốc độ lấy 
mẫu  đẳng 
khí động 

(isokinetic) 

Giá trị đo 
đạc

Giá trị tính 
toán

(4) US EPA 4

(3) US EPA 2

Lưu lượng thể 
thích khô trung 

bình của khí thải 

(5) US EPA 2

(6) US EPA 2 (7) US EPA 5
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2.2 Lấy mẫu đẳng động học (isokinetic)

Ống dẫn / Ống khói

Ống hút

V

2.2 Lấy mẫu đẳng động học (isokinetic)

Cm Cm Cm
Vn Vn VnVòi lấy mẫu

Nồng độ bụi thực
tế＝C
Ống dẫn / Ống
khói

Cm Cm

V V V

Nồng độ bụi được 
định lượng hợp lý.

Nồng độ bụi được 
định lượng quá nhỏ

(Nguồn: www.env.go.jp/earth/coop/coop/document/tbsem_e/14-tbseme.pdf)

Cân bằng tốc độ V = Vｍ V>Vn V<Vn

Nồng độ bụi Cm = C Cm>C                        Cｍ＜C

Nồng độ bụi được 
định lượng quá lớn

Đo đạc dòng khí (1/2)

Ống Pitot kiểu S

Áp kế nghiêng để đo dòng khí

Đo đạc dòng khí (2/2)
Ống khói hình tròn

Ống Pitot kiểu S

Áp kế nghiêng để đo dòng khí
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Xác định nhiệt độ khí thải

Nhiệt kế

Xác định độ ẩm 

CaCl2

Ống hấp thụ hơi nước

Silica gel được sử dụng để đo đạc độ ẩm theo phương pháp US EPA 2 

Lấy mẫu Bụi
Giấy lọc

Đầu hút
Ống giữ giấy lọc

3 Nồng độ Oxy tiêu chuẩn của khí thảig ộ y
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3.1 Tính toán giá trị đại diện (Chuyển đổi O2)
Giá trị đại diện của nồng độ bụi, SO2, NOX được tính toán theo 
nồng độ O2 tiêu chuẩn.

21 OC = Cm×

C: Giá trị nồng độ đại diện (mg/Nm3) ,
ở điều kiện khô, hiệu chuẩn về điều kiện tiêu chuẩn (theo   

nồng độ O2)
Cm: Nồng độ đo đạc của dòng khí (mg/Nm3) , 

ấ

21－Ostd
21－Oavg

tại nhiệt độ 298.5K, áp suất 101.3kPa
（trước khi chuyển đổi nồng độ O2）

Oavg: Nồng đô O2 trung bình (%)
Ostd: Nồng độ O2 tiêu chuẩn (%) 

•

Ví dụ: Nhà máy xi măng

Kết quả tính toán:
Nhà máy xi măng (Giả sử nhiên liệu đốt là than)

Trong ống khói 
(mg/Nm3)

Cm

Việt Nam
(mg/Nm3)

C=Cm

EU
(mg/Nm3)
C=1.67Cm

Giá trị giới 
hạn

(mg/Nm3)

Tỉ lệ Oxy tiêu chuẩn (%) KQĐ 6

Nồng độ bụi: mg/m3 180 180 300 200
Nồng độ NOx: mg/m3 900 900 1500 1000
Nồng độ O2 (%) 12.0

Giá trị giới hạn: QCVN23:2009 C=B1,Kp=1.0,  Kv=1 

3.2 So sánh điều kiện O2 Tiêu chuẩn/Dư/Tham 
chiếu của Việt Nam với EU và Nhật Bản
• O2 của EU  đơn giản và dựa trên loại nhiên • O2 của EU  đơn giản và dựa trên loại nhiên 

liệu. 
• O2 của Nhật Bản khá phức tạp và dựa trên 
điều kiện công nghệ sản xuất và loại nhiên 
liệu.

ủ ỉ• O2 của Việt Nam chỉ được quy định trong 
QCVN cho khí thải nhà máy nhiệt điện (Nhiên
liệu than và khí gas) và công nghiệp thép 
(nhiên liệu than).  
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3.2 V.d So sánh điều kiện O2 tiêu chuẩn (của EU) /Nồng độ oxy dư –
Tham chiếu (của Việt Nam), Nồng độ Oxy của Việt Nam và EU

QCVN 
Các QCVN khác

cho khí thảiEU/Chỉ thị/75/EU QCVN 22:2009/BTNMT 51:2013/
BTNMT

cho khí thải
(QCVN 19, 21, 

23）

Các nhà máy sử dụng lò đốt Công nghiệp nhiệt điện
Công

nghiệp
thép

Các ngành công
nghiệp khác

Nhiê Nhiên Động cơ/ Nhiên T biNhiên
liệu rắn liệu lỏng

và khí

ộ g
Tuabin

khí
Than liệu

lỏng

Tuabin
khí (Than) KQĐ

6% 3% 15% 6% KQĐ 15% 7% KQĐ

Khuyến nghị
• Giới thiệu phương pháp đo đẳng động lực Isokinetic vàoệ p g p p g ộ g ự

trong QCVN cho các loại khí thải ngoại trừ
QCVN51:2013/BTNMT.

• Trong quá trình thanh tra, nồng độ bụi, SO2, NOX trong 
các lò đốt có thể bị gian lận bằng cách pha loãng không 
khí, ngoại trừ ngành công nghiệp nhiệt điện (nhiên liệu 
than và tua-bin gas) và công nghiệp thép (nhiên liệu than)  than và tua bin gas) và công nghiệp thép (nhiên liệu than). 

• Nồng độ O2 tiêu chuẩn của tất cả các nguồn thải cần 
được quy định.

24

Xúc tiến áp dụng Nồng độ oxy Tiêu chuẩn

Nhà máy Lắp đặt trong ống khói

Năm thứ 1 Năm thứ 3
Lỗ thăm khí
Sàn để đứng
lấ ẫ

CEMS
Hệ thố Q t ắ

Hiện tại

Nhà máy

Cơ quan Nhà nước/ Tư
nhân chịu trách nhiệm đo
đạc khí thải ống khói

Hệ thống pháp luật

lấy mẫu
Thang
Điện

Hệ thống Quan trắc
Khí thải Liên tục

Hệ thống chứng nhận cho các
Phòng thí nghiệm, công ty, cá

nhân

- Chuẩn bị/ Mua sắm thiết bị

- Phát triển Nguồn Nhân lực

Chỉnh sửa QCVN 19: 2009/BTNMT
Revision of  QCVN 21: 2009/BTNMT
Revision of  QCVN 23: 2009/BTNMT
Revision of  QCVN 22: 2009/BTNMT
Ban hành thông tư : Quy định quy trình kỹ thuật Quan trắc khí thải công nghiệp”

Nguồn nhân lực

Hỗ trợ kỹ thuật

Ban hành thông tư : Quy định quy trình kỹ thuật Quan trắc khí thải công nghiệp

Đào tạo vềđo đạc khí thải
ống khói

Năm thứ 1
Đào tạo vê ̀ đo đạc khi ́ thải
ống khói

Năm thứ 2
Đào tạo vê ̀ đo đạc khi ́ thải
ống khói

Năm thứ 3

Ưu đãi vê ̀ kinh tê ́

Nồng độ Oxy tiêu chuẩn theo từng ngành công
nghiệp và nhiên liệu sử dụng

Phân tích thống kê và Thảo luận
Tổng hợp dữ liệu đo đạc khí thải ống khói



Mẫu thiết kế lỗ thăm khí dùng để đo đạc khí thải ống khói

Yêu cầu về
lỗ thăm khí

Đường kính cho lỗ đo khoảng từ 80mm đến 100mm
Chiều dài của lỗ ống đo khoảng 100 mm hoặc hơn. 
Bọc chống nhiệt để ngăn ngừa khí rò rỉ giữa lỗ thăm khí và nắp đậy. 
Đường kính bu-lông từ 15mm đến 20mm

100mm

Đường 
kính 
ống
80～
100mm
φ

15～20mmφ

Độ dày : 5～10mm (mỗi tấm)

Lớp bọc chống nhiệt

Ví dụỐng dẫn/ về cấu trúc lỗ đo

(Nguồn: www.env.go.jp/earth/coop/coop/document/tbsem_e/14-tbseme.pdf)

Tường ống khói
Ống dẫn/ Ống 
khói

Xác định vị trí đo đạc (Phương pháp US EPA1)

Lựa chọn 
vị trí đo đạc 

Vị trí đo đạc là đoạn thẳng trên ống khói, nằm cách ít nhất 8 lần 
đường kính ống khói (8D) về phía hạ lưu hoặc ít nhất 2 lần đường 
kính ống khói (2D) về phía thượng lưu của điểm có sự thay đổi dòng 
như đoạn cong, mở rộng, thu hẹp hay vị trí có ngọn lửa có thể nhìn 
thấy

8D1 về hạ lưu

D1

2D2 về phía thượng lưu

D2

Vị trí đo đạc

D3 2D3 về thượng lưu

2D1  0.5D2

Vùng đo đạc lý 
tưởng

Vùng có thể đo 
đạc, nếu vùng lý 
tưởng không tồn 
tại.

Vị trí phù hợp và có thể đo đạc khí thải trong ống?

Vị trí đo đạc

1 2
3

4

5

7
9

D1

1D15D1
2D1

Flow

Flow D2

2D1

D2

8
60.3D２3.7D2 8D２

D2





1

Dự án Tăng cường Năng lực Thể chế Quản lý Chất lượng Không khí
tại Việt Nam

Hướng dẫn và Tư vấn Kỹ thuật cho Kết quả 2:
Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượng

1

Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượng

Không khí tại TP Hồ Chí Minh

QCVN vê ̀ tiêu chuâ ̉n khí tha ̉i : Kv – Chiều cao ống khói

Tháng 4 năm 2014, Sở TNMT, Chi cục BVMT TP Hồ Chí Minh

Nhóm chuyên gia JICA

Nô ̣i dung
1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải của các ngành công nghiệp
( ẩ ́ ả )

2

(Tiêu chuẩn khi thải)

2. Mối liên hệ giữa hệ số vùng (Kv) và 
chiều cao ống khói

3 Hệ số lưu lượng nguồn thải(Kp)3. Hệ số lưu lượng nguồn thải(Kp)

4. So sánh tiêu chuẩn khí thải Việt
Nam và châu Âu

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
ề khí thải ô hiệ (tiê

3

vê khi thải công nghiệp (tiêu
chuẩn khí thải)

Các QCVNs dưới đây quy định
các loại khí thải

Tên QCVN Ngành công nghiêp

4

Tên QCVN Ngành công nghiệp

QCVN 19: 2009/BTNMT Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ 
(chung)

QCVN 20: 2009/BTNMT Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 
(chung)

QCVN 21: 2009/BTNMT Khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

QCVN 22: 2009/BTNMT Khí thải công nghiệp nhiệt điện

QCVN 23: 2009/BTNMT Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

QCVN 30: 2010/BTNMT Khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

QCVN 51: 2013/BTNMT Khí thải công nghiệp sản xuất thép



2

2. Mối liên hê ̣ giữa hê ̣ sô ́ vùng

5

̣ g ̣ g
(Kv) và chiều cao ống khói

Hệ số vùng (Kv)
Phân loại vùng va` khu vực

Số hiệu tiêu 
chuẩn Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5

6

c u

QCVN 19: 
2009/BTNMT 0.6 0.8 1.0 1.3 1.4

QCVN 20: 
2009/BTNMT - - - - -

QCVN 21: 
2009/BTNMT 0.6 0.8 1.0 1.3 1.4

QCVN 22: 
2009/BTNMT 0.6 0.8 1.0 1.3 1.42009/BTNMT
QCVN 23: 
2009/BTNMT 0.6 0.8 1.0 1.3 1.4

QCVN 30: 
2010/BTNMT - - - - -

QCVN 51: 
2013/BTNMT 0.6 0.8 1.0 1.3 1.4

Xem bảng Excel đính kèm (Tài liệu in trên giấy A3)

Kết quả phát ta ́n trong khí quyển-1

7

Hình nón Tạo vòng Quạt ngang

Hun khói Vạch mẫu

Kê ́t quả phát ta ́n trong khi ́ quyển-1

8

Nếu tổng lượng khí thải như nhau, với ống khói cao hơn thì chất ô nhiễm từ ống khói 
sẽ được pha loãng (trong không khí) nhiều hơn thế nên nồng độ ô nhiễm ở mặt đất sẽ 
nhỏ hơn nồng độ ô nhiễm của khí thải được thải ra từ ống khói thấp hơn. 
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9

P.P (Uong B) P.P (Pha Lai)

Nha` máy phân bón

P.P (Uong B)

P  P (Syria)(Syria) P. P (Syria)

(Syria)

P. P (Mông Cô ̉) P. P (Mông Cô ̉ )

Mô hình mô phỏng được sử dụng đê ̉ dự báo

10

Hình: Ảnh hưởng của mức ổn định vê ̀ nồng độ chất ô 
nhiễm trên mặt đất với chiều cao ống khói cô ́ định

N
ồn

g
đô
̣ (μ

g/
m

3 )

Khoảng cách xuôi chiều gio ́ (km)

Hình: Ảnh hưởng của chiều cao ống khói với nồng độ 
chất ô nhiễm trên mặt đất đối với việc phân loại tính ổn
định liên tục

N
ồn

g
đô
̣ (μ

g/
m

3 )

Khoảng cách xuôi chiều gio ́ (km)

Kê ́t qua ̉ mô pho ̉ng theo 3 loa ̣i mô hình đă ̣c thu ̀

11

Tốc độ gio ́ cao, trung lập

Không ổn định

Không phát hiê ̣n được ô nhiê ̃m không khi ́ gần bê ̣ ống khói

Nô`ng
đô ̣ O2

12
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Ảnh hưởng chiều cao ống khói theo ICS3 
(Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ) - Mô hình mô phỏng

Kết quả điển hình mô phỏng chiều cao ống khói

13

Chiều cao ống khói : 150m

Chiều cao ống khói : 180m

pp
m

) Khu vực cách 3km đến 10km : nồng độ
tương đối cao (nồng độ tối đa 66% 
trường hợp ống khói cao 190m)

Nồng đô ̣ tối
đa

Chiều cao ống khói :
190m

N
ồn

g
độ

 (
p

Khoảng cách tính từ ống khói (km)

trường hợp ống khói cao 190m)

3. Hệ số lưu lượng nguồn thải(Kp)

14

Hệ số lưu lượng nguồn thải(Kp)

Phân loại lưu lượng khí thải/ công suất nha ̀ máy

15

No. of QCVN Nhỏ Vư`a Lơ´n
QCVN 19: 2009/BTNMT
Chung 1.0 0.9 0.8

QCVN 20: 2009/BTNMT - - -
QCVN 21: 2009/BTNMT
(phân bón hóa châ´t) 1.0 0.9 0.8

QCVN 22: 2009/BTNMT 1 0 0 85 0 7(Nhiệt điê ̣n) 1.0 0.85 0.7

QCVN 23: 2009/BTNMT
(Xi măng) 1.2 1.0 0.8

QCVN 30: 2010/BTNMT - - -
QCVN 51: 2013/BTNMT
(Thép) 1.0 0.9 0.8

Xem Ba ̉ng Excel (Cỡ A3)

Các vấn đê ̀ cần xem xét , VD Vịnh Cửa Lục
Tiêu chuẩn khí thải dự kiến sẽ được quy định chặt che ̃ hơn từ ngày 1/1/2015. Nhưng đến lúc đo ́, 
tiêu chuẩn bụi của nhà máy xi măng Hạ Long và xi măng Thăng Long:  112 mg/Nm3

Tiêu chuẩn của nhà máy xi măng Cẩm Pha ̉: 64 mg/Nm3 Tại sao ??

16

Tên Nhà máy Xi măng
Tình trạng: 

Th.gian bắt đầu 
hoạt động  

Sản lượng
( tấn/năm)

Chiều 
cao ống 
khói
(m)

Xử lý

Tiêu chuẩn phát thải
từ ngày 01/01/2015
trước khi nhân hệ số 

“Kp” và "Kv”

Hệ số công 
suất  “Kp”

Hệ số Khu 
vực “Kv”

Tiêu chuẩn phát thải
 từ ngày 01/01/2015

Số năm 

h.động 
theo t.kế

1
Công ty CP Xi măng Hạ 
Long

Tháng 4/ 2010
(Tháng 4/ 2009 
SX Xi măng)

Xi măng: 240,000 tấn/năm
Clank‐ke : 1,560,000 
tấn/năm

120

Lọc tĩnh điện (EP) cho than, xi măng  
Hiệu suất  EP: 98‐99%
Túi lọc cho các vị trí khác trên dây chuyền 
Hiệu suất túi lọc: 95%

Bụi: 100 mg/Nm3
SO2: 500 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
CO:  500 mg/Nm3

0.8 1.4

Bụi: 112 mg/Nm3
SO2:  560 mg/Nm3
NOx: 1120 mg/Nm3
CO:   560 mg/Nm3

50

2
Công ty CP Xi măng 
Thăng Long

Tháng 11/ 2008

Xi măng: 1,240,000 tấn/năm
Clank‐ke: 1,700,000 
tấn/năm
           6,000 tấn/ngày

120
EP (hiệu suất: 99.9%)
Túi lọc (99%)

Bụi: 100 mg/Nm3
CO: 500 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2: 500 mg/Nm3

0.8 1.4

Bụi: 112 mg/Nm3
SO2:  560 mg/Nm3
NOx: 1120 mg/Nm3
CO:   560 mg/Nm3

50

3
Công ty CP Xi măng 
Cẩm Phả

Tháng 3/2008

Xi măng: 860,000 tấn/năm 

                    (thiết kế)
Clank‐ke: 6,000 tấn/ngày
    1.89 triệu tấn/năm

120 EP

Bụi: 100 mg/Nm3
CO: 500 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2: 500 mg/Nm3

0.8 0.8

Bụi: 64 mg/Nm3
SO2:  320 mg/Nm3
NOx: 640 mg/Nm3
CO:   320 mg/Nm3

50

“Kp”: Hệ số lưu lượng nguồn thải, QCVN 19, 22/2009/BTNMT; Hệ số công suất, 23/2009/BTNMT

“Kv”: Hệ số vùng, khu vực, QCVN 19, 22, 23/2009/BTNMT
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1/24/2013

17Vào ngày 1/1/2015,
Tiêu chuẩn bụi đối với NM Nhiệt điện Quảng Ninh là : 170 mg/Nm3

Tiêu chuẩn đối với NM Nhiệt điện Cẩm Phả là: 136 mg/Nm3 Tại sao???

Tên Nhà máy Nhiệt điện
Công suất

(Mega W/giờ)

Tình trạng: 
Th.gian bắt đầu 
hoạt động  

Chiều cao 
ống khói
 (m)

Tiêu chuẩn phát thải
từ ngày 01/01/2015
trước khi nhân hệ số 
“Kp” và "Kv”

Hệ số 
công suất 
“Kp”

Hệ số khu 
vực “Kv”

Tiêu chuẩn phát thải
từ ngày 
01/01/2015

Số năm 

h.động 
theo t.kế

1
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh
(Gi i đ 1)

600 (300x2) Tháng 7/ 2012 200

Bụit: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2 500 /N 3

0,85 1,0 

Bụi: 170 mg/Nm3
NOx: 850 mg/Nm3
SO2 425 /N 3

25
(Giai đoạn 1)

( ) g /
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

, ,
SO2: 425 mg/Nm3
CO:  850 mg/Nm3 

Tháng 5/ 2013 
(đơn vị  1)

25

Đơn vị 2:
Đang xây dựng

25

3
Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả
 (Giai đoạn 1)

340 Tháng 1/2010 155

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

0,85

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO:   680 mg/Nm3 

25

4
Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả
 (Giai đoạn 2)

330 Tháng 2/ 2011 155

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

0,85

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO:   680 mg/Nm3 

25

Bụi: 170 mg/Nm3
NOx: 850 mg/Nm3
SO2: 425 mg/Nm3
CO:  850 mg/Nm3 

0,8

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

0,85 1,0 2
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh
 (Giai đoạn 2)

600 (300x2) 200

5
Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương  
(Giai đoạn 1)
Đang xây dựng

1,080 (540x2)
Quý 1
2015

220

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

0,85 0,8

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2:  340 mg/Nm3
CO:   680 mg/Nm3 

30

6
Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương  
(Giai đoạn  2)
Đang xây dựng

1,200 (600x2)
Quý 3
2015

220

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3 

0,85 0,8

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO:   680 mg/Nm3 

30

“Kp”: Hệ số lưu lượng nguồn thải, 
QCVN 19, 22/2009/BTNMT; Hệ 
số công suất, 23/2009/BTNMT
“Kv”: Hệ số vùng, khu vực, 

Phân loại vùng và khu vực Hệ số Kv
Nội thành đô thị loại đặc biệt (1) và đô thị loại I (1); rừng đặc dụng (2); di sản 

Phân loại khu vực theo QCVN:19,22,23/2009/, 
QCVN:51/2013/BTNMT 

18

Loại 1

( ) ( ) g g ( )
thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng (3); cơ sở sản xuất công 
nghiệp, chế biến, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động công nghiệp khác có 
khoảng cách đến ranh giới các khu vực này dưới 02 km(QCVN19)/5km 
(QCVN 22, 23)

Loại 2

Nội thành, nội thị đô thị loại II, III, IV; vùng ngoại thành đô thị loại đặc biệt, đô 
thị loại I có khoảng cách đến ranh giới nội thành lớn hơn hoặc bằng 02 
km(QCVN19), 5km (QCVN 22, 23) cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến, kinh 
doanh, dịch vụ và các hoạt động công nghiệp khác có khoảng cách đến ranh 
giới các khu vực này dưới 02 km(QCVN19)/5km (QCVN 22, 23)

Khu công nghiệp; đô thị loại V; vùng ngoại thành, ngoại thị đô thị loại II, III, IV 

Loại 3

g g ệp; ị ạ ; g g ạ , g ạ ị ị ạ , ,
có khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội thị lớn hơn hoặc bằng 02 
km(QCVN19)/5km (QCVN 22, 23); cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến, kinh 
doanh, dịch vụ và các hoạt động công nghiệp khác có khoảng cách đến ranh 
giới các khu vực này dưới 02 km(QCVN19)/5km (QCVN 22, 23)

Loại 4 Nông thôn

Loại 5 Nông thôn miền núi

Tác động của chiều cao ống khói theo ISC3 (US EPA) 
Mô hình mô phỏng

Kết quả mô phỏng chiều cao ống khói

19

Chiều cao ống khói: 150m

Chiều cao ống khói : 180m

pm
)

Khu vực từ 3km đến 10km; nồng độ khá cao
(60% nồng độ tối đa) (trong trường hợp ống
khói cao 190m)

Nồng đô ̣ tối
đa

Chiều cao ống khói:
190m

N
ồn

g
độ

 (p
p

Khoảng cách tính từ ống khói (km)

khói cao 190m)

Khoảng cách giữa nha ̀ máy xi măng Thăng Long và cầu Bãi Cháy: : 8.0 km
Nha ̀ máy xi măng Hạ Long và cầu Bãi Cháy: : 7.8 km
Nha ̀ máy điện Quảng Ninh và cầu Bãi Cháy: 8.7 km

Nếu ống khói cao từ 100 đến 200m thì cần phải xem xét khu vực trong phạm vi 
bán kính 10km

20



6

Khoảng cách từ Nhà máy xi măng Thăng Long, nhà máy xi măng Hạ Long và 
nha ̀ máy điện Quảng Ninh được biểu hiện trong những vòng tròn dưới đây.  Khi
ống khói cao từ 100 đến 200m, cần xem xét khu vực trong phạm vi bán kính
10km.

21

4. So sánh tiêu chuẩn khí thải của
Việt Nam và Châu Âu

22

Việt Nam va Châu Âu

Thôn
g số

Loại nhiên
liệu

EU/Chỉ thị/75/EU QCVN 22:2009/BTNMT
50 MW < 
P ≤ 100 

MW

100 MW < 
P ≤ 300 

MW

P > 300 
MW

P ≤ 300 
MW

300 MW < 
P ≤ 1.200 

MW

P > 1.200 
MW

So sánh tiêu chuẩn khí thải của Việt Nam và Châu Âu đối với ngành Nhiệt điện
(Đơn vị: mg/m3 )

23

SO2
Nhiên liệu than 

rắn 400 200 150 500 425 350

Than bùn 350 300 150 - - -
Nhiên liệu lỏng 350 200 150 500 425 350

Khí - - - 300 225 210

NOx
Nhiên liệu than 

rắn 300 200 150 1000 850 700

Than bùn 300 200 150 - - -
Nhiên liệu lỏng 300 150 100 600 510 420Nhiên liệu lỏng 300 150 100 600 510 420

Khí 50 50 50 250 187.5 175

CO Nhiên liệu than 
rắn - - - 1000

Than bùn - - - - - -
Nhiên liệu lỏng - - - 1000

Khí 100 100 100 1000 850 700

Bụi Nhiên liệu than 
rắn 20 20 10 200 170 140

QCVN 
Các QCVN khác

cho khí thải

So sánh điều kiện O2 tiêu chuẩn (của EU)/ Nồng độ oxy dư
– Tham chiếu (của Việt Nam), Nồng độ Oxy của Việt

Nam và EU

EU/Chỉ thị/75/EU QCVN 22:2009/BTNMT 51:2013/
BTNMT

cho khí thải
(QCVN 19, 21, 

23）

Các nhà máy sử dụng lò đốt Công nghiệp nhiệt điện
Công

nghiệp
thép

Các ngành công
nghiệp khác

Nhiê Nhiên Động cơ/ Nhiên T biNhiên
liệu rắn liệu lỏng

và khí

ộ g
Tuabin

khí
Than liệu

lỏng

Tuabin
khí (Than) KQĐ

6% 3% 15% 6% KQĐ 15% 7% KQĐ
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Tiêu chuẩn của Nhật Bản đối với nhà máy nhiệt điện: 
Bu ̣i va ̀ NOx cu ̀ng nô ̀ng độ Ô xy (O2) 

25

Tiêu chuẩn phát thải đối với muội, bụi và NOx 
                   
  Lần sửa đổi gần nhất: 10/04/1998 

 
 

Loại phương tiện 
máy móc 

 
 
 

Đặc điểm kỹ thuật 

 
 
 

Loại phương tiện 
máy móc 

Muội và bụi NOx 
 
 

O2 

(%) 

 
 

    Phạm vi 

 
Khu 
vực 

chung
#1

 
Khu 
vực 
đặc 

#2

 
 

O2 

(%)

 
 

Phạm vi 

#1 biệt #2

1. Nồi hơi.*1 Diện tích cấp 
nhiệt*2: từ  10 m2 
trở lên. 
Tốc độ cháy của buồng 
đốt: từ 50 L/giờ*3 trở 
lên. 

Nồi hơi dùng nhiên liệu 
khí.*4 

5 

40,000m3≦

0.05g 0.03g 5 
 

500,000m3≦ 

40,000m3≦
<500,000m3 

<40,000m3 

0.10g 0.05g 10,000m3≦
<40.000m3 

<10,000m3 

Nồi hơi dùng nhiên liệu 
lỏng hoặc dùng cả khí 
và chất lỏng.*4 

4 
200,000m3≦ 

0.05g 0.04g 4 
 

500,000m3≦

 40,000m3≦ 
<200,000m3

0.15g 0.05g  
10,000m3≦ 
<500,000m3 

10,000m3≦ 
<40 000m3 0.25g 0.15g

Os*10 

  <10,000m3 
0.30g 0.15g <10,000m3 

Nồi hơi dung nước 
thải*5 hoặc cả nước thải 
và khí hoặc nồi hơi đốt 
nhiên liệu lỏng. *4  Os*10 

200,000m3≦
0.15g 0.10g 4 500,000m3≦ 

40,000m3≦൏
200,000m3 

0.25g 0.15g 10,000m3≦ 
<500,000m3 

<40,000m3 0.30g 0.15g <10,000m3 

Nồi hơi đốt nhiên liệu 
lỏng ( diện tích cấp nhiệt 
dưới 10m2)* 

Os*10  
0.30g 0.15g 4  

Nồi hơi đốt bằng than*4 6 
200,000m3≦

0.10g 0.05g 6 700,000m3≦ 

40,000m3'≦<
200,000m3 

0.20g 0.10g 40,000m3≦ 
<700,000m3 

<40,000m3 0.30g 0.15g <40,000m3 

Nồi hơi đốt bằng nhiên 
liệu rắn*4 (các loại nồi 
hơi khác có diện tích cấp 
nhiệt từ 10m2 trở lên)  

Os*10

40,000m3≦ 
0.30g 0.15g 6 700,000m3≦

40,000m3≦
<700,000m3

<40,000m3 
0.30g 0.20g <40,000m3 

Nồi hơi đốt bằng nhiên 
liệu rắn (các loại nồi hơi 
khác có diện tích cấp 
nhiệt dưới 10m2)*4 

Os*10 

 

0.30g 0.20g 6  

Các loại nồi hơi khác*4  Os*10 
40,000m3≦ 

0.30g 0.15g 4 500,000m3≦
10,000m3≦ 
< 500,000m3

<40,000m3 
0.30g 0.20g 

<10,000m3 

Đề xuất
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1) Hê ̣ số vùng (Kv)

 Cần cân nhắc vê ̀ phân loại vùng/ khu vực.

 Nên đề cập đến khoảng cách đến ranh giới vùng vào kết quả mô phỏng/ phát tán

 Chiều cao ống khói chắc chắn sẽ tác động đến nồng độ tối đa trên mặt đất

2)  Hệ số lưu lượng nguồn thải (Kp)

 N ồ ô hiễ lớ hậ hí ó i ́ ị ô hiễ lớ h Điề à là h l ́ Nguồn ô nhiễm lớn thậm chí có gia trị ô nhiễm lớn hơn. Điều này là hợp ly

 Theo ý kiến cá nhân, hệ số Kp cần được ưu tiên cân nhắc.

3) Khác

 Nói chung, tiêu chuẩn khí thải của châu cầu thường chặt che ̃ hơn từ 3 đến 10 lần

27
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TÓM TẮT TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ 

(Nghị định số 42/2009/NĐ-CP) 
Loại đô thị Chức năng Quy mô dân 

số đô thị 
Mật độ dân số 
bình quân khu 
vực nội thành 

Tỷ lệ lao động 
phi nông 

nghiệp khu vực 
nội thành (%) 

Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị Kiến trúc, cảnh quan đô thị Thẩm quyền 
phê duyệt 

phân loại đô 
thị 

Đô thị loại đặc biệt 
 
Hà Nội và tp HCM 

- là Thủ đô 
- là trung tâm kinh tế, tài 

chính, hành chính, khoa 
học – kỹ thuật, giáo dục – 
đào tạo, du lịch, y tế, đầu 
mối giao thông, giao lưu 
trong nước và quốc tế, có 
vai trò thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế - xã hội của 
cả nước 

Ít nhất là 5 
triệu người  

từ 15.000 
người/km2 

tối thiểu đạt 
90% so với tổng 
số lao động 

Khu vực nội thành: 
- được đầu tư xây dựng đồng bộ và cơ bản 

hoàn chỉnh 
- bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường 

đô thị  
- 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng 

phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được 
trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô 
nhiễm môi trường 

Khu vực ngoại thành:  
- mạng lưới hạ tầng và các công trình hạ 

tầng kỹ thuật đầu mối phục vụ đô thị 
được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ  

- các dự án gây ô nhiễm môi trường hạn 
chế tối đa việc phát triển; 

- mạng lưới công trình hạ tầng tại các 
điểm dân cư nông thôn phải được đầu tư 
xây dựng đồng bộ;  

- những khu vực đất đai thuận lợi cho việc 
phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục 
vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh 
thái phải bảo vệ 

- xây dựng phát triển đô thị theo quy chế 
quản lý kiến trúc đô thị.  

- Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn 
đô thị kiểu mẫu 

- trên 60% các trục phố chính đô thị phải 
đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô 
thị,  

- có các không gian công cộng 
có các tổ hợp kiến trúc hoặc công trình kiến 

trúc tiêu biểu mang ý nghĩa quốc tế và 
quốc gia 

Chính phủ 

Đô thị loại I 
 
3 thành phố trực thuộc 
trung ương (Hải Phòng, 
Đà Nẵng, Cần Thơ) và 
11 thành phố trực thuộc 
tỉnh ( Huế, Vinh, Đà Lạt, 
Nha Trang, Quy Nhơn, 
Buôn Ma Thuột, Thái 
Nguyên, Nam Định, Việt 
Trì, Vũng Tàu và Hạ 
Long) 

Đô thị trực thuộc Trung 
ương: 

là trung tâm kinh tế, văn 
hóa, khoa học – kỹ thuật, 
hành chính, giáo dục – đào 
tạo, du lịch, dịch vụ, đầu 
mối giao thông, giao lưu 
trong nước và quốc tế, có 
vai trò thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội của một 
vùng lãnh thổ liên tỉnh hoặc 
của cả nước 

Đô thị trực thuộc tỉnh: 

Đô thị trực 
thuộc Trung 
ương: từ 1 
triệu người 

 
Đô thị trực 
thuộc tỉnh: từ 
500 nghìn 
người 

Đô thị trực thuộc 
Trung ương:  từ 
12.000 người/km2 

 
Đô thị trực thuộc 
tỉnh: 10.000 
người/km2,  

 tối thiểu đạt 
85% so với 
tổng số lao 
động 

Khu vực nội thành:  

- nhiều mặt được đầu tư xây dựng đồng bộ 
và cơ bản hoàn chỉnh; 

- bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường 
-  100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng 

phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được 
trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô 
nhiễm môi trường; 

Khu vực ngoại thành:  

- nhiều mặt được đầu tư xây dựng đồng bộ 
và cơ bản hoàn chỉnh;  

-  thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo 
quy chế quản lý kiến trúc đô thị.  

- Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn 
đô thị kiểu mẫu  

- trên 50% các trục phố chính đô thị phải 
đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị 

- có các không gian công cộng 
- có các tổ hợp kiến trúc hoặc công trình 

kiến trúc tiêu biểu mang ý nghĩa quốc 
gia  

Thủ tướng 



Loại đô thị Chức năng Quy mô dân 
số đô thị 

Mật độ dân số 
bình quân khu 
vực nội thành 

Tỷ lệ lao động 
phi nông 

nghiệp khu vực 
nội thành (%) 

Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị Kiến trúc, cảnh quan đô thị Thẩm quyền 
phê duyệt 

phân loại đô 
thị 

là trung tâm kinh tế, văn 
hóa, khoa học – kỹ thuật, 
hành chính, giáo dục – đào 
tạo, du lịch, dịch vụ, đầu 
mối giao thông, giao lưu 
trong nước, có vai trò thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội của một hoặc một số 
vùng lãnh thổ liên tỉnh 

- hạn chế việc phát triển các dự án gây ô 
nhiễm môi trường;  

- mạng lưới công trình hạ tầng tại các 
điểm dân cư nông thôn phải được đầu tư 
xây dựng đồng bộ;  

- những khu vực đất đai thuận lợi cho việc 
phát triển nông nghiệp, vùng xanh phục 
vụ đô thị và các vùng cảnh quan sinh 
thái được bảo vệ 

Đô thị loại II 
 
12 thành phố trực thuộc 
tỉnh:  Biên Hòa; Thanh 
Hóa; Mỹ Tho; Pleiku; 
Long Xuyên; Hải 
Dương; Phan Thiết; Cà 
Mau; Tuy Hòa, Uông Bí; 
Thái Bình; Rạch Giá 

- là trung tâm kinh tế, văn 
hóa, khoa học – kỹ thuật, 
hành chính, giáo dục – đào 
tạo, du lịch, dịch vụ, đầu 
mối giao thông, giao lưu 
trong vùng tỉnh, vùng liên 
tỉnh có vai trò thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội 
của một tỉnh hoặc một vùng 
lãnh thổ liên tỉnh. 
 

từ 300 nghìn 
người  

trên 800 nghìn 
người đối với 
đô thị loại II 
trực thuộc 
Trung ương 

 

Đô thị trực thuộc 
tỉnh: từ 8.000 
người/km2 trở lên  

đô thị trực thuộc 
Trung ương: từ 
10.000 người/km2  

tối thiểu đạt 
80% so với tổng 
số lao động  

Khu vực nội thành: 

- được đầu tư xây dựng đồng bộ và tiến 
tới cơ bản hoàn chỉnh;  

- 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng 
phải được áp dụng công nghệ sạch 
hoặc được trang bị các thiết bị giảm 
thiểu gây ô nhiễm môi trường; 

Khu vực ngoại thành: 

- một số mặt được đầu tư xây dựng cơ 
bản đồng bộ: 

- mạng lưới công trình hạ tầng tại các 
điểm dân cư nông thôn cơ bản được 
đầu tư xây dựng; 

- các dự án gây ô nhiễm môi trường bị 
hạn chế việc phát triển: 

- những khu vực đất đai thuận lợi cho 
việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh 
phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan 
sinh thái được bảo thị. 

 

- thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo 
quy chế quản lý kiến trúc đô thị.  

- Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô 
thị kiểu mẫu 

- trên 40% các trục phố chính đô thị phải 
đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị 

- có các không gian công cộng  
- có tổ hợp kiến trúc hoặc công trình kiến 

trúc tiêu biểu mang ý nghĩa quốc gia 

 

Thủ tướng 

Đô thị loại III  
 
40 thành phố trực thuộc 
tỉnh hoặc thị xã trực 
thuộc tỉnh 
(Ví dụ:  Dien Bien, Lao 
Cai, Móng Cai, Cam 
Pha, Ninh Binh, Soc 
Trang, Ba Ria)  

là trung tâm kinh tế, văn hóa, 
khoa học – kỹ thuật, hành 
chính, giáo dục – đào tạo, du 
lịch, dịch vụ, đầu mối giao 
thông, giao lưu trong tỉnh hoặc 
vùng liên tỉnh. Có vai trò thúc 
đẩy sự phát triển kinh tế - xã 
hội của một vùng trong tỉnh, 

từ 150 nghìn 
người 

từ 6.000 
người/km2 

tối thiểu đạt 
75% so với tổng 
số lao động 

Khu vực nội thành: 

- từng mặt được đầu tư xây dựng đồng 
bộ và tiến tới cơ bản hoàn chỉnh 

- 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng 
phải được áp dụng công nghệ sạch 
hoặc được trang bị các thiết bị giảm 
thiểu gây ô nhiễm môi trường; 

- thực hiện xây dựng phát triển đô thị theo 
quy chế quản lý kiến trúc đô thị  

- Các khu đô thị mới phải đạt tiêu chuẩn đô 
thị kiểu mẫu  

- trên 40% các trục phố chính đô thị phải 
đạt tiêu chuẩn tuyến phố văn minh đô thị 

Bộ xây dựng 



Loại đô thị Chức năng Quy mô dân 
số đô thị 

Mật độ dân số 
bình quân khu 
vực nội thành 

Tỷ lệ lao động 
phi nông 

nghiệp khu vực 
nội thành (%) 

Hệ thống các công trình hạ tầng đô thị Kiến trúc, cảnh quan đô thị Thẩm quyền 
phê duyệt 

phân loại đô 
thị 

một tỉnh hoặc một số lĩnh vực 
đối với vùng liên tỉnh 

Khu vực ngoại thành: 

- từng mặt được đầu tư xây dựng tiến tới 
đồng bộ; 

- việc phát triển các dự án gây ô nhiễm 
môi trường được hạn chế; 

- mạng lưới công trình hạ tầng tại các 
điểm dân cư nông thôn cơ bản được 
đầu tư xây dựng; 

- những khu vực đất đai thuận lợi cho 
việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh 
phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan 
sinh thái được bảo vệ. 

 

- có các không gian công cộng có công 
trình kiến trúc tiêu biểu mang ý nghĩa 
vùng hoặc quốc gia 

 

Đô thị loại IV 

 Các thị xã, thị trấn 

 

là trung tâm kinh tế, văn hóa, 
hành chính, khoa học – kỹ 
thuật, giáo dục – đào tạo, du 
lịch, dịch vụ, đầu mối giao 
thông, giao lưu của một vùng 
trong tỉnh hoặc một tỉnh 

Có vai trò thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế - xã hội của một vùng 
trong tỉnh hoặc một số lĩnh vực 
đối với một tỉnh 

 

từ 50 nghìn 
người 

từ 4.000 
người/km2 

tối thiểu đạt 
70% so với tổng 
số lao động 

Khu vực nội thành:  

- đã hoặc đang được xây dựng từng mặt 
tiến tới đồng bộ và hoàn chỉnh:  

- các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải 
được áp dụng công nghệ sạch hoặc 
được trang bị các thiết bị giảm thiểu 

gây ô nhiễm môi trường; 

Khu vực ngoại thành: 

- từng mặt đang được đầu tư xây dựng 
tiến tới đồng bộ; 

- những khu vực đất đai thuận lợi cho 
việc phát triển nông nghiệp, vùng xanh 
phục vụ đô thị và các vùng cảnh quan 
sinh thái được bảo vệ 

từng bước thực hiện xây dựng phát triển đô 
thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị 

Bộ xây dựng 

Đô thị loại V  

Thị trấn 

 

là trung tâm tổng hợp hoặc 
chuyên ngành về kinh tế, hành 
chính, văn hóa, giáo dục – đào 
tạo, du lịch, dịch vụ có vai trò 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội của huyện hoặc một cụm 
xã 

từ 4 nghìn 
người  

từ 2.000 
người/km2 

tối thiểu đạt 
65% so với tổng 
số lao động 

- từng mặt đã hoặc đang được xây dựng 
tiến tới đồng bộ 

-  các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải 
được áp dụng công nghệ sạch hoặc được 
trang bị các thiết bị giảm thiểu gây ô 
nhiễm môi trường.  

từng bước thực hiện xây dựng phát triển đô 
thị theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị 

UBND tỉnh 



 



Mã quy chuẩn
Năm ban 

hành
Do Bộ TNMT ban hành Ngành công nghiệp mục tiêu Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Thông tư Ngày ban hành

0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

Nội thành đô thị loại đặc biệt (1) và 

đô thị loại I (1); rừng đặc dụng (2); di 

sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn 

hóa được xếp hạng (3); cơ sở sản 

xuất công nghiệp, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ và các hoạt động công 

nghiệp khác có khoảng cách đến ranh 

giới các khu vực này dưới 02 km 

Nội thành, nội thị đô thị loại II, III, IV; 

vùng ngoại thành đô thị loại đặc biệt, đô 

thị loại I có khoảng cách đến ranh giới 

nội thành lớn hơn hoặc bằng 02 km; cơ 

sở sản xuất công nghiệp, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ và các hoạt động công 

nghiệp khác có khoảng cách đến ranh 

giới các khu vực này dưới 02 km.

Khu công nghiệp; đô thị loại V; vùng ngoại 

thành, ngoại thị đô thị loại II, III, IV có 

khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội 

thị lớn hơn hoặc bằng 02 km; cơ sở sản 

xuất công nghiệp, chế biến, kinh doanh, 

dịch vụ và các hoạt động công nghiệp khác 

có khoảng cách đến ranh giới các khu vực 

này dưới 02 km.

0≤ L ≤ 2.0 km 0≤ L ≤ 2.0 km 0≤ L ≤ 2.0 km

Nội thành đô thị loại đặc biệt (1) và 

đô thị loại I (1); rừng đặc dụng (2); di 

sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn 

hóa được xếp hạng (3); nhà máy, cơ 

sở sản xuất phân bón hóa học có 

khoảng cách đến ranh giới các khu 

vực này dưới 02 km.

Nội thành, nội thị đô thị loại II, III, IV; 

vùng ngoại thành đô thị loại đặc biệt, đô 

thị loại I có khoảng cách đến ranh giới 

nội thành lớn hơn hoặc bằng 02 km; nhà 

máy, cơ sở sản xuất phân bón hóa học có 

khoảng cách đến ranh giới các khu vực 

này dưới 02 km.

Khu công nghiệp; đô thị loại V; vùng ngoại 

thành, ngoại thị đô thị loại II, III, IV có 

khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội 

thị lớn hơn hoặc bằng 02 km; nhà máy, cơ 

sở sản xuất phân bón hóa học có khoảng 

cách đến ranh giới các khu vực này dưới 

02 km 

0≤ L ≤ 2.0 km 0≤ L ≤ 2.0 km 0≤ L ≤ 2.0 km

Nội thành đô thị loại đặc biệt (1) và 

đô thị loại I (1); rừng đặc dụng (2); di 

sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn 

hóa được xếp hạng (3); nhà máy 

nhiệt điện có khoảng cách đến ranh 

giới các khu vực này dưới 05 km.

Nội thành, nội thị đô thị loại II, III, IV; 

vùng ngoại thành đô thị loại đặc biệt, đô 

thị loại I có khoảng cách đến ranh giới 

nội thành lớn hơn hoặc bằng 05 km; nhà 

máy nhiệt điện có khoảng cách đến ranh 

giới các khu vực này dưới 05 km.

Khu công nghiệp; đô thị loại V; vùng ngoại 

thành, ngoại thị đô thị loại II, III, IV có 

khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội 

thị lớn hơn hoặc bằng 05 km; nhà máy 

nhiệt điện có khoảng cách đến ranh giới 

các khu vực này dưới 05 km. 

0≤ L ≤ 5.0 km 0≤ L ≤ 5.0 km 0≤ L ≤ 5.0 km

Nội thành đô thị loại đặc biệt (1) và 

đô thị loại I (1); rừng đặc dụng (2); di 

sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn 

hóa được xếp hạng (3); nhà máy, cơ 

sở sản xuất xi măng có khoảng cách 

đến ranh giới các khu vực này dưới 

05 km

Nội thành, nội thị đô thị loại II, III, IV; 

vùng ngoại thành đô thị loại đặc biệt, đô 

thị loại I có khoảng cách đến ranh giới 

nội thành lớn hơn hoặc bằng 05 km; nhà 

máy, cơ sở sản xuất xi măng có khoảng 

cách đến ranh giới các khu vực này dưới 

05 km.

Khu công nghiệp; đô thị loại V; vùng ngoại 

thành, ngoại thị đô thị loại II, III, IV có 

khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội 

thị lớn hơn hoặc bằng 05 km; nhà máy, cơ 

sở sản xuất xi măng có khoảng cách đến 

ranh giới các khu vực này dưới 05 km .

0≤ L ≤ 5.0 km 0≤ L ≤ 5.0 km 0≤ L ≤ 5.0 km

Nội thành đô thị loại đặc biệt (1) và 

đô thị loại I (1); rừng đặc dụng (2); di 

sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn 

hóa được xếp hạng (3); hoặc khu vực 

có khoảng cách đến ranh giới các 

vùng này dưới 02 km.

Nội thành, nội thị đô thị loại II, III, IV và 

khu vực có khoảng cách đến ranh giới 

các vùng này dưới 02 km; vùng ngoại 

thành đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I có 

khoảng cách đến ranh giới nội thành lớn 

hơn hoặc bằng 02 km và nhỏ hơn hoặc 

bằng 06 km.

Khu công nghiệp; đô thị loại V; vùng ngoại 

thành, ngoại thị đô thị loại II, III, IV có 

khoảng cách đến ranh giới nội thành, nội 

thị lớn hơn hoặc bằng 02 km; khu vực có 

khoảng cách đến ranh giới các vùng này 

dưới 02 km  

0≤ L ≤ 2.0 km 0≤ L ≤ 2.0 km, 2.0≤ L ≤ 6.0 km  2.0≤ L , 0≤ L ≤ 2.0 km

Nông thôn miền núi 32/2013/TT-BTNMT 10/25/2013

30: 2010/BTNMT

 51:2013/BTNMT 2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Khí thải công nghiệp sản xuất 

thép
Nông thôn

---
khí thải lò đốt chất thải công 

nghiệp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia2010

25/2009/TT-BTNMT 11/16/2009

12/28/201041/2010/TT-BTNMT--

Nông thôn Nông thôn miền núi 25/2009/TT-BTNMT 11/16/2009

23:2009/BTNMT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Khí thải công nghiệp sản xuất xi 

măng
Nông thôn Nông thôn miền núi

Khí thải công nghiệp sản xuất 

phân bón hóa học
21: 2009/BTNMT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

22: 2009/BTNMT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Khí thải công nghiệp nhiệt điện

- - - 25/2009/TT-BTNMT 11/16/2009

11/16/200925/2009/TT-BTNMTNông thôn miền núiNông thôn

11/16/200925/2009/TT-BTNMTNông thôn miền núiNông thôn

20: 2009/BTNMT 2009 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ - -

Phân loại vùng và khu vực

Hệ số vùng và khu vực Kv

Khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia200919: 2009/BTNMT





Số hiệu QCVN

Năm 

ban 

hành

Ban hành bởi Bộ 

TNMT
Ngành công nghiệp mục tiêu Nhỏ Vừa Lớn Thông tư

Ngày ban 

hành

1.0 0.9 0.8

19: 2009/BTNMT 2009
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia

khí thải công nghiệp đối với bụi và 

các chất vô cơ P ≤ 20.000 (m3/h) 20.000 < P ≤ 100.000 (m3/h) P>100.000 (m3/h) 25/2009/TT-BTNMT 11/16/2009

20: 2009/BTNMT 2009
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia

Khí thải công nghiệp đối với một số 

chất hữu cơ - - - 25/2009/TT-BTNMT 11/16/2009

21: 2009/BTNMT 2009
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia

Khí thải công nghiệp sản xuất phân 

bón hóa học
P ≤ 20.000 (m3/h) 20.000 < P ≤ 100.000 (m3/h) P>100.000 (m3/h) 25/2009/TT-BTNMT 11/16/2009

1.0 0.85 0.7

22: 2009/BTNMT 2009
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia
Khí thải công nghiệp nhiệt điện P ≤ 300 MW 300 MW < P ≤ 1.200 MW P > 1.200 MW 25/2009/TT-BTNMT 11/16/2009

1.2 1.0 0.8

23:2009/BTNMT 2009
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia

Khí thải công nghiệp sản xuất xi 

măng
P≤ 0,6 0,6<P ≤ 1,5 P>1,5 25/2009/TT-BTNMT 11/16/2009

30: 2010/BTNMT 2010
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia

khí thải lò đốt chất thải công 

nghiệp
- - - 41/2010/TT-BTNMT 12/28/2010

1.0 0.9 0.8

 51:2013/BTNMT 2013
Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia
Khí thải công nghiệp sản xuất thép P ≤ 20.000 (m3/h) 20.000 < P ≤ 100.000 (m3/h) P>100.000 (m3/h) 32/2013/TT-BTNMT 10/25/2013

Phân loại lưu lượng nguồn thải/ công suất nhà máy

Hệ số lưu lượng nguồn thải (m3/h): Kp

Hệ số công suất của nhà máy nhiệt điện (MW): Kp

Hệ số công suất, Tổng công suất thiết kế (triệu tấn/ năm) 

: Kp

Hệ số lưu lượng nguồn thải (m3/h): Kp





1

Dự án Tăng cường Năng lực Thể chế Quản lý Chất lượng Không khí
tại Việt Nam

1

Hướng dẫn và Tư vấn Kỹ thuật cho Kết quả 2:
Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượng

Q t ắ Chất l Môi t ờ Khô khí

y ự g ộ ý ợ g

Không khí tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm chuyên gia JICA

Quan trắc Chất lượng Môi trường Không khí

Ngày 11/04/2014, Sở TNMT,Chi cục BVMT TP Hồ Chí Minh

Nội dung

2

1. Quan trắc chất lượng không khí(QTCLKK)
Lắp đặt các trạm quan trắc (Nakano)

2. Vận hành và bảo dưỡng(O&M)
các trạm quan trắc (Takahashi)

QUYẾT ĐỊNH 16/2007/QD-TTg
Phê duyệt “Quy hoạch tổng thểmạng lưới quan trắc tài nguyên
và môi trường quốc gia đến năm 2020”.

Phụ lục III 2: Danh sách điểm/ trạm quan trắc môi trường tác động quy hoạch đến 2020

3

Thành
phố Tổng số trạm

Hiện có
(Tính tới

năm 2007)

Xây dựng và lắp đặt mới

2007-2010 2011-2015 2016-2020

Hà Nội 10 5 3 2 0
HCMC 15 10 1 2 2

Phụ lục III-2: Danh sách điểm/ trạm quan trắc môi trường tác động quy hoạch đến 2020
III.2.1. DANH SÁCH CÁC TRẠM KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TẠI CÁC THÀNH PHỐ, ĐÔ THỊ LỚN

• Cho tới nay có bao nhiêu trạm quan trắc đã được xây dựng?

• Số lượng trạm quan trắc tự động tại Việt Nam có được coi là
đủ?

• Đầu tiên, tại sao cần lắp đặt trạm/ 

MỤC ĐÍCH của các trạm QTCLKK tự động

4

, ạ p ặ ạ /
Mạng lưới quan trắc tự động?

@Yokohama/ 
22nd April, 2013
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Ví dụ về Hệ thống QLCLKK tại Nhật Bản

5

• Ở cấp Địa phương: Thực thi các biện pháp/Báo cáo
Ở ấ T   Tậ h / Thố hất thô ti

Quận

Trạm
QTCLKK

Tỉnh/ Thành phố

ng

Trung ương
(  h )

Ở cấp Trung ương:  Tập hợp/ Thống nhất thông tin.

Sơ đồ. Ví dụ về trường hợp Nhật Bản
(Bộ Môi trường Nhật Bản Hệ thống quan trắc môi trường không khí tại các địa phương: AEROS)

C
ôn

g
b
ốTrạm

QTCLKK

Trạm
QTCLKK

C
ác

hệ
th
ốn

qu
an

tr
ắc

liê
n

tụ
c

Th
u 

th
ập

th
ôn

g
ti

n 

Máy chủ
AEROS

(Bộ MT Nhật)

1) Trạm Quan trắc Chất lượng Không khí Xung
quanh

Cách phân loại CHUNG trạm QTCLKK

6

 Khu dân cư, Môi trường công cộng

 Không chịu tác động của các nguồn cụ thể

 Nắm được mức ô nhiễm trung bình của các vùng lân cận

2)   Trạm Quan trắc Khí thải từ Phương tiện
 Đ đ i ỉ hè h đ đ ờ ó l hô lớ Đo đạc tại vỉa hè những đoạn đường có lưu thông lớn

 Nắm được tình hình ô nhiễm do khí thải của các phương tiện
Tại Việt Nam, hầu hết các trạm QTCLKK thuộc loại
thứ 2, tuy nhiên loại 1 cũng rất Quan trọng từ góc
độ Quản lý Môi trường.

• Lựa chọn/ Xác định Vị trí và Số lượng trạm QTCLKK được lắp
đặt như thế nào? 

Lựa chọn khu vực QTCLKK PHÙ HỢP (1/4)

7

Số lượng và Vị trí lắp đặt trạm QTCLKK phù hợpSố lượng và Vị trí lắp đặt trạm QTCLKK phù hợp

a. Tiêu chuẩn về dân số hoặc tiêu chuẩn vùng
b. Tình trạng Nồng độ các thông số môi trường
c. Các đặc điểm của Thông số đo đạc

Từ góc độ quản
lý của cơ quan

Trung ương

rí
tr
ạm

Q
T

C
L

K
K

 
ơn

g
ho
ạt
độ

ng
Q

ua
n

tr
ắc

)  Các mục đích quan trắc tổng quát

Sơ đồ Ý tưởngvề số lượng (Vị trí) các trạm QTCLKK dự kiến

Từ góc độ quản
lý của cơ quan
địa phương

i. Các điều kiện tự nhiên
ii. Các điều kiện xã hội
iii. Các điều kiện lịch sử

V.D: Khí tượng và Địa hình

V.D: Các nhu cầu của cư dân địa
phuong

V.D:  Tính liên tục của dữ liệu

S
ố

lư
ợn

g
và

V
ịt

r
tạ

im
ỗi
đ
ịa

p
h
ươ

(M
ức
độ

hợ
p

lý
củ

a

 Các điểu kiện cụ thể khác

~ Từ góc độ của cơ quan “Trung ương”~
a) Tiêu chuẩn về Dân số hoặc Tiêu chuẩn vùng*
• Tiêu chuẩn về Dân số：1 trạm/ 75 000 dân

8

Lựa chọn khu vực QTCLKK PHÙ HỢP (2/4)

Tiêu chuẩn về Dân số：1 trạm/ 75,000 dân
• Tiêu chuẩn về vùng có thể cư trú : 1 Trạm/ 25km2

* Trên đây chỉ là Ví dụ về trường hợp của Nhật Bản. Rất khó có thể áp dụng những tiêu
chuẩn trên vào điều kiện của Việt Nam,

b) Tình trạng của Nồng độ Môi trường
• Điều chỉnh số lượng Trạm tương ứng với Nồng đồ thực thế so với Tiêu

chuẩn Môi trường. 
V.D. Khu vực ô nhiễm= Nhiều trạm quan trắc;

Khu vực không ô nhiễm= Một vài trạm quan trắcKhu vực không ô nhiễm= Một vài trạm quan trắc

c) Các đặc điểm của thông số đánh giá
• Điều chỉnh số lượng Trạm tương ứng với các đặc điểm của thông số đánh

giá
V.d. Tổng nồng độ SO2, SPM, NO2=Nos. đánh giá như a)b)

CO= ½ Nos. đánh giá như a)b)
Hydrocarbon không chứa mêtan = ½ Nos. đánh giá như a)b)
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i Các điều kiện tự nhiên

~ Từ góc độ của cơ quan Địa phương~

9

Lựa chọn khu vực QTCLKK PHÙ HỢP (3/4)

i. Các điều kiện tự nhiên
• Các điều kiện khí tượng học VD. Nhiệt độ, Hướng/Tốc độ gió, v.v…

• Các điều kiện địa hình VD. Địa hình núi, thung lũng, sông, hồ.

ii. Các điều kiện xã hội
• Các nhu cầu của cư dân địa phương
• Sử dụng trong nhiều nghiên cứu

Cá kế h h hát t iể t t l i• Các kế hoạch phát triển trong tương lai
• Ô nhiễm vượt ra ngoài địa giới hành chính

iii. Các điều kiện lịch sử
• Tính liên tục của Dữ liệu, Vị trí của trạm quan trắc chất lượng

không khí hiện có.

Những điều kiện cụ thể cho từng khu vực bao gồm:

10

i Chiề ủ điể lấ ẫ

Lựa chọn khu vực QTCLKK PHÙ HỢP (4/4)

i. Chiều cao của điểm lấy mẫu V.D Từ 3~10m

ii. Đảm bảo dòng khí tự do tới điểm lấy mẫu
V.D Chiều cao của điểm lấy mẫu ít nhất cao hơn 2 lần các vật cản

iii. Sai số do các nguồn thải lân cận
V.D Đảm bảo không bị tác động bởi bất cứ hoạt động công nghiệp hoặc lò đốt lân cận. 

iv. Khả năng tiếp cận khu vực quan trắcg p ậ ự q
v. Tình trạng của hệ thống phụ trợ vd. Việc ngừng cấp điện＊

vi. Duy trì điều kiện vận hành phù hợp vd. Độ ẩm＊

vii.Bảo vệ trạm khỏi sự phá hoại Trang
sau

11

Tuân thủ những điều kiện cụ thể cho từng khu vực
Đặc biệt đối với điều kiện Việt Nam

v Tình trạng hệ thống phụ trợ V D N ừ ấ điệ ＊

Lựa chọn khu vực QTCLKK PHÙ HỢP (+α)

v. Tình trạng hệ thống phụ trợ V.D Ngừng cấp điện ＊

a. UPS: Nguồn cấp điện liên tục chỉ có thể kéo dài trong 10 phút
b. Máy phát điện (5kVA) :lắp đặt trong cự li 50m (Do máy thải ra

các khí CO, NOx, SO2, và PM)

vi. Duy trì điều kiện vận hành phù hợp vd. Độ ẩm＊

a   Công nghệ Cảm biến: Ti  tí (UV)/Ti  hồ i (IR)  Phé đa.  Công nghệ Cảm biến: Tia cực tím (UV)/Tia hồng ngoại (IR), Phép đo
phổ, và sự huỳnh quang tia cực tím (UV)

⇒Điều kiện tiên quyết: Việc lấy mẫu phải tiến hành trong
Điều kiện khô ráo

⇒Chất hút ẩm(Keo Silica and Canxi Clorua(CaCl2)):
: Cần phải được thay thế, bổ sung thường xuyên.

12

Sau khi xác định số lượng điểm lấy mẫu tối ưu, 
các trạm QTCLKK cần được phân bố theo không gian

i T ộ kh hù h

Phân bố trạm QTCLKK theo KHÔNG GIAN(1/2)

Sôngi. Trong một khu vực phù hợp
Mô hình lưới hình chữ nhật

ii. Trong một mô hình lưới
hình tròn

iii. Lựa chọn linh hoạt vị trí
trạm thể hiện sự phân bố
của các máy thu quan trọng

Hồ
Sông

Đô thị

Đường chính

Đô thị (Kích thước lưới nhỏ hơn):
Do nồng độ ô nhiễm khác
nhau rất nhiều theo không
gian so với khu vực ngoại
ô/nông thôn.

Sơ đồ: Ví dụ về Sự thay đổi tương đối kích thước lưới
đối với các khu vực khác nhau

Nông thôn Nông thôn

Ngoại ô

Khu vực thành phố
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Do vậy,Khi
chúng ta

Phân bố trạm QTCLKK theo KHÔNG GIAN(2/2)

Sôngchúng ta 
muốn lắp đặt
trạm QTCLKK 
tại TP Hồ Chí
Mi h Đâ là

Hồ
Sông

Đô thị

Đường chính

Minh. Đâu là
những khu
vực nên lựa

chọn?

Nông thôn Nông thôn

Ngoại ô

Khu vực thành phố

Sơ đồ: Ví dụ về Sự thay đổi tương đối kích thước lưới
đối với các khu vực khác nhau

14

14

15



 

 

PHỤ LỤC III-2: DANH SÁCH ĐIỂM/TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG QUY HOẠCH ĐẾN 2020 
III.2.1. Danh sách các trạm không khí tự động tại các thành phố, đô thị lớn  

ST
T 

Tên đô thị/thành 
phố lớn Cơ quan quản lý Tổng số 

trạm 
Hiện 
có 

Xây dựng và lắp đặt mới Nguồn đầu tư 
2007-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 Đầu tư ban đầu Duy trì hoạt động 

1 Hà Nội Cục BVMT, Sở TN&MT Hà Nội, Đại học Xây 
dựng, Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia 10 5 3 2  Bộ TN&MT, 

TP. Hà Nội 
Bộ TN&MT, TP. 
Hà Nội 

2 TP.Hồ Chí Minh Sở TN&MT TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Khí 
tượng thuỷ văn quốc gia 15 10 1 2 2 

Bộ TN&MT, 
TP.Hồ Chí 
Minh 

Bộ TN&MT,  
TP.Hồ Chí Minh 

3 Hải Phòng Sở TN&MT, Viện TN&MT biển Hải Phòng 3 2 1 1  Bộ TN&MT Hải Phòng 

4 Đà Nẵng Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Sở 
TN&MT Đà Nẵng 3 1 1 1  Bộ TN&MT, 

Đà Nẵng 
Bộ TN&MT, Đà 
Nẵng 

5 Hạ Long- Hòn 
Gai Sở TN&MT 3 0 1 2  Bộ TN&MT Quảng Ninh 

6 Huế Sở TN&MT 2 0 1 1  Bộ TN&MT Huế 

7 Cần Thơ Sở TN&MT 2 0  1 1 Bộ TN&MT Cần 
Thơ 

8 Đà Lạt Sở  TN&MT, Trung tâm Khí tượng thuỷ văn 
quốc gia 2 1   1 Bộ TN&MT, 

Lâm Đồng 
Bộ TN&MT, Lâm 
Đồng 

9 Vinh Sở  TN&MT 3 0 1 2  Bộ TN&MT Nghệ An 

10 Vũng Tàu Sở  TN&MT 2 0 1  1 Bộ TN&MT Bà Rịa- Vũng Tàu 

11 Việt Trì Sở  TN&MT 2 0 1  1 Bộ TN&MT Phú 
Thọ 

12 Nam Định Sở  TN&MT 2 0  1 1 Bộ TN&MT Nam Định 
13 Thanh Hoá Sở  TN&MT 2 0  1 1 Bộ TN&MT Thanh Hoá 
14 Nha Trang Sở  TN&MT 2 0 1 1  Bộ TN&MT Khánh Hoà 
15 Phan Thiết Sở  TN&MT 1 0   1 Bộ TN&MT Bình Thuận 
16 Biên Hoà Sở  TN&MT 2 0  1 1 Bộ TN&MT Đồng Nai 

17 Cà Mau Sở  TN&MT 2 0   2 Bộ TN&MT Cà Mau 
 Tổng số: 17  58 18 12 16 12   
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Dự án Tăng cường Năng lực Thể chế Quản lý Chất lượng Không khí
tại Việt Nam

Hướng dẫn và Tư vấn Kỹ thuật cho Kết quả 2:
Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượng

1

Xây dựng Lộ trình Quản lý Chất lượng

Không khí tại TP Hồ Chí Minh

Q t ắ Chất l Môi t ờ Khô khí 2

Tháng 4 năm 2014, Sở TNMT, Chi cục BVMT TP Hồ Chí MInh

Nhóm chuyên gia JICA

Quan trắc Chất lượng Môi trường Không khí - 2

Nội dung
1. Lắp đặt Trạm quan trắc chất lượng không

2

1. Lắp đặt Trạm quan trắc chất lượng không
khí(QTCLKK)

2. Vận hành và bảo dưỡng (O&M) các
trạm quan trắc

3. Diễn giải và Quản lý dữ liệu Quan trắc

2. Vận hành và Bảo dưỡng(O&M)

các trạm quan trắc

3

các trạm quan trắc
1) Độ ẩm tương đối cao
 Các chất hút ẩm dễ bị hỏng do độ ẩm tương đối cao.

Các đặc điểm hiện trạng các trạm
QTCLKK tại Việt Nam

4

 Các chất hút ẩm dễ bị hỏng do độ ẩm tương đối cao. 

 Cần thường xuyên bổ sung, thay thế các chất hút ẩm như: keo silica

Canxi Clorua CaCl2

 Vào mùa hè, trong ống lấy mẫu hay có nước ngưng tụ

2) Mất điện thường xuyên
 Tổng lượng điện tiêu thụ của trạm QTCLKK: : 3 – 5kVA

 UPS chỉ kéo dài trong vài chục phút.
Máy phát điện(5kVA)  chạy bằng nhiên liệu diesel cần phải lắp đặt
trong cự li 50 m, ngược chiều gió nếu có thể ( nhằm tránh việc phát thải
SO2, NOx, CO, PM10, PM2.5 từ máy phát điện)



2

Các khuyến nghị trong xây dựng trạm quan trắc
môi trường tự động

5

Biện pháp đối với tình trạng mất điện thường xuyên

Mất điện ảnh hưởng tiêu cực tới Máy phân tích, UPSP chỉ có thể kéo
dài từ 20-30 phút. 
Cân lắp đặt máy phát điện (công suất 5kVA) cho tất cả các trạm quan
trắc, trong cự ly 50m kể từ trạm quan trắc.
Nếu máy phát điện được lặp đặt cùng với trạm quan trắc, khí thải CO, 
NOx, SO2 và bụi - PM (TSP, PM10, và PM2.5) từ máy phát điện sẽ ảnh
hưởng tới dữ liệu đo đạc

Yêu cầu về trang thiết bị cho các
trạm QTCLKK

1) Thiết bị cung cấp điện
 Ổ ắ đi ối đấ h

6

 Ổ cắm điện nối đất 3 chạc
 Ổ cắm điện cho điều hòa nhiệt độ(sử dụng hệ thống

cung cấp điện riêng)
2) Phòng tránh sét
 Biến áp chống sét Biến áp chống sét
 Cột thu lôi
3) Các thiết bị khác
 Quạt thông khí

4) Kiểm soát nhiệt độ nhằm tránh
ngưng tụ tại ống lấy mẫu

7

Độ ấm tương ứng
với mẫu khí(%)

: Mẫu khí ở nhiệt độ 40 ºC
: Mẫu khí ở nhiệt độ 35 ºC
: Mẫu khí ở nhiệt độ 30ºC

Nhiệt độ trong trạm QTCLKK

Chiều cao của cửa nạp và ống sử dụng
để lấy mẫu

1) Khí thải

8

)

 Thông thường từ 1.5/2.0 m tới10/15m (chiều cao đến đỉnh)

 Ổ cắm điện cho điều hòa nhiệt độ ( sử dụng hệ thống cung cấp điện riêng)

2) Bụi (TSP, PM10, PM2.5)

 Thông thường từ 3.0 m tới 10/15m (tránh sự phân tán từ mặt đất)

3) Chiều dài của ống lấy mẫu

 Dưới 5.0m và it bị uốn cong ít nhất có thể

 Vệ sinh mặt trong thành ống lấy mẫu ít nhất một lần mỗi năm hoặc thay ống mới
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• Giá thành của máy phân tích QTCLKK ngày càng
rẻ do có sự cạnh tranh lớn trên thi ̣ trường.

9

Ngân sách cho Bảo dưỡng
Sau khi lắp đặt-1

Ngân sách cho Bảo dưỡng
Sau khi lắp đặt-2

Do vậy, nhà cung cấp không thể sản xuất vật tư phụ, phụ tùng, bộ
phần dự phòng trong quá trình lắp đặt.

10

Ngân sách bảo dưỡng khuyến nghị
Năm thứ nhất 5%  tổng số tiền được phân bổ

Năm thứ 2 5%
Năm thứ 3 10%
Năm thứ 4 10%
Năm thứ 5 10%
Năm thứ 6 10%

Năm thứ 7 10% (Có thể cân nhắc thay thế máy
móc)

Năm thứ 8 Cần thiết phải thay thế máy móc

 Sau khi lắp đặt, Phân bổ chi phí vận hành và

Ngân sách cho Bảo dưỡng
Sau khi lắp đặt-3

11

p ặ , p ậ
bảo dưỡng là nhân tố quan trọng nhất trong
nhiều năm, cho các vật tư phụ, phụ tùng và bộ
phận dự phòng, chi phí sửa chữa. 

 Sau 7 hoặc 8 năm, việc thay thế máy móc là
rất cần thiết

 Chất lượng của nhà cung cấp và kỹ sư của họ
là rất quan trọng. Đồng thời, công tác đào tạo
tại nhà máy/trung tâm đào tạo của nhà sản
xuất là cần thiết

Đào tạo nguồn nhân lực
1) Kể cả khi việc bảo dưỡng được thuê ngoài, người chịu

12

trách nhiệm quản lý cần phải có hiểu biết đầy đủ về
khoa học và máy móc đo đạc.

2) Cần được đào tạo ít nhất trong 1 tháng tại trung tâm
đào tạo hoặc tại nhà máy của nơi sản xuất

3) Cầ đ đà t ề hâ l i dữ liệ ( hằ l i bỏ3) Cần được đào tạo về phân loại dữ liệu (nhằm loại bỏ
các giá trị ngoại lệ), phương thức lập báo cáo và phân
tích dữ liệu qua thống kê.
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3. Diễn giải và Quản lý Dữ liệu
Quan trắc

13

Quan trắc
STT Thông số Trung bình

một giờ
Trung bình 8 

giờ
Trung bình

24 giờ
Trung bình

năm

So sánh các Tiêu chuẩn chất lượng Không khí của Việt Nam và
EU 

Tiêu chuẩn Mới của Việt Nam(phía bên trái)/ EU (phía bên phải)

1 SO2 350/350 - 125/125 50/ -
2 CO 30,000/ - 10,000/10,000 5000/ - -
3 NOx→NO2 200/200 - 100 40/40
4 O3 180→200/ - 120/120 - -
5 TSP 300/ - - / - 200/ - 140→100/ -
6 PM10 - - 150/50 50/40

7 PM2.5 - - 50 25/25(2015)

8 Pb 1 5/ 0 5/0 5

14

8 Pb - - 1.5/ - 0.5/0.5

8 Benzene - - 10/5
(3:Nhật Bản)

Hai hệ thống quy định giá trị thông số PM 10 và benzene khác
nhau. Tại các thành phố như Hà Nội và Hồ Chí Minh, ô nhiễm
do PM 10 và benzene là rất trầm trọng, trong khi Pm2.5 là tác
nhân gây ô nhiễm tiềm tàng.

QCVN05:2013/BTNMT 
Quy định giá trị tới hạn của các thông số cơ bản trong không khí
xung quanh: Ngày 25 tháng 10 năm 2013

15

Đi ̣nh nghĩa và chi ̉ tiêu về giá trị trung
bình

• Chữ đen : Khái niệm theo QCVN, →Chữ đỏ : Tiêu chuẩn tại Nhật Bản

• Trung bình một giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong

16

• Trung bình một giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong 
• khoảng thời gian một giờ

→VD: Trung bình từ 07:0o tới 08:00 là một giá trị/ dữ liệu của 08:00

• Trung bình 8 giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời
• gian 8 giờ liên tục

→3 dữ liệu/ngày; từ 0:00 tới 08:00, từ 08:00 tới 16:00, từ 16:00 tới 24:00
 Cần ít nhất 6 dữ liệu

• Trung bình 24 giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong• Trung bình 24 giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong 
• khoảng thời gian 24 giờ liên tục (một ngày đêm). 

→ Cần ít nhất 20 dữ liệu

• Trung bình năm: là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời
gian một năm
→ Cần ít nhất 6000 giờ (250 ngày) đo đạc
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Phân loại dữ liệu-1
• Dữ liệu kiểm tra:
▫ Dữ liệu thống kê cho 1 năm, hàng giờ hay hàng ngày

17

▫ Giới hạn trên của 95% khoảng tin cậy:
 = Trung bình + 1.96×σ:
 Dữ liệu vượt quá giá trị trên cần phải được kiểm tra.

▫ Giới hạn dươ´i của 95% khoảng tin cậy:
 = Trung bình - 1.96×σ
 Dữ liệu nhỏ hơn giá trị trên cần phải được kiểm traDữ liệu nhỏ hơn giá trị trên cần phải được kiểm tra.

Phân loại dữ liệu-2
• Dữ liệu bất thường:
▫ 1) Sự cô ́ hoặc Trục trặc trong việc Lấy mẫu/ Đo đạc

18

▫ 2)  Sự cố trong hệ thống truyền dữ liệu
▫ 3)  Sự cố trong hệ thống xử lý dữ liệu
▫ 4) Các nguyên nhân bên ngoài khác

 Ảnh hưởng của các vật chất gây nhiễu
 Ảnh hưởng của nguồn phát thải tại mỗi địa phương và

theo thời giantheo thời gian
 Ảnh hưởng của giai đoạn ô nhiễm không khí mức độ

cao

Phân loại dữ liệu-3
• Dữ liệu thất lạc: Loại bỏ khỏi Phân tích thống kê
▫ 1) có chứng cứ ro ̃ ràng về sự cố bất thường trong quá trình
đ đ 2) ó hứ ́ ̃ à ề S i ó hệ hố

19

đo đạc 2) có chứng cư ro ràng về Sai sót trong hệ thống
truyền dẫn

▫ 3) Các yếu tố bên ngoài bất thường khác
▫ Lửa đốt/Thiêu đốt rác dưới cửa nạp của điểm lấy mẫu

VD. Xử lý các số liệu thông thường: Lửa đốt, Thiêu đốt
rác và khí thải từ các phương tiện đỗ gần trạm quan
trắc

Đánh giá dữ liệu
• So sánh với các Tiêu chuẩn Môi trường

 Đánh giá ngắn hạn: trung bình một giờ trung bình 8

20

Đánh giá ngắn hạn: trung bình một giờ, trung bình 8 
giờ và trung bình 24 giờ.

 →So sánh trực tiếp với các Tiêu chuẩn
 Đánh giá dài hạn: 
 QCVN: So sánh với Giá trị trung bình năm
 →Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản

S á h ới Giá t ị hâ ị thứ 98(đồ thời ới So sánh với Giá trị phân vị thứ 98(đồng thời với
hướng dẫn của WHO)
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Trạm Quan trắc Khí thải từ phương
tiện giao thông tại Nhật Bản

21

Trạm Quan trắc chất lượng không khí
xung quanh tại Nhật Bản

22

23

Trạm Quan trắc chất lượng không khí
xung quanh tại Nhật Bản

Việt Nam: Trung tâm Quan trắc Môi trường CEM
http://www.cem.gov.vn/vi-VN/Home.aspx

24
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Đức: Bộ Môi trường liên bang
http://www.envit.de/umweltbundesamt/luftdaten/index.html?s
etLanguage=en

25

Nhật Bản: Bộ Môi trường
http://soramame.taiki.go.jp/

26

Nhật Bản: Tòa thị chính Tokyo
http://www.taiki.kankyo.metro.tokyo.jp/cgi-
bin/bunpu1/p101.cgi?

27 28

28
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QCVN 05:2013/BTNMT 
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH 

National Technical Regulation on Ambient Air Quality 

 

Lời nói đầu 

QCVN 05:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 
khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và 
được ban hành theo Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

1. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi áp dụng 

1.1.1. Quy chuẩn này qui định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit 
(SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ đioxit (NO2), ôzôn (O3), tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, 
bụi PM2,5 và chì (Pb) trong không khí xung quanh. 

1.1.2. Quy chuẩn này áp dụng để giám sát, đánh giá chất lượng không khí xung quanh. 

1.1.3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với không khí trong phạm vi cơ sở sản xuất và 
không khí trong nhà. 

1.2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.2.1. Tổng bụi lơ lửng (TSP) là tổng các hạt bụi có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc 
bằng 100 µm. 

1.2.2. Bụi PM10 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 
µm. 

1.2.3. Bụi PM2,5 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 
2,5 µm. 

1.2.4. Trung bình một giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian 
một giờ. 

1.2.5. Trung bình 8 giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian 8 
giờ liên tục. 

1.2.6. Trung bình 24 giờ là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian 24 
giờ liên tục (một ngày đêm). 

1.2.7. Trung bình năm: là giá trị trung bình của các giá trị đo được trong khoảng thời gian một 
năm. 

 

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

Giá trị giới hạn của các thông số cơ bản trong không khí xung quanh được quy định tại Bảng 
1. 
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Bảng 1: Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh 

Đơn vị: Microgam trên mét khối (µg/m3) 

TT Thông số 
Trung bình 1 

giờ 
Trung bình 8 

giờ 
Trung bình 24 

giờ 
Trung bình 

năm 

1 SO2 350 - 125 50 

2 CO 30.000 10.000 - - 

3 NO2 200 - 100 40 

4 O3 200 120 - - 

5 Tổng bụi lơ lửng (TSP) 300 - 200 100 

6 Bụi PM10 - - 150 50 

7 Bụi PM2,5 - - 50 25 

8 Pb - - 1,5 0,5 

Ghi chú: dấu ( - ) là không quy định 

3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 

3.1. Phương pháp phân tích xác định các thông số chất lượng không khí thực hiện theo hướng 
dẫn của các tiêu chuẩn sau: 

- TCVN 5978:1995 (ISO 4221:1980). Chất lượng không khí. Xác định nồng độ khối lượng 
của lưu huỳnh điôxit trong không khí xung quanh, Phương pháp trắc quang dùng thorin. 

- TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng 
của lưu huỳnh điôxit. Phương pháp Tetrachloromercurat (TCM)/Pararosanilin. 

- TCVN 7726:2007 (ISO 10498:2004) Không khí xung quanh. Xác định Sunfua điôxit. 
Phương pháp huỳnh quang cực tím. 

- TCVN 5972:1995 (ISO 8186:1989) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng 
của carbon monoxit (CO). Phương pháp sắc ký khí. 

- TCVN 7725:2007 (ISO 4224:2000) Không khí xung quanh. Xác định carbon monoxit. 
Phương pháp đo phổ hồng ngoại không phân tán. 

- TCVN 5067:1995 Chất lượng không khí. Phương pháp khối lượng xác định hàm lượng bụi. 

- TCVN 9469:2012 Chất lượng không khí. Xác định bụi bằng phương pháp hấp thụ tia beta. 

- AS/NZS 3580.9.6:2003 (Methods for sampling and analysis of ambient air - Determination 
of suspended particulate matter - PM10 high volume sampler with size-selective inlet - 
Gravimetric method) - Phương pháp lấy mẫu và phân tích không khí xung quanh - Xác định 
bụi PM10 - Phương pháp trọng lượng lấy mẫu cỡ lớn với đầu vào chọn lọc cỡ hạt. 

- AS/NZS 3580.9.7:2009 (Methods for sampling and analysis of ambient air - Determination 
of suspended particulate matter - Dichotomous sampler (PM10, coarse PM and PM2,5) - 
Gravimetric method) - Phương pháp lấy mẫu và phân tích không khí xung quanh - Xác định 
bụi - Phương pháp trọng lượng lấy mẫu chia đôi (PM10, bụi thô và PM2,5). 

- TCVN 6137:2009 (ISO 6768:1998) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng 
của nitơ điôxit. Phương pháp Griess-Saltzman cải biên. 



3 
 

- TCVN 7171:2002 (ISO 13964:1998) Chất lượng không khí. Xác định ôzôn trong không khí 
xung quanh. Phương pháp trắc quang tia cực tím. 

- TCVN 6157:1996 (ISO 10313:1993) Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng 
ôzôn. Phương pháp phát quang hóa học. 

- TCVN 6152:1996 (ISO 9855:1993) Không khí xung quanh. Xác định hàm lượng chì bụi của 
sol khí thu được trên cái lọc. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử. 

3.2. Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc 
tế có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở mục 3.1. 

 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về chất lượng không khí xung quanh ban hành kèm theo Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT 
ngày 17 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện quy chuẩn này. 

4.3. Trường hợp các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích viện dẫn trong quy chuẩn này sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới. 
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CHƯƠNG TRÌNH HộI THảO MINI 
ON 

GIớI THIệU VÀ TƯ VấN Kỹ THUậT Để XÂY DựNG Lộ TRÌNH  
XÂY DựNG QUY HOạCH QUảN LÝ CHấT LƯợNG KHÔNG KHÍ TạI HÀ NộI  

Kết quả 2, Dự án Tăng cường năng lực quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam) 

 NGÀY: Thứ Hai, 08 tháng 9 năm 2014  

1. THờI GIAN: 08: 30 – 12: 00. 

2. ĐịA ĐIểM:  Khách sạn Sen 2        

          Số 26, ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  

3. MụC TIÊU: 

■ Chia sẻ kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng không khí, đặc biệt là về pháp lý, quan 

trắc và kiểm kê  

4. THÀNH PHầN THAM Dự: 

 

Đơn vị 
Số lượng 
tham dự

Phía Việt Nam  
Bộ 
TNMT 

Tổng cục Môi 
trường 

 Cục Kiểm soát ô nhiễm/ Phòng Kiểm soát ô nhiễm không khí và 
nhập khẩu phế liệu  
Trưởng phòng (1) 
Chuyên viên (2) 

 Văn phòng Cục Kiểm soát ô nhiễm  
Chánh văn phòng (1) 

3 

Sở 
TNMT 

Hà Nội  Sở TNMT Hà Nội 
 Chi cục BVMT Hà Nội 
 Thanh tra Sở TNMT Hà Nội 
 Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường– CENMA 
 Các đơn vị khác thuộc Sở TNMT Hà Nội 

 
 

25 

Phía Nhật Bản   

Chuyên gia tư vấn  Nhật Bản (2) 
 Việt Nam  (3) 

5 

Tổng số người tham dự 33 
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5. CHƯƠNG TRÌNH HộI THảO MINI 

 

Hoạt động Người trình bày Chủ đề Thời gian Ghi chú 

Giới thiệu 

Cục Kiểm soát ô 
nhiểm và Chi cục 
BVMT Hà Nội 

Chương trình hội thảo 08:30 – 08:40 
Ông Đức  
Bà Điệp  

Trình bày và thảo 
luận 
 

JET (Ông Inoue) 
 

Hệ thống pháp lý về Kiểm soát ô 
nhiễm không khí  

08:40 – 09:10  

Trình bày và thảo 
luận 
 

JET (Ông Takahashi) Kiểm kê nguồn ô nhiễm không khí 09:10 – 10:40  

Tea break 09:40-10:00  

Trình bày và thảo 
luận 
 

JET (Ông Takahashi) Quan trắc môi trường không khí 10:00- 10:30  

Trình bày và thảo 
luận 
 

JET (Ông Takahashi) 
-Ứng dụng Hệ thống quan trắc không 
khí tự động liên tục 
 

10:30- 11:00  

Thảo luận Các đại biểu tham dự Quản lý chất lượng không khí 11:00 – 11:20  

Kết thúc 
Chi cục BMVT Hà 

Nội 
Kết luận và đề xuất 11:20 – 11:30 Bà Điệp 

Ăn trưa 11:30 – 13:00  

 

 

 Hết  
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Dự án Tăng cường thể chế về Quản lý Chất lượng Không khí

tại Việt Nam

Hội thảo mini
Hướng dẫn và Tư vấn kỹ thuật nhằm chuẩn
bị cho việc xây dựng Lộ trình Quản lý Chất

lượng Không khí tại TP Hà Nội

Tháng 9 năm 2014, Sở TNMT Hà Nội, Việt Nam

Nhóm chuyên gia JICA

[Hệ thống pháp lý về Kiểm soát ô nhiễm không khí]

Hệ thống kiểm soát ô nhiễm không
khí tại Nhật Bản

2

Chương trình

1. Giới thiệu

2. Khung pháp lý về quản lý chất lượng không khí và
kiểm soát ô nhiễm không khí tại Nhật Bản

3. Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí (Luật KSON KK) tại
Nhật Bản

4. Các Luật khác có liên quan đến công tác kiểm soát ô 
nhiễm không khí tại Nhật Bản

5. Bản chất và Thông điệp
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Bài học về ô nhiễm môi trường ở Nhật Bản

1. Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan về bài học ô nhiễm môi trường của Nhật Bản

Go to PDF of Ministry of Environment, Japan
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1. Giới thiệu

Quá trình giải quyết ô nhiễm môi trường ở Nhật Bản

1940s~50s • Pháp lệnh về Phòng chống ô nhiễm ban hành ở cấp địa phương

(Tokyo, Osaka, Kanagawa, Fukuoka)

1960s-70s

� Luật Kiểm soát ô nhiễm cơ bản (1967)

� Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí (Luật KSON KK) (1968)

� Luật quy định về tiếng ồn(1968)

� Luật Kiểm soát ô nhiễm nước (1970)

� Thành lập Cơ quan quản lý môi trường (1971)

� Luật kiểm soát các mùi khó chịu (1971)

� Luật quy định về độ rung (1976)

1980s~

� Luật về các biện pháp đặc biệt để bảo tồn chất lượng nước hồ
(1984)

� Luật về khí NOx từ xe ô tô(1992)

� Luật môi trường cơ bản (1993) (sửa đổi Luật năm 1967 )

� Thành lập Bộ Môi trường 2001 

(Nâng cấp từ Cơ quan quản lý môi trường cũ)

� Luật về NOx và PM đối với xe ô tô (sửa đổi từ bản 2001)
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2. Khung pháp lý về QLCL KK và KSON KK tại Nhật Bản

Khái niệm pháp lý về Quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm

Công bố mục tiêu chính sách bảo
tồn môi trường ở cấp quốc gia

Luật về NOx/PM đối với xe ô tô

Luật KSON KK

Luật môi trường cơ bản

Luật KSON nước

Luật quy định về tiếng ồn

Luật kiểm soát các mùi khó chịu

・・・
・・・

Kiểm soát và quy định tại
các nguồn ô nhiễm

Chỉ tiêu

Tiêu chuẩn chất lượng môi trường

Chỉ tiêu

• Các tiêu chuẩn / giá trị giới hạn
về thải lượng ô nhiễm tại nguồn

• Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm
tại nguồn

Đạt được
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2. Khung pháp lý về QLCL KK và KSON KK tại Nhật Bản

Khái niệm pháp lý về QLCL KK và KSON KK

Luật Môi trường cơ bản quy định:

Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí được ban hành và thực thi

(2) Sử dụng đất
(3) Bảo tồn thiên nhiên
(4) ---, (5) ---,

Điều 21 
(Quy định về phòng ngừa 
những tác động tiêu cực 
đến việc bảo tồn môi 
trường)  

Chính phủ sẽ tiến hành các biện pháp sau để phòng ngừa 
những tác động tiêu cực đến việc bảo tồn môi trường: 

(1) Các biện pháp quản lý cần thiết để phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường, không kể các biện pháp khác, như là đưa 
ra các tiêu chuẩn buộc các công ty phải tuân thủ nếu có 
các hoạt động phát thải chất gây ô nhiễm môi trường 
không khí, nước, đất hoặc gây ra các mùi khó chịu, tiếng 
ồn, độ rung; và các hoạt động khai thác nước dưới đất 
dẫn đến việc sụt lún mặt đất  
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2. Khung pháp lý về QLCL KK và KSON KK tại Nhật Bản
and APC in JapanCấu trúc pháp lý về QLCL KK và KSON KK

Luật môi trường cơ bản � Tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng không khí xung

quanh (Tiêu chuẩn môi trường)

Luật KSON KK (MOE)
� Quy định về các nguồn tĩnh đối với các thông số ô nhiễm cơ bản

Tiêu chuẩn phát thải, quy định về giá trị K, kiểm soát thải lượng toàn khu vực ….

� Tiêu chuẩn về kết cấu, vận hành, bảo trì đối với các cơ sở phát thải bụi

� Kiểm soát khí thải hoặc các biện pháp đối với các hợp chất hữu cơ dễ bay 
hơi (VOCs) và các thông số ô nhiễm không khí độc hại khác

� Giới hạn tối đa cho phép đối với khí thải xe cơ giới tham gia giao thông

Luật vận tải đường bộ (MLIT)

Luật về quy chế phát thải đối với xe chuyên dụng chạy trên địa hình phức tạp
(MOE, METI, MLIT)

Luật giao thông đường bộ (MLIT)

Luật về NOx PM của xe ô tô (MOE)

� Quy định bổ sung đối với các nguồn (ô nhiễm) động tại các thành phố lớn (Ví dụ như Tokyo…)

Nguồn điểm

Nguồn động
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3. Luật kiểm soát ô nhiễm không khí tại Nhật Bản

Cơ cấu của Luật Kiểm soát ô nhiễm không khí

Ch I. Các điều khoản chung

Ch II. Quy định về phát thải muội và khói

Ch II-2. Quy định về phát thải VOCs 

Ch II-3. Quy định về bụi
Ch II-4. Xúc tiến các biện pháp đối với các thông số ô nhiễm không khí độc

hại
Ch III. Các giá trị tối đa cho phép đối với khí thải xe ô tô

Ch IV. Quản lý/ giám sát các cấp độ ô nhiễm không khí

Ch IV-2. Các thiệt hại
Ch V. Các điều khoản khác

Ch  VI. Điều khoản hình sự
Các điều khoản bổ sung

Pháp lệnh của Chính phủ: các thông số ô nhiễm/ cơ sở/ khu vực…
Pháp lênh liên Bộ : Tiêu chuẩn/ giới hạn, hình thức áp dụng, hướng dẫn chung…. 
Thông báo cấp Bộ:  Hướng dẫn kỹ thuật, xác định hệ số… **khác nhau theo chủ đề

37 điều

V
ăn

b
ản

d
ư
ớ

i
L

u
ật

Báo cáo, thanh tra, các giá trị giới hạn chặt chẽ hơn ở cấp tỉnh….
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3. Luật kiểm soát ô nhiễm không khí tại Nhật Bản

Các thông số mục tiêu quy định bởi Luật KSON KK và các văn bản dưới luật

Muội và
khói

SOx
Phát sinh từ quá trình đốt cháy

Muội và khói Phát sinh từ quá trình đốt cháy hay nhiệt điện

Các chất nguy hại
Phát sinh từ quá trình đốt, tổng hợp, phân hủy hoặc các quá trình khác

NOx Cd, Pb, H2F, Cl, HCl, SiF, …

Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)

Bụi Bụi thông thường
Phát sinh/ phát tán từ quá trình phân loại, bốc

dỡ vật liệu hoặc các quá trình cơ khí khác

Bụi đặc biệt

Chất ô nhiễm KK độc hại Benzene, Trichloro-ethyl, Tetrachloro-ethyl

Khí thải xe hơi CO, HC, Pb, NOx, PM

234 thông số có tiềm năng ô nhiễm được xác định, 23 thông số có tiềm năng ô 

nhiễm được ưu tiên và 3 thông số có tiềm năng ô nhiễm phải có hành động khẩn cấp

Mục Tiểu mục Thông số

Amiăng
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3. Luật kiểm soát ô nhiễm không khí tại Nhật Bản

Tiếp cận về Kiểm soát ô nhiễm không khí đối với các thông số ô nhiễm chính

** Loại/ quy mô nguồn ô nhiễm cần kiểm soát (hoạt động của doanh nghiệp/ cơ sở) 

đã được phân loại theo danh mục các thông số ô nhiễm do pháp lệnh của chính phủ
quy định.

Go to Example: Specified Type and Scale of Facility Go to Example: Limits by Type and Scale of Factory

Mục Tiểu mục Thông số
CO, HC, Pb, NOx, PMKhí thải xe hơi

1. Quy định các loại xe cần kiểm soát

2. Xác định giới hạn tối đa cho phép đối với các khí thải trong năm quy định theo

loại thông số ô nhiễm, loại tải trọng xe, loại máy, loại chế độ đăng kiểm.

3. Xác định giới hạn tối đa cho phép về chất lượng xăng xe

Khuyến nghị của MOE tới các cơ
quan có thẩm quyền khác

Đảm bảo và thực thi theo các hệ thống pháp lý khác của MLIT và METI
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3. Luật kiểm soát ô nhiễm không khí tại Nhật Bản

Cách tiếp cận chính đối với các quy định về ô nhiễm không khí

SOx NOx Kiểm soát tổng thải lượng ô nhiễm theo vùng

SOx: Quy định các cơ sở tại 24 khu vực trong Pháp lệnh của chính phủ
NOx: Quy định các cơ sở tại 3 khu vực trong Pháp lệnh của chính phủ

Giới hạn cho
phép đối với
lượng phát

thải theo giờ, 
Nm3/giờ

� Xây dựng Kế hoạch giảm tổng thải lượng ô nhiễm khối ở các vùng nêu trong Pháp lệnh
� Đề ra mức giảm tổng thải lượng ô nhiễm do các cơ sở đặc thù trong khu vực gây ra
� Xây dựng công thức và hệ số xác định giới hạn cho phép về phát thải khí theo giờ
� Áp dụng giới hạn cho phép tại các cơ sở đặc thù sau khi tính toán

Các tỉnh có các khu vực được nêu trong Pháp lệnh sẽ phải làm các công việc sau:

**Các cơ sở cỡ nhỏ không được đề cập trong Pháp lệnh phải tuân thủ các quy định về sử dụng xăng
(nồng độ S %) 

Q: Lượng phát thải cho phép (Nm3/giờ)
W: Tiêu thụ năng lượng (kl/giờ)
Wi: Tiêu thụ năng lượng sau ngày quyết định của Tỉnh

trưởng (kl/giờ)
a, b, r: Hệ số do Tỉnh trưởngquyết định

Q=a x Wb

Đối với các cơ sở đang hoạt động
Q=a x Wb + r x a x ((W+Wi)b - Wb)
đối với cơ sở mới hoặc mới mở rộng
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3. Luật kiểm soát ô nhiễm không khí tại Nhật Bản

Các chủ doanh nghiệp tuân thủ Luật Kiểm soát chất lượng không khí

� Đăng ký/ Thông báo đến tỉnh (bởi người điều hành doanh nghiệp)

Lắp đặt/ Vận hành/ sửa đổi cơ sở/ thay đổi thông tin người điều hành doanh

nghiệp, người kế thừa doanh nghiệp/ việc gián đoạn hoạt động của cơ sở …

� Các biện pháp hành chính của tỉnh

� Đo khí thải: người điều hành doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ
chức đo đạc khí thải và báo cáo kết quả cho tỉnh

Go to Sample of Notification Form

Theo quy định, tần suất đo sẽ phụ thuộc vào loại, quy mô và loại thông
số phát thải của cơ sở/ doanh nghiệp

Đo đạc liên tục hoặc ít nhất hai tháng một lần hoặc ít nhất 2 lần
một năm …
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4. Các Luật khác có liên quan đến KSON KK tại Nhật Bản

Danh sách các Luật khác có liên quan đến KSON KK

� Luật về NOx PM đối với xe ô tô (MOE)

Quy định dành cho các xe tham gia giao thông (hướng dẫn về sản xuất/ kiểm định xe)

Kiểm soát các nguồn liên quan đến ô nhiễm không khí

� Luật về quy chế phát thải đối với xe chuyên dụng

chạy trên địa hình phức tạp (MOE, METI, MLIT)

� Luật vận tải đường bộ (MLIT )

Giới hạn khí thải đối với xe chuyên dụng chạy trên địa hình phức tạp (không áp
dụng cho đường bộ nói chung)

� Luật giao thông đường bộ (MLIT )
Kiểm soát giao thông, hạn chế vận hành đối với những xe bảo hành kém…..

� Luật kiểm soát các mùi khó chịu (MOE)

� Luật về các biện pháp đối với Dioxin (MOE)

N
gu
ồ

n
đ
ộ

ng
K

há
c

Xem slide tiếp theo

14

4. Các Luật khác có liên quan đến KSON KK tại Nhật Bản

Tóm tắt Luật về NOx PM đối với xe hơi

Kế hoạch giảm NOx PM tại các khu vực đặc biệt do tỉnh xây dựng

� Các tiêu chuẩn đặc biệt về phát thải NOx/PM đối với xe tải, xe buýt…theo phân loại tổng trọng lượng xe

Các khu vực đặc biệt mà
i) Mật độ xe cao, và
ii) Khó đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng môi trường nếu chỉ áp dụng các

biện pháp hiện hành

Khu đô thị, vùng Osaka-Hyogo, và vùng
Aichi-Mie

(để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng môi trường trong khu vực)

Các xe không đạt tiêu chuẩn sẽ không được phép lưu hành tại các khu vực đặc biệt

� Sử dụng xe hiệu quả (người điều hành doanh nghiệp chịu trách nhiệm)  (VD: công ty vận tải) trong
khu vực
i) Xây dựng chương trình và báo cáo hàng năm về việc vận hành, bảo trì xe (Người điều hành doanh nghiệp chịu
trách nhiệm, ii) Nộp cho tỉnh, iii) Banh hành các chỉ thị hành chính/ tư vấn cho người điều hành doanh nghiệp, nếu
cần

� Các biện pháp khác (khuyến khích các xe có mức phát thải thấp, lưu lượng giao thông hiệu quả, giảm
thuế/ lãi suất, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường…)

Luật về KSON KK : Tiêu chuẩn phát thải của xeLuật về NOx PM : Kiểm soát loại xe có thể sử dụng
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5. Bản chất và thông điệp

Đặc điểm của hệ thống KSON KK tại Nhật Bản

1. Hệ thống nhằm giải quyết vấn đề và sự linh hoạt của hệ thống
� Luật cơ bản: Các mục tiêu cam kết của chính phủ
� Các luật cho từng vấn đề cụ thể: Chính sách giải quyết vấn đề
� Pháp lệnh/ Thông báo: Các công cụ thực hiện và thực thi

2. Điều phối nhiệm vụ và chia sẻ/ phân công nhiệm vụ

� MOE: Đề xuất các giới hạn cho phép đối với khí thải phương tiện giao thông
� MLIT: Các biện pháp và hành động thuộc thẩm quyền quản lý

� Tỉnh: Phụ trách các yêu cầu về KSON KK trong phạm vi địa bàn tỉnh
� MOE: Bao quát và thống nhất nguồn thông tin, số liệu

Liên Bộ

Trung ương và địa phương

Người quản lý và điều hành doanh nghiệp

� Điều hành: [Tuân thủ] Đăng ký, quan trắc/ đo đạc, báo cáo
� Quản lý: [Giám sát] Tư vấn, thanh tra, hướng dẫn, ra chỉ thị
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5. Bản chất và Thông điệp

Thông điệp: Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản

Trường hợp của Nhật Bản,
Các biện pháp KSON bao gồm cả việc xây dựng chính sách chỉ được triển khai
sau khi tình hình ô nhiễm môi trường cũng như những thiệt hại do ô nhiễm gây ra
đã quá rõ ràng. Vì vậy, Nhật Bản đã phải chịu tổn thất nặng nề cả về sức khỏe
con người và kinh tế. Và đến tận bây giờ, Nhật Bản vẫn đang tiếp tục chiến đấu
chống lại ô nhiễm môi trường.

Qua kinh nghiệm của mình, 
người dân Nhật Bản nhận thức rõ rằng ô nhiễm môi trường là một “trường
hợp” hoặc “sự cố” gây ra mối nguy hiểm chung cho cộng đồng

Vì thế,
chiến đấu chống lại ô nhiễm môi trường nghĩa là phòng ngừa và giảm thiểu
rủi ro dẫn đến những mối nguy hiểm chung cho cộng đồng, trước khi
trường hợp hoặc sự cố môi trường có thể xảy ra
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Xin cảm ơn

Vì một môi trường tốt đẹp hơn





Tổn hại sức khỏe nghiêm trọng vì ô nhiễm (1) 
- Trường hợp bệnh hen Yokkaichi -

Bệnh hen  Yokkaichi là hậu quả của ô nhiễm công nghiệp

Nguồn: Website thành phố Yokkaichi City



Tổn hại sức khỏe nghiêm trọng vì ô nhiễm (2) 
- Trường hợp bệnh Itai-itai -

• Số lượng nạn nhân chính 
thức:
Khoảng 200 người

• Tổng thiệt hại
(bao gồm cả tổn hại về sức khỏe và
thiệt hại sản xuất nông nghiệp như là
giảm sản lượng và ô nhiễm đất nông
nghiệp):
Ước tính khoảng 50 tỉ Yên

Nguồn: Website trường đại học Hasselt



Tổn hại sức khỏe nghiêm trọng vì ô nhiễm (3)
- Trường hợp bệnh Minamata -

Số nạn nhân chính thức : Khoảng 3,000 người 

Tổng thiệt hại (Bao gồm 
cả tổn hại về sức khỏe, ô nhiễm 

trầm tích và thiệt hại cho ngành 

thủy sản): ước tính 
khoảng 378.9 tỉ Yên

5 ca hiện vẫn đang 
được xử lý (số nguyên đơn 
là khoảng gần 1,500.) Nguồn: Website thành phố Minamata



Thay đổi chất lượng không khí tại Kita Kyushu

Bị ô nhiễm những 
năm 1960

Hiện nay







 
 

 

 

Biện pháp sử dụng các quy định về các thông số ô nhiễm không khí được 
phát thải từ các nhà máy, khu vực kinh doanh và tóm tắt nội dung các quy 
định này 

Tiêu chuẩn phát thải đối với muội, bụi và NOx 

                    Lần sửa đổi gần nhất: 10/04/1998 
 

 
 
 

Loại phương tiện 
máy móc 

 
 
 

Đặc điểm kỹ thuật 

 
 
 

Loại phương tiện 
máy móc 

Muội và bụi NOx 

 

 

O2 

(%) 

 

 

    Phạm vi 

 

Khu 
vực 

chung 

#1 

 

Khu 
vực 

đặc 
biệt 
#2 

 

 

O2 

(%) 

 

 

Phạm vi 

 

Tiêu 
chuẩn 

1. Nồi hơi.*1 Diện tích cấp 
nhiệt*2: t ừ  10 
m2 trở lên. 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: từ 50 

L/giờ*3 trở lên. 

Nồi hơi dùng nhiên 

liệu khí.*4 

5 

40,000m3≦ 

0.05g 0.03g 5 

 
500,000m3≦ 60ppm 

40,000m3≦ 
<500,000m3 

100ppm 

<40,000m3 

0.10g 0.05g 10,000m3≦ 
<40.000m3 

 

130ppm 

<10,000m3 150ppm 

Nồi hơi dùng nhiên 
liệu lỏng hoặc dùng cả 

khí và chất lỏng.*4 

4 
200,000m3≦ 

0.05g 0.04g 4 
 

500,000m3≦ 130ppm 

 40,000m3≦ 
<200,000m3 

0.15g 0.05g  

10,000m3≦ 
<500,000m3 

 
 

150ppm 

10,000m3≦ 
<40,000m3 

 

0.25g 0.15g 

Os*10 

  <10,000m3 
0.30g 0.15g <10,000m3 180ppm 

Nồi hơi dung nước 

thải*5 hoặc cả nước 
thải và khí hoặc nồi 
hơi đốt nhiên liệu 

lỏng. *4  
Os*10 

200,000m3

≦ 

0.15g 0.10g 4 500,000m3≦ 130ppm 

40,000m3≦
<200,000m
3 
 

0.25g 0.15g 10,000m3≦ 
<500,000m3 

150ppm 

 <40,000m3 
0.30g 0.15g <10,000m3 180ppm 

Nồi hơi đốt nhiên liệu 
lỏng ( diện tích cấp 
nhiệt dưới 10m2)* 

Os*10  
0.30g 0.15g 4  260ppm 

Nồi hơi đốt bằng 

than*4 

6 200,000m3

≦ 

0.10g 0.05g 6 700,000m3≦ 200ppm 

40,000m3'≦
<200,000m3 

0.20g 0.10g 40,000m3≦ 
<700,000m3 

250ppm 

<40,000m3 0.30g 0.15g <40,000m3 300ppm 

Nồi hơi đốt bằng nhiên 
liệu rắn*4 (các loại nồi 
hơi khác có diện tích 
cấp nhiệt từ 10m2 trở 
lên)  

Os*10 

40,000m3≦ 
0.30g 0.15g 6 700,000m3≦ 200ppm 

40,000m3≦ 
<700,000m3 

250ppm 

<40,000m3 
0.30g 0.20g <40,000m3 300ppm 



 
 

 

Nồi hơi đốt bằng 
nhiên liệu rắn (các 
loại nồi hơi khác có 
diện tích cấp nhiệt 
dưới 10m2)*4 

Os*10 

 

0.30g 0.20g 6  350ppm 

Các loại nồi hơi 
khác*4  

Os*10 

40,000m3≦ 
0.30g 0.15g 4 500,000m3≦ 130ppm 

10,000m3≦ 

< 500,000m3 

150ppm 

<40,000m3 
0.30g 0.20g 

<10,000m3 180ppm 

2. Lò đốt tạo khí và 
lò gia nhiệt dùng để 
tạo ra hơi nước hoặc 
hơi dầu 
 

Vật liệu thô (than 
đá, than cốc, công 
suất tiêu thụ từ 
20t/ngày trở lên) 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 

50 L/giờ*3 trở lên. 

Lò đốt tạo khí 7 

 

0.05g 0.03g 7  150ppm 

Lò đốt gia nhiệt 7 

 

0.10g 0.03g 

3. Lò nung, lò tổng 
hợp (bao gồm lò 
nung viên và lò nung 
vôi dùng trong tinh 
chế kim loại hoặc 
sản xuất các hóa chất 
vô cơ trong công 
nghiệp(loại trừ mục 
14) 

Năng suất xử lý 
vật liệu thô 
1 t/ngày trở lên 
 

Lò nung Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 14  220ppm 

 <40,000m3 0.15g 0.10g  

Lò tổng hợp (dùng để 
sản xuất hợp kim sắt- 
mangan) 

Os*10
 

 

0.20g 0.10g 15  220ppm 

 Các lò tổng hợp khác Os*10
  0.15g 0.10g 15  220ppm 

Lò nung vôi Os*10
 40,000m3≦ 

0.20g 0.10g 10  

200ppm 
 <40,000m3 0.25g 0.15g 

4. Lò cao (bao gồm 
lò phản xạ để nấu 
chảy kim loại), lò 
chuyển và lò đáy 
bằng dùng cho làm 
sạch kim loại (loại 
trừ mục 14) 

Năng suất xử lý 
vật liệu thô: 
1t/ngày trở lên 

Lò cao (Lò đứng) Os*10
  0.05g 0.03g 

15  100ppm 
Lò cao khác  0.15g 0.08g 
Lò chuyển  0.10g 0.08g 
Lò bằng 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 

<40,000m3 0.20g 0.10g 

5. Lò nung nóng 
chảy dùng để tinh 
luyện hoặc đúc kim 
loại(loại trừ  lò kiểu 
Koshiki, mục 14 và 
mục 24-26) 
 

Diện tích mặt 
sàn*6: t ừ 1 m2 
trở lên 
Diện tích mặt 
cắt ngang của 
bề mặt ống hút 
gió *7: từ  
0.5 m2 trở lên 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: từ 50 

L/giờ*3 
trở lên 

Công suất của 
biến áp: từ  
200 kVA trở lên 

Lò nung chảy (trừ lò 
cao) 

Os*10 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 

12 

 

180ppm <40,000m3 0.20g 0.10g 

Lò cao Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 

- - 
<40,000m3 0.20g 0.10g 

6. 
Lò gia nhiệt dùng để 
rèn hoặc cán kim loại 
hoặc dùng xử lý 
nhiệt các sản phẩm 

Diện tích mặt 
sàn*6: t ừ 1 m2 
trở lên 

Diện tích mặt cắt 
ngang của bề mặt 

Lò gia nhiệt  phát xạ 
kiểu ống (chỉ thải ra 
lượng khí từ 10,000m3 
-100,000m3) 

Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.08g 11 100,000m3≦ 100ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g <100,000m 
5,000m3≦ 

150ppm 

<5,000m3 180ppm 



 
 

 

kim loại ống hút gió *7: từ 
0.5 m2 trở lên 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: từ 50 

L/giờ*3 trở lên 
Công suất của biến 
áp: từ 200kVA trở 
lên 
 

Lò gia nhiệt rèn thép 
ống (chỉ thải ra lượng 
khí từ 10,000m3-
100,000m3) 

Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.08g 11 100,000m3≦ 100ppm 

10,000m3≦ 
<100,000m3 

130ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g 5,000m3≦ 
<10,000m3 

150ppm 

<5,000m3 180ppm 

Các loại lò gia nhiệt 
khác 

Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.08g 11 100,000m3≦ 100ppm 

10,000m3≦ 
<100,000m3 

130ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g 5,000m3≦ 
<10,000m3 

150ppm 

<5,000m3 180ppm 

7. Lò gia nhiệt dùng 
trong sản xuất sản 
phẩm dầu mỏ, hóa 
dầu hoặc nhựa than 
đá 
 
 
 
 

Diện tích mặt 
sàng*6: từ 1m2 trở 
lên. 
Diện tích mặt cắt 
ngang của bề mặt 
ống hút gió*7: 
0.5m2 trở lên. 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 
 

 6 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 6 40,000m3 ≦ 100ppm 

 <40,000m3 0.15g 0.08g <40,000m3 
10,000m3≦ 

130ppm 

    5,000m3≦ 
<10,000m3 

150ppm 

    <5,000m3 180ppm 

8. Tháp tái tạo chất 
xúc tác của máy 
nghiền tầng sôi dùng 
tinh chế dầu mỏ 

 
Tốc độ cháy của 
carbon 200kg/giờ 
trở lên 

 6  0.20g 0.15g 6  250ppm 

8-2. Tháp tái tạo chất 
xúc tác của thiết bị 
che phủ, được gắn 
với thiết bị xử lý khí 
dầu mỏ. 

 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt:6L/giờ*3 
trở lên 
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 0.10g 0.05g 8  250ppm 

9. Lò nung và lò nung 
nóng chảy dùng trong 
sản xuất gốm sứ 
  

Diện tích mặt sàng 
*6: từ 1 m2 trở lên. 
 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 

Lò nung đá vôi (lò 
nung ngầm) 

15  0.40g 0.20g 15  180ppm 

Lò nung đá vôi (lò 
quay khí đốt)  

15  0.30g 0.15g 15 100,000m3≦ 250ppm 

Lò nung đá vôi khác  <100,000m 180ppm 

Lò nung vôi( sản xuất 
xi măng) 

10  0.10g 0.05g 10 100,000m3≦ 250ppm 

<100,000m 350ppm 
Lò nung vôi ( sản 
xuất gạch chịu lửa 
hoặc các vật liệu thô 
trong sản xuất gạch) 

18 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 18  400ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g 

Lò nung vôi khác Os*10
 40,000m3≦ 0.15g 0.08g 15  180ppm 

<40,000m3 0.25g 0.15g 

Lò nung nóng chảy( 
sản xuất đĩa  thủy tỉnh 
hoặc sản phẩm sợi thủy 
tinh) 

15 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 15  360ppm 

<40,000m3 0.15g 0.08g 

Lò nung nóng chảy 
(sản xuất kinh quang 
học, kinh điện tử hoặc 
quá trinh nấu thủy 
tinh) 

16 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 16  800ppm 

<40,000m3 0.15g 0.08g 



 
 

 

Lò nung nóng chảy 
(cho các sản phẩm 
thủy tinh khác) 

15 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 15  450ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g  

Lò nung nóng chảy 
khác 

15 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 15  180ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g  

10. Lò phản ứng 
dùng sản xuất hóa 
chất vô cơ trong công 
nghiệp hoặc thực 
phẩm ( bao gồm thiết 
bị đốt để sản xuất bột 
đen – dùng trong chế 
tạo phẩm màu, 
caosu) và lò đốt dùng 
lửa trực tiếp (loại trừ 
mục 26) 

Diện tích mặt sàng 
*6: từ 1 m2 trở lên. 
 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 

 Os*10
 40,000m3≦ 0.15g 0.08g 6  180ppm 

<40,000m3 0.20g 0.10g 

11. Lò sấy (loại trừ 
mục 14 và 23) 

Diện tích mặt 

sàng*6: từ 1 m2 trở 
lên. 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 

Lò sấy tổng hợp. 16  0.50g 0.20g 16  230ppm 

Lò sấy khác 40,000m3≦ 0.15g 0.08g 

<40,000m3 0.20g 0.10g 

12. Lò sấy điện ( 
dùng sản xuất gang, 
thép hoặc hợp kim 
sắt, các-bua) 
 

Công suất của 
biến áp: 
1,000kVA trở 
lên 

Lò điện dùng để sản 
xuất hợp kim sắt ( chứa 
từ 40% hàm lượng 
Silic trở lên) 

Os*10
  0.20g 0.10g -  - 

Lò điện dùng để sản 
xuất hợp kim sắt hoặc 
các-bua 

Os*10
  0.15g 0.08g  

Các lò điện khác Os*10
  0.10g 0.05g  

13. Lò đốt phê liệu Diện tích mặt sàng 
*6: từ 2 m2 trở lên. 
 
Công suất đốt 
cháy: 200kg/giờ 
trở lên 
 

Lò đốt phế liệu liên 
tục ( theo phương 
pháp đốt tạo xoáy) 

12  0.04g 12  450ppm 

2 ≦ 4t < 0.08g 

Lò đốt liên tục các 
loại phế liệu đặc biệt 
*8 

12 4t ≦ 0.04g 12 40,000m3≦ 250ppm  

 2 ≦ 4t < 0.08g <40,000m3 700ppm 

Lò đốt phế liệu liên tục 
khác  

12 4t ≦ 0.04g 12  250ppm 

2 ≦ 4t < 0.08g 

Lò đốt phế liệu khác 12 < 2t 0.15g 12 40,000m3≦ 250ppm 

<40,000m3 - 

14. Lò nung, lò tổng 
hợp (bao gồm lò nung 
viên), lò cao (bao 
gồm lò phản xạ cho 
nung chảy kim loại), 
lò chuyển, lò nung 
nóng chảy và sấy khô 
kim loại dùng cho 
tinh chế đồng, chì và 
kẽm 

Công suất tiêu thụ 
vật liệu 
thô:0.5t/giờ trở lên. 
Diện tích mặt 
sàng*6 từ 0.5m2 trở 
lên. 
Diện tích mặt cắt 
ngang của bề mặt 
ống hút gió*7: 
0.2m2 trở lên. 

Lò nung Os*10
 40,000m

3
≦ 0.10g 0.05g 14  220ppm 

<40,000m
3
 0.15g 0.08g 15   

 
Lò nung tổng hợp Os*10

  0.15g 0.08g 15  220ppm 

Lò cao ( lò xử lý gỉ 
sắt sử dụng than, than 
cốc làm nhiên liệu 
hoặc chất khử 

Os*10
  0.15g 0.08g 15  450ppm 



 
 

 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
20L/giờ*3 trở 
lên 

Lò cao khác Os*10
  0.15g 0.08g 15  100ppm 

Lò chuyển Os*10
  0.15g 0.08g 15  - 

Lò nung nóng chảy ( 
Lò tinh luyện đồng sử 
dụng amoniac làm chất 
khử) 

Os*10
 

 

40,000m
3
≦ 0.10g 0.05g 12  330ppm 

<40,000m
3
 0.20g 0.10g  

Lò nung nóng chảy 
khác 

Os*10
 40,000m

3
≦ 0.10g 0.05g 12  180ppm 

<40,000m
3
 0.20g 0.10g  

Lò sấy khô 16 40,000m
3
≦ 0.15g 0.08g 16  180ppm 

<40,000m
3 0.20g 0.10g  

15. Thiết bị sấy khô 
dùng để sản xuất chất 
nhuộm màu Cadimi 
hoặc Cadimi cacbonat 
 

Năng suất: 0.1m2 
trở lên 

 -  - - -  - 

16. Làm nguội nhanh 
Clorua. Thiết bị dùng 
sản sản xuất Ethylene 
chloride 

Năng suất  tiêu 
thụ của Clo*9 ( 
vật liệu thô) từ 
50kg/giờ trở lên 

 -  - - -  - 

17. Lò nung nóng 
chảy dùng để sản xuất 
sắt clorit 

Năng suất  tiêu 
thụ của Clo*9 ( 
vật liệu thô) từ 
50kg/giờ trở lên 

 -  - - -  - 

18. Lò phản ứng dùng 
để sản xuất than củi 
hoạt hóa ( hạn chế đối 
với phương pháp sử 
dụng Kẽm clorua) 

Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
3L/giờ *3 trở lên  

 6  0.30g 0.15g 6  180ppm 

19. Thiết bị phản ứng 
clo hóa. Thiết bị phản 
ứng và hấp thụ hidro 
clorua trong sản xuất 
hóa chất (loại trừ 
những thiết bị không 
sử dụng khí Clorua 
lẫn khí HCl, những 
thiết bị được liệt kê 
tại 3 mục trên và thiết 
bị dạng đóng) 

Năng suất  tiêu thụ 
của Clo*9 ( vật liệu 
thô) từ 50kg/giờ 
trở lên 

   - - -  - 

20. Lò điện nấu nhôm Năng suất hiện 
tại: 30kA trở lên 

 Os*10
  0.05g 0.03g -  - 

21 Thiết bị phản ứng, 
bộ đồng tâm, lò nung, 

lò nung nóng chảy 
dụng để sản xuất phốt 
pho. Axit photphoric 
hoặc phân bón axit 

photphoric, phân bón 
hỗn hợp (loại trừ 

những thiết bị không 
sử dụng phốt pho) 

 

Năng suất  tiêu thụ 
của quặng phốt 
phát ( vật liệu thô): 
từ 80kg/giờ trở lên 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 
Công suất của biến 
áp: 200kVA trở lên 

Lò nung 15 
 

 0.15g 0.08g 15  180ppm 

Lò nung nóng chảy Os  0.20g 0.10g 15  600ppm 

Khác -  - - -  - 



 
 

 

22. Thiết bị ngưng tụ. 
Thiết bị hấp thụ và 
chưng cất dùng để 
sản xuất Flo ( loại trừ 
những phương tiện 
dạng đóng) 

Diện tích cấp nhiệt 
từ 10m2 trở lên 
Công suất của 
bơm: 1kW trở 
lên 

 -  - - -  - 

23. Thiết bị phản 
ứng.Lò sấy và lò nung 
dùng cho sản xuất 
Natri tripolyphosphat 
( loại trừ các thiết bị 
không sử dụng quặng 
phốt pho) 

Năng suất tiêu thụ 
nguyên liệu thô: 
80kg/giờ trở lên 
Diện tích mặt 
sàng*6: 1m2 trở lên 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
50L/giờ*3 trở lên 

Lò sấy khô 16  0.10g 0.05g 16  180ppm 

Lò nung 15  0.15g 0.08g 15  180ppm 

Thiết bị khác -  - - -  - 

24. Lò nung sử dụng 
cho nung chảy thứ 
cấp chì (bao gồm sản 
xuất hợp kim Chỉ) 
hoặc sản xuất ống, lá 
hoặc dây chì 

Tốc độ cháy của 
buồng 
đốt:10L/giờ*3 trở 
lên 
Năng suất của 
biến áp: 40kVA 
trở lên 

Lò nung nóng chảy Os*10 
40,000m3≦ 0.10g 0.05g 12  180ppm 

Os*10
 <40,000m3 0.20g 0.10g 

25. Lò nung nóng 
chảy dùng để sản xuất 
bình ắc quy chì  

Tốc độ cháy của 
buồng đốt:4 
L/giờ*3 trở lên 
Công suất của 
biến áp: 20kVA 
trở lên 

Lò nung nóng chảy Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 12  180ppm 

Os*10
 <40,000m3 0.15g 0.08g 

26. Lò nung nóng 
chảy. Lò phản xạ., 
thiết bị sấy khô dùng 
trong sản xuất thuốc 
nhuộm chứa chì  
 

Năng suất: 0.1m2 

trở lên. 
Tốc độ cháy của 
buồng đốt: 
4L/giờ*3 trở lên 
Công suất của 
biến áp: 20kVA 
trở lên 

Lò nung nóng chảy  Os*10
 40,000m3≦ 0.10g 0.05g 12  180ppm 

Os*10
 <40,000m3 0.15g 0.08g 

Lò nung phản xạ  Os*10
  0.10g 0.05g 15  180ppm 

Lò nung phản xạ 
(dùng để sản xuất Chì 
nitrat) 

-  - - Os*10
  180ppm 

Lò nung phản xạ khác 6  0.05g 0.03g 6  

Thiết bị khác - - -     

27. Thiết bị hấp thụ. 
Thiết bị khử và ngưng 
tụ dùng để sản xuất 
axit nitric 

Năng suất sản 
xuất: 100kg/giờ trở 
lên 

 -  - - Os*10
  200ppm 

28. Lò luyện than cốc  Năng suất tiêu thụ 
nguyên liệu thô: 
20t/ngày trở lên 

Lò luyện than cốc 7  0.15g 0.10g 7  170ppm 

29. Động cơ tua bin 
khí 

Tốc độ đốt nhiên 
liệu: 50L/giờ*3 trở 
lên 

Động cơ tua bin khí 16  0.05g 0.04g 16  70ppm 

30. Động cơ chạy 
bằng diesel 

Tốc độ đốt nhiên 
liệu: 50L/giờ*3 trở 
lên 

Động cơ chạy bằng 
diesel 

13  0.10g 0.08g 13  950ppm 

31. Động cơ chạy gas  Tốc độ đốt nhiên 
liệu: 35L/giờ*3 trở 
lên 

Động cơ chạy gas 0  0.05g 0.04g 0  600ppm 

32. Động cơ chạy 
xăng 

Tốc độ đốt nhiên 
liệu: 35L/giờ*3 trở 
lên 

Động cơ chạy xăng 0  0.05g 0.04g 0  600ppm 

 



 
 

 

  

             #1: Tiêu chuẩn mức phát thải muội và bụi trong 1 Nm3 khí thải tại khu vực chung. 

#2: Tiêu chuẩn mức phát thải muội và bụi trong 1 Nm3 khí tại tại khu vực đặc biệt. 

*1: Bao gồm cả nồi hơi phun nóng. Loại trừ các loại nồi hơi chỉ sử dụng điện hoặc nhiệt thải.  
*2: Được tính toán phù hợp với pháp lệnh của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ (sau đây được gọi 

ngắn gọn là diện tích cấp nhiệt). 
*3: Được coi như dầu nặng  
*4: Loại trừ loại nồi hơi là máy phụ của tháp tái tạo chất xúc tác hoặc máy nghiền tầng sôi dùng để 

tinh chế dầu mỏ. 
*5: Được tạo ra trong quá trình sản xuất bột giấy. 

*6: Diện tích dự án, tại đây và sau đây. 
             *7: Diện tích mặt cắt ngang của phần được bao quanh bởi các bức tường trong, phía dưới ống hút     
                khói của lò nung, tại đây và sau đây. 

*8: Nitrat, Animates, Cyanates là phế liệu được thải ra từ việc sản xuất hoặc sử dụng các dẫn xuất 
của chúng hoặc từ quá trinh có sử dụng amoniac để xử lý nước thải.  

*9: Vớ i  h yd ro  c lo rua ,  nồn g độ  đ ư ợc  t í nh  t heo  c l o rua .  

*10: Nồng độ của oxy đo được tại ống khói (theo %) và chưa quy đổi theo oxy chuẩn.



 
 

 

 



Thông báo về lắp đặt (vận hành, bảo trì) thiết bị phát thải muội và khói)

Ngày:Kính gửi: Tỉnh trưởng

Tên đơn vị nộp đơn và chi tiết liên hệ

Tên nhà máy/ cơ sở

Địa chỉ

Loại và số lượng thiết bị

Mẫu 1

Thiết kế và kích thước thiết bị

Kế hoạch vận hành thiết bị

Biên pháp xử lý muội và khói

Xem phụ lục 1

Xem phụ lục 2

Xem phụ lục 3

Số tham khảo

Ngày nhận Ngày/ tháng/ năm

Số seri của thiết bị

Kết quả thẩm định

Ghi chú

Liên hệ

Ví dụ về Thông báo (thiết bị phát thải muội và khói)



Phụ lục 1
Thiết kế và kích thước thiết bị phát thải muội và khói

Số seri của thiết bị

Tên và loại thiết bị (nhãn hiệu/ model)

Lắp đặt (Năm/ tháng/ ngày)

Bắt đầu: Năm/ tháng/ ngày

Bắt đầu hoạt động: Năm/ tháng/ ngày

Kích thước, công suất… thiết bị



Phụ lục 2

Kế hoạch vận hành thiết bị phát thải muội và khói

Số seri của thiết bị

Giờ/ ngày vận hành & ngày/ tháng vận hành…

Dao động theo mùa

Nguyên liệu
thô

Tỉ lệ phát thải O2 trong khí thải

Kế hoạch
vận hành

Loại

Tỉ lệ theo loại

Tỉ lệ thành phần nguyên liệu S, Cd, Pb, F, …

Lượng nhập nguyên liệu hàng
ngày

Tiêu thụ năng
lượng, nhiên

liệu

Loại
Tỉ lệ thành phần nhiên liệu Nồng độ tro S, N…

Nhiệt trị

Lượng tiêu thụ trung bình

Tỉ lệ đốt kết hợp/ trộn

Khối lượng phát
thải

Ướt

khô

Cao nhất, trung bình

Nhiệt độ khí thải

Nồng độ thông
số ô nhiễm

trong muội và
khói

Muội và khói SOx, Cd, CL, HCL, F/HF, Pb, NOx
Ở mức cao nhất và mức trung bình

Khối lượng SOxGhi chú:



Phụ lục 3
Các biện pháp xử lý muội và khói

Số seri của thiết bị

Loại/ model của thiết bị xử lý

Khối lượng phát thải

Nhiệt độ khí thải

Nồng độ trước/ sau khi xử lý
muội và khói, SOx, Cd, Cl, 
HCL, F/HF, Pb, NOx

Khối lượng SOx

Chiều cao thực tế của ống khói

Năm/ tháng/ ngày lắp đặt, bắt đầu hoạt động

C
ôn

g
su

ất
xử

lý

Khối lượng SOx trước/ sau khi
xử lý,
mức tối đa và trung bình

Hiệu suất (%) hút/ thu muội và
bụi, 
SOx, Cd, CL, HCL, F/HF, Pb, 
NOx

Giờ/ ngày vận hành & ngày/ tháng vận hành

Chiều cao hiệu suất ống khói
Mức phát thải (lưu tốc)



Bộ bản vẽ khái niệm đính kèm thông báo





1
Dự án Tăng cường năng lực thể chế về quản lý chất

lượng không khi ́ tại Việt Nam

Hội thảo Mini

về Giới thiệu và tư vấn xây dựng Lộ trình xây dựng
Quy hoạch quản lý chất lượng không khí tại Hà Nội

Tháng 9 năm 2014, Sở TNMT Hà Nội

Nhóm chuyên gia JICA

Kiểm kê Nguồn ô nhiễm không khí

Nội dung
1. Sơ lược về Kiểm kê nguồn ô nhiễm không

khí (PSI về không khí)

2. Ứng dụng PSI

3. Xây dựng Kiểm kê Khí thải tại Nhật Bản

4. Cách ước tính lượng phát thải

5. Kết hợp các phương pháp để đưa ra giải
pháp hiệu quả hơn



1 S l c v Ki m kê ngu n Ô nhi m
Không khí (PSI v không khí)

1.1 nh ngh a v PSI
nh ngh a v ki m kê ngu n ô nhi m không khí

“Ki m kê ngu n ô nhi m là vi c xây d ng danh
sách t ng h p v các ngu n ô nhi m và ch t
gây ô nhi m không khí do ngu n này th i ra.”

M c dù là m t lo i c s d li u, PSI có c thù là
c xây d ng v i m c tiêu rõ ràng: qu n lý và

ki m soát ch t l ng không khí và/ho c khí th i.
Nói c th h n, m c tiêu s d ng cu i cùng c a PSI 
nh m hi u rõ xu h ng ô nhi m, th c tr ng tuân th
quy nh c a i t ng gây ô nhi m t i m t khu v c c
th , ….



1.2 Hi n tr ng và xu h ng c a khí th i
c l ng m c khí th i nh m nâng cao hi u bi t

v Hi n tr ng và Xu h ng c a khí th i
Xác nh các ngu n phát th i ch y u.

Thi t l p các bi n pháp gi m thi u l ng khí th i

Nâng cao nh n th c v QLCLKK c a các nhà Ban 

hành chính sách và công dân

Làm rõ vi c có c n thi t i u tra b sung thu

th p thêm d li u không.

Thông qua vi c duy trì Ki m kê Khí th i nh m
c tính l ng phát th i và ánh giá xu h ng

khí th i, hi u qu c a các bi n pháp ki m soát s
c ki m ch ng

Ki m kê khí th i ô nhi m không khí– Lo i ngu n th i:

- Thông tin chi ti t v lo i ngu n th i c n ph i c tích h p vào

m t danh sách t ng th .

- Các lo i ngu n th i chính: 

• C nh : T p trung ki m kê ngu n th i c nh

• Vùng

• Di ng

1.3 Phát th i th c t và lo i ngu n



1.4 B n phân b khí th i

B ng cách phân

b d li u khí th i

theo không gian

Xây d ng B n

phân b khí th i

s d ng H th ng

Thông tin a lý
(GIS)

2 ng d ng ki m kê khí th i



Có th c tính c l ng phát th i trong t ng lai

d a trên các gi thuy t v các ch tiêu kinh t xã h i (ví

d t c gia t ng dân s và kinh t , d li u v s thay

i l ng n ng l ng tiêu th trong các ho t ng), có

xét n s chuy n i s d ng nhiên li u và h s phát

th i gi m d n do có các bi n pháp ki m soát. 

Có th s d ng các k t qu d báo làm thông tin c s

xây d ng các k ho ch ki m soát ô nhi m. 

Không th c tính tr c ti p n ng ô nhi m không khí

trong t ng lai nh ng có th c tính c thông qua 

ki m kê khí th i và s d ng mô hình mô ph ng.

Vi c phân vùng d li u
khí th i theo không
gian và th i gian có th

c s d ng làm d
li u u vào cho các
mô hình khu ch tán khí
quy n
V c b n, mô hình mô
ph ng c th c hi n
m t cách r t ph c t p
thông qua vi c ki m

nh mô hình b ng
cách so sánh gi a k t
qu tính toán và k t
qu quan tr c th c o.



PM Air Quality Change by Emission Source from South to North

Tiêu chu n

qu c gia i v i

B I

C n ph i gi m PM(B i) 
t các nhà máy  khu
v c phía Nam.

C n ph i gi m m nh
PM(B i) t các nhà máy gi y
và b t gi y  mi n Trung.

C n ph i gi m PM(B i) t các

nhà máy nhi t i n ch y than  

khu v c phía B c.

Bi u bi n i ch t l ng c a ngu n khí th i t Nam t i B c
Khu v c tính toán (Th c t )

SOx Emissions               year 2010 SOx Emissions               year 2010

Ch áp d ng v i 5
ngu n ô nhi m chính

Gi m 40%

M c khí th i hi n nay Sau khi áp d ng bi n pháp ki m soát



SOx Emissions               year 2010 SOx Emissions               year 2010

Gi m
32%

T ng l ng khí th i SOx trong toàn t nh
Trái: Hi n tr ng, Ph i: Sau khi áp d ng bi n pháp ki m soát v i 5 ngu n ô nhi m chính

M c khí th i hi n nay Sau khi áp d ng bi n pháp ki m soát

3 Xây d ng ki m kê khí th i
t i Nh t B n



3.1 T ng quan v Ki m kê Khí th i t i Nh t B n

Nhóm Ngu n th i
Ngu n c nh Các ngành công nghi p

n ng l ng, s n xu t và

xây d ng

Mu i và khói th i t các c s công
nghi p nh nhà máy nhi t i n, s t
thép, xi m ng, gi y và b t gi y v.v.. 

Nhóm khác Lò t nh

Các c quan, t ch c, c s kinh doanh

Dân c

Ngu n di ng Ph ng ti n giao thông Ô tô, xe t i, xe buýt, xe g n máy v.v..

Ph ng ti n khác Máy xây d ng, máy công nghi p và nông

nghi p

Ph ng ti n giao thông

th y

Ph ng ti n hàng không

Ngu n khác Nông nghi p Gia c m, t xác ng v t v.v..

Th c v t NMVOC t th c v t

Ch t th i X lý ch t th i sinh ho t

Các thành ph n c a Ki m kê Khí th i

3.1 T ng quan v Ki m kê Khí th i t i Nh t B n
Ngu n th i và các ch t ô nhi m không khí m c tiêu (1)

Nhóm ngành Ngành NOx SOx PM CO NMVOC NH3

Nhiên li u t Công nghi p n ng

l ng, s n xu t và

xây d ng

Lò t nh

C s th ng m i

d ch v

Dân c

Xe c

P.t giao thông th y

P.t hàng không

P.t khác



3.1 T ng quan v Ki m kê Khí th i t i Nh t B n
Ngu n th i và các thông s ô nhi m không khí m c tiêu (2)

Nhóm ngành Ngành NOx SOx PM CO NMVOC NH3

Khí r r
L c d u

Th m dò d u khí

Quá trình công
nghi p

Công nghi p hóa ch t

Dung môi và các
s n ph m khác

S n

Các s n ph m hóa

ch t c bi t

T y khô

Ho t ng nông
nghi p

Ch n nuôi

t xác ng v t

Phân bón

Ch t th i X lý ch t th i

Th c v t Th c v t

3.2 Ph ng pháp c tính khí th i
Công th c c b n

Khí th i D li u ho t ng H s phát th iX

Kho ng cách di 

chuy n c a

ph ng ti n (khí

th i t ng x

ph ng ti n) 

X

L ng Oxit Ni-t (NOx) tính theo

kho ng cách di chuy n (khí th i

t ng x ph ng ti n)

Ví d

X



3.2 Ph ng pháp c l ng Khí th i
D li u ho t ng và H s phát th i (1)  

Nhóm ngành Ngành D li u ho t ng H s phát th i tham kh o

t cháy
nhiên li u

Công nghi p
n ng l ng, 
s n xu t và
xây d ng

L ng phát th i SOx, NOx và PM(B i) d a trên d li u i u
tra t ng quát v l ng phát th i các ch t ô nhi m không khí.
Khí th i (kg/n m) = N ng o c ( kg/Nm3) x Kh i
l ng khí th i ng khói khô (Nm3/n m)
CO và NMVOC Nhiên li u tiêu th x H s phát th i

Lò t nh
Kh i l ng t

hàng n m

S tay c a EMEP/EEA v ki m kê

khí th i, H ng d n c l ng ô 

nhi m không khí v.v...

C s kinh

doanh d ch v

N ng l ng tiêu

th theo lo i

nhiên li u

H ng d n ki m soát t ng l ng

ch t ô nhi m không khí trong khí

quy n, EPA AP-42, v.v...

Dân c

N ng l ng tiêu

th theo lo i

nhiên li u

H ng d n c l ng ô nhi m

không khí, EPA AP-42, etc.

Ph ng ti n
Kho ng cách di 

chuy n

Ch ng trình i u tra Ô tô – D u, o

c thông qua l c k g n  khung

xe và h th ng o c g n trên xe

3.2 Ph ng pháp c l ng Khí th i
D li u ho t ng và H s phát th i (2)  

Nhóm ngành Ngành D li u ho t ng H s phát th i tham kh o

t cháy
nhiên li u

Ph ng ti n

hàng không

S l t c t

cánh và h

cánh

S tay h ng d n ki m kê khí th i

EMEP/EEA.

Giao thông

th y

S l ng tàu

thuy n c p b n

và r i b n

Nghiên c u nh h ng môi tr ng

toàn c u do khí th i t tàu thuy n và

các gi i pháp v.v...

Ph ng ti n

khác

T i l ng hàng

hóa theo lo i

máy móc

Nghiên c u khí th i t các ph ng

ti n không xác nh, S tay h ng d n

ki m kê khí th i EMEP/EEA.

Rò r khí
th i

L c d u
Các nghiên c u xây d ng ki m kê khí th i qu c gia cho

h p ch t h u c d bay h i
Th m dò d u

khí

Quá trình
công
nghi p

Hóa ch t
L ng phân

bón s n xu t

Vi n Phân tính H th ng ng d ng

qu c t (IIASA)

S tay h ng d n ki m kê khí th i

EMEP/EEA



3.3 Khí th i t các nhà máy

Các nhà máy/c s kinh doanh ph i g i ng ký/Thông báo

t i C quan qu n lý c a t nh (g i t t là T nh)
L p t/ V n hành/ Thay i dây chuy n s n xu t, Thanh i thông tin doanh nghi p, Thay th
dây chuy n, Ng ng ho t ng dây chuy n s n xu t v.v..

T n su t o c c quy nh theo lo i, quy mô và các ch t ô nhi m: 
Liên t c/Ít nh t 2 tháng 1 l n, ít nh t 2 l n m t n m v.v...

• Các nhà máy ph i g i Báo cáo o c khí th i lên T nh

• T nh g i các thông tin ng ký và thông báo t i B Môi tr ng

(BMT).

• BMT có c s d li u v các nhà máy/c s s n xu t

Th c thi lu t pháp KSONKK v i các nhà máy, c s kinh doanh

3.3 Khí th i t các nhà máy

Ngày o c n ng SOx ,NOx và B i, O2(%), L ng m, Th tích khí th i khô, 

L ng nhiên li u tiêu th hàng tháng, Th i l ng SOx, NOx và B i, Kích th c

ng khói v.v...

• L ng phát th i c a nhà máy c c tính d a trên k t
qu i u tra t ng quan v ô nhi m không khí

• Trong i u tra này, BMT g i câu h i i u tra t i các nhà
máy tr c ây ã g i thông báo v vi c l p t các h
th ng có phát th i mu i và khói cho T nh.

•

BMT ang s d ng h th ng này tính toán l ng khí

phát th i d a trên ph n h i t các nhà máy và c s s n
xu t. 

• M c tiêu c a i u tra này là n m b t hi n tr ng l ng
phát th i SOx, NOx và b i t nhà máy n m trong di n ki m
soát c a Lu t Ki m soát Ô nhi m Không khí. 



3.3 Khí th i t các nhà máy

Go to Sample of Emission Inventory

L ng b i th i ( Phân theo lo i thi t b ) ( T n/n m)

N m tài
chính

Thi t b phát th i mu i và khói

N i h i 01 ng c
diesel 30

Lò t ch t
th i 13

Lò nung
kim lo i 06

Lò s y 11 Lò úc kim
lo i 05

Khác T ng

1992 45,202 11,578 18,281 1,201 6,233 1,568 18,925 102,988 

1993 42,229 11,078 17,612 1,180 5,545 1,752 19,790 99,186 

1995 42,314 11,934 19,597 1,153 4,399 912 21,454 101,763 

1996 39,692 9,607 17,398 882 4,795 935 21,297 94,606 

1999 30,101 2,747 16,119 838 4,174 987 20,120 75,086 

2002 28,313 5,121 6,141 833 4,471 1,352 14,507 60,738 

2005 26,368 3,079 4,842 844 5,144 1,558 16,141 57,976 

2008 21,235 1,718 3,391 731 3,913 1,232 15,440 47,660 

http://www.env.go.jp/en/statistics/contents/index_e.html#kotihasseigen

Th ng kê th i l ng SOx, NOx và b i t nhà máy và thi t b c

c l ng b ng h th ng này. 
Th ng kê khí th i c a nhà máy và thi t b c công b trên

website.     (http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001109746)

4. c tính l ng khí th i nh  
th nào



1) Ki m tra ngu n th i/ o c l ng khí 

th i

2) H s phát th i
H s phát th i vay m n

H  s  phát th i c a Vi t Nam/H  s  phát 
th i c tr ng c a qu c gia

1) Ph ng pháp ki m tra ngu n th i 
trong c tính phát th i

Có th ki m tra t l phát th i d a trên các k t qu
o c khí th i ng n h n t i ng khói nhà máy ( ng

khói x khí th i ã c x lý). D li u phát th i này
có th c s d ng c tính l ng phát th i
trong th i gian dài h n h n b ng ph ng pháp ngo i
suy.

H th ng quan tr c khí th i ng khói liên t c
(CEMS) liên t c o c và l u các s li u phát th i
th c t trong quá trình quan tr c.



L i ích t  vi c ki m tra ngu n th i

Cách rõ ràng nh t  c tính l ng khí 
th i là o c tr c ti p n ng  c a các 
thông s  ô nhi m không khí th i t i ng
khói (N ng khí th i x L u l ng x Th i
gian = T ng l ng khí th i)
Ki m tra tr c ti p khí th i ng khói và s
d ng h  th ng quan tr c khí th i ng khói 
liên t c (CEMS) là hai ph ng pháp thu 
th p d  li u phát th i th c t .

H n ch  c a công tác ki m tra tr c
ti p t i ngu n th i

Chi phí cao

T n nhi u th i gian

òi h i có s n nhi u thi t b

òi h i i ng nhân viên có chuyên môn

òi h i nhi u c  quan o c có th m
quy n tham gia

Áp d ng ph ng pháp qu c t

H th ng y quy n



Các h s phát th i:
H s phát th i là giá tr i di n nh m th hi n
m i quan h gi a hàm l ng m t ch t ô nhi m
th i ra môi tr ng v i m t ho t ng liên quan v i
s phát th i c a ch t ô nhi m ó.

Có th  có c các h  s  phát th i ã c công 
b  t  nhi u ngu n khác nhau. Nhóm h s phát
th i AP-42 (M ) là m t trong s các tài li u ã xu t
b n.





Chi phí th p nh t

D th c hi n

H s phát th iX
L ng

phát th i
D li u ho t ng

H s phát th i ch u nh h ng c a các y u t
sau:

Lo i và ch t l ng c a nhiên li u s d ng
Công ngh  c a n i h i/ thi t b
Hi u qu c a h th ng x lý ch t th i

i u ki n tiêu chu n (nhi t và áp su t)
Có h s phát th i riêng c a qu c gia hay 
không
H  s  phát th i c a các n c Châu Âu không
phù h p v i Vi t Nam.



5. K t h p các ngu n d li u/ 
ph ng pháp a ra gi i
pháp th c t h n

Ví d v vi c k t h p các ngu n d
li u khác nhau

T o ra 1 b ng excel/d li u t các ngu n sau:

1. Các thông tin c b n g m tên, s t, email, 

kh i l ng s n ph m/n m, s nhân viên, n m

b t u s n xu t…b ng phi u kh o sát

2. D li u o c khí th i ng khói là d li u c

u tiên hàng u (n u có)

3. C g ng xây d ng h s phát th i n i a d a

trên các báo cáo i u tra nh báo cáo TM, 

h u TM



4. C g ng tìm hi u h s phát th i c a các n c

xung quanh có công ngh s n xu t t ng t

5. S d ng h ng d n c a US-EPA  AP42, sách

h ng d n EEA và GAP v i các i u ch nh phù

h p

38





Example of Air Pollution Source Inventory_Power Plants

S
ố
 t

h
ứ
 t
ự

T
ỉ
n
h

M
áy

 m
ó
c
/
S
ố
 đ
ơ
n

Tên Nhà máy nhiệt điện
Tên máy móc/
Tên đơn vị Ngành/lĩnh vực

công nghiệp
Số điện
thoại

E-mail Người liên hệ
Tình trạng: Thời
gian bắt đầu
hoạt động

Công ty

Loại nhiên liệu: X
ăng, than đá, FO,
dầu, khí thiên nhiê
n, khí thải

Lượng nhiên
liệu tiêu th ụ
tấn/ngày ho ặc
tấn/năm

Lượng nhiên
liệu tiêu th ụ hà
ng tháng

Loại than và lưu huỳ
nh (%)

Xử lý bụi Xử lý lưu huỳnh Hiệu suất xử lý
Loại sản phẩm cuối
cùng

Công suất
(Mega W/giờ)
Năng suất
(tấn/năm)

Phân phối theo mùa đ
iện năng săn xuất

Tổng số giờ hoạt
động/năm

Công nghệ nồi hơi
Số tua bin lò
hơi

1 1
Nhà máy điện XXX XXX
(Giai đoạn 1)

Nồi hơi/Máy phát điện
số 1

1976

Tổng Công ty phát
điện 1
EVN (Điện lực
Việt Nam)

Than
 1,700 - 1,800
tấn/ngày

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

Ban đầu dùng
Cyclone, hiện nay dù
ng EP

EP: 92.5% 110 Coal Injection
4 Nồi hơi
2 Tua bin

1 2
Nhà máy nhiệt điện XXX XXX
 (Giai đoạn 2)

Nồi hơi/Máy phát điện
số 2

Tháng 12. 2006

Tổng Công ty phát
điện 1
EVN (Điện lực
Việt Nam)

Than 3,000 tấn/ngày

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

EP Khử lưu huỳnh EP               : 98.8 300
Pulverized Coal-fired
Power Generation

1 Nồi hơi
1 Tua bin

1 3
Nhà máy nhiệt điện XXX XXX
 (Giai đoạn 3)

Nồi hơi/Máy phát điện
số 3

Tháng 3. 2011

Tổng Công ty phát
điện 1
EVN (Điện lực
Việt Nam)

Than 3,000 tấn/ngày

Uong Bi 5A
Uong Bi 4B
S: 1.1 %
Carbon: 52%
4800-5500 Kcal/kg

EP Khử lưu huỳnh EP               : 98.8 330
Pulverized Coal-fired
Power Generation

1 Nồi hơi
1 Tua bin

2 1
Nhà máy nhiệt điện YYYY YYY
 (Giai đoạn 1)

Tháng 7. 2012
 Công ty cổ phần
điện lực XX

Than
1.7 triệu tấn/nă
m

Hon Gai 5A
S: <0.9%
5500 - 6500 kcal/kg

EP (Hiệu suất:
99.95%)

FGD (Khử lưu huỳnh
trong khói thải)
Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3

EP               : 99.95
Khử lưu huỳnh: 97.0

600 (300x2) Nhiệt điện đốt than
2 Nồi hơi
2 Tua bin

Tháng 5 2013 (đơn Than
Ước lượng

khoảng một
nửa giá trị trên

EP (Hiệu suất:
99.95%) 1 Nồi hơi

1 Tua bin

Đơn vị 2:
đang xây dựng

3 1
Nhà máy nhiệt điện WWW WWW
 (Giai đoạn 1)

Tháng 1. 2010 VINACOMIN Than
85 tấn/giờ
(tối đa 90
tấn/giờ)

340
2 Nồi hơi
1 Tua bin

3 2
Nhà máy nhiệt điện WWW WWW
 (Giai đoạn 2)

Tháng 2. 2011 VINACOMIN Than
86 tấn/giờ
(tối đa 90
tấn/giờ)

330
2 Nồi hơi
1 Tua bin

4 1
Nhà máy nhiệt điện ZZZZZ
 (Giai đoạn 1)
Không thực hiện phỏng vấn

Tháng 7. 2012 VINACOMIN Than - - - - 220 - -

4 2
Nhà máy nhiệt điện ZZZZZ
 (Giai đoạn 2)
Không thực hiện phỏng vấn

Tháng 4. 2013 VINACOMIN Than - - - - 220 - -

5 1
Nhà máy nhiệt điện VVV VVVV
(Giai đoạn 1)
Đang xây dựng

Quý 1.
2015

EVN (Điện lực
Việt Nam)

Than - - - - 1,080 (540x2) -
Công nghệ tầng sôi
tuần hoàn -

5 2
Nhà máy nhiệt điện VVV VVVV
(Giai đoạn 2)
Đang xây dựng

Quý 3
2015

Công ty trách
nhiệm hữu hạn đ
iện lực AES VCM
Mông Dương

Than - - - - 1,200 (600x2) -
Công nghệ tầng sôi
tuần hoàn -

FGD (Khử lưu huỳnh
trong khói thải)Khử
lưu huỳnh bằng Ca

CO3

Côn g nghệ tầng sôi
tuần hoàn
(850-920 ºCtrong nồi
hơi nên nồng độ NOx
thấp

Phiếu phẩm cấp
than: than 6B Hòn
Gai thực tế là từ

Cẩm Phả
S: 0.56%

EP (Hiệu suất:
99.86%)

Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3

EP               : 99.86
Khử lưu huỳnh: 98.0

(Đỉnh điểm: T9- T5
610-620)

Tối thiểu: 340 Mw

Công nghệ tầng sôi
tuần hoàn
(850-920 ºC trong nồi
hơi nên nồng độ NOx
thấp)
(1400 - 1700 ºC)

EP               : 99.5
Khử lưu huỳnh: 98.0

600 (300x2) Nhiệt điện đốt than2 2
Nhà máy nhiệt điệnYYYY YYY
 (Giai đoạn 2)

Công  ty cổ phần đ
iện lực XX

Hon Gai 5A
S: <0.9%
5500 - 6500 kcal/kg

Hầu như ổn định

Cao: T1 - T5
Tối đa: T10- T12
Thấp: T5 - T10

Số Thông tin chung Thông tin v ề nhiên li ệu và phương pháp x ử lý Sản phẩm và hoạt động Thông tin v ề nồi hơi



Example of Air Pollution Source Inventory_Power Plants

Chú ý khác

Ống khói độc lập
hay ống khói
chung

Vĩ độ, kinh độ
ống khói

Chiều
cao(m)

Đường kí
nh đỉnh
ống khói

Nồng độ oxi
trong khí thải

Thể tích/vận tốc
luồng khí

Nhiệt độ
luồng khí tại
đầu ống khói

Lượng nhiên
liệu tiêu th ụ Phương pháp xử lý Kết quả đo lường khí thải

Tiêu chuẩn phát th ải
từ ngày 01/01/2015
trước khi nhân h ệ số
“Kp” và "Kv”

hệ số cô
ng suất
“Kp”

Hệ số khu
vực “Kv”

Tiêu chuẩn phát th ải
từ ngày 01/01/2015

Số lượng
nhân viên

Số năm
hoạt đ
ộng theo
thiết
kế

Công nghệ Note;

Chung
 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E

84 3.0
Không thu
thập được

100,000 m3/giờ 95 - 113
 1,700 - 1,800
tấn/ngày

Ban đầu dùng
Cyclone, hiện nay dù
ng EP

Bụi: 220 - 313 mg/Nm
3

SO2: 505 - 905 mg/Nm
3

CO: 62 - 74 mg/Nm
3

NOx: 276 - 305 mg/Nm
3

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

1.0 0.8

Bụi: 160 mg/Nm3
NOx: 800 mg/Nm3
SO2: 400 mg/Nm3
CO: 800 mg/Nm3

25 Nga
Bơm than: Công nghệ Đức
Xử lý nước: Thái
Kiểm soát:  ABB (Sinapore)

Độc lập
 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E

200 5.0
Đo trên dây
chuyền

Không thu thập đượ Không thu
thập được

3,000 tấn/ngày
EP
Khử lưu huỳnh

Đo trên dây chuyền

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

1.0 0.8

Bụi: 160 mg/Nm3
NOx: 800 mg/Nm3
SO2: 400 mg/Nm3
CO: 800 mg/Nm3

25 Nga

Độc lập
 21° 2'21.16"N
106°47'11.30"E

200 6.0
Đo trên dây
chuyền

Không thu thập đượ Không thu
thập được

3,000 tấn/ngày
EP
Khử lưu huỳnh

Đo trên dây chuyền

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 0.8

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO: 680 mg/Nm3

25
Trung
Quốc

Chung

 21° 0'39.17"N

107°7'45.13"E
200 4.8

Đo trên dây
chuyền

23.56m/s
5,589,000m3/giờ

100

(74 - 84ºC)

1.7 triệu tấn/nă
m

EP (Hiệu suất:
99.95%)
Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3
FGD (Khử lưu huỳnh
trong khói thải)

Báo cáo đo khí th ải gửi
DONRE hàng quý
Bụit: 100-190 mg/Nm3
NOx: 480-630 mg/Nm3
SO2: 150-324 mg/Nm3
CO: 280-490mg/Nm3

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 1.0

Bụi: 170 mg/Nm3
NOx: 850 mg/Nm3
SO2: 425 mg/Nm3
CO:  850 mg/Nm3

25
Trung
Quốc

Đo trên dây
chuyền

Ước lượng khoảng
một nửa giá trị tr

ên
100

ước lượng
khoảng một

nửa giá trị trên
25

Trung
Quốc

25
Trung
Quốc

Chung
 21° 0'23.70"N

107  21'30.13"E
155 5.0 8 to 12%

6.6 m/s
599,832 m3/giờ

85 tấn/giờ
(Tối đa 90
tấn/giờ)

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO:  680 mg/Nm3

25

Chung
 21° 0'20.40"N

107  21'27.69"E
155 5.0 8 to 12%

6.6 m/s
599,832 m3/giờ

85 tấn/giờ
(Tối đa
90tấn/giờ)

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO:  680 mg/Nm3

25

21° 5'27.07"N

106°34'37.06"E
- - - - - - - - 25

Trung
Quốc Đức

21°  5'27.07"N

106°34'37.06"E
- - - - - - - - 25

Trung
Quốc Đức

 21° 4'11.30"N

107  20'22.81"E
220 - - - - - - -

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 0.8

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO: 680 mg/Nm3

30 -

 21° 4'11.30"N

107  20'22.81"E
220 - - - - - - -

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 0.8

Bụi: 136 mg/Nm3
NOx: 680 mg/Nm3
SO2: 340 mg/Nm3
CO:  680 mg/Nm3

30 -

PPA:
Công ty trách nhiệm hữu hạn đ
iện lực AES VCM Mông Dương
do Tập đoàn AES (Mỹ) đầu tư
51%, Điện lực Posco  (Hàn
Quốc) 30% và Tập đoàn đầu tư
Trung Quốc (Trung Quốc)19%

-

123
Đo bằng máy

TESTO
350XL

với các giá
trị như sau
(163, 141,

156)

EP (Hiệu suất:
99.86%)
Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3

Đo khi thanh tra
Bụi: 87 - 115 mg/Nm3
NOx: 34 - 123 mg/Nm3
SO2: 130 - 160 mg/Nm3
CO: 32 - 70 mg/Nm3

0.8 720

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 1.2

Bụi: 204 mg/Nm3
NOx: 1020 mg/Nm3
SO2: 510 mg/Nm3
CO: 1020 mg/Nm3

Bụi: 200 mg/Nm3
NOx: 1000 mg/Nm3
SO2:  500 mg/Nm3
CO:  1000 mg/Nm3

0.85 1.0

Bụi: 170 mg/Nm3
NOx: 850 mg/Nm3
SO2: 425 mg/Nm3
CO:  850 mg/Nm3

21° 0'45.43"N

107°7'44.90"E
200

Thông tin v ề ống khói và khí th ải (2)
Thông tin v ề tiêu chu ẩn phát th ải

QCVN 19,20,21,22,23,30
Thông tin khác

1604

-

4.8

EP (Hiệu suất:
99.95%)

Khử lưu huỳnh bằng
Ca CO3

FGD (Khử lưu huỳnh
trong khói thải)

Đo trên dây chuyền

Thông tin v ề ống khói và khí th ải (1)
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１．工場・事業場の概要

〒

２．施設の概要

Ｓ Ｎ

３．燃原料使用量

① ． ．

．

② ． ．

．

③ ． ．

．

④ ． ．

．

４．測定結果 備考

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．

． ． ． ． ．
． ． ． ． ．

５．ばい煙排出量及び対策

． ．
．
．

従業員数

９月

最大燃原料使用量（時間）

月間燃原料使用量④

24 年４月１日

用途地域 ＳＯｘ規制

所属

電話番号

上段：比重

区番号 工場番号

通常燃原料使用量（時間）

産業コード 資本金（千円）

種別

測定時の燃料使用量（時間）

２月

３月

月間燃原料使用量①

８月

合計

１０月

月間燃原料使用量③

１月

１１月

月間燃原料使用量②

４月

５月

６月

７月

(%)

下段：窒素分

１２月

上段：硫黄分

ばいじん

年 月 日

測　　定

ばい煙の年度間排出量

(kg)

ＳＯｘ

ＮＯｘ

(%)

       濃度実測ばいじん濃度実測ＳＯｘ濃度

(ppm)

実測ＮＯｘ濃度

除去・低減対策

測定時の乾き排出ガス量

(%)

水分量

施設名称 届出施設名称

施

設

区

分

(kＪ)

下段：高発熱量

製品脱硫効率(%)

処理施設以外の対策

実測ＨＣｌ濃度

(ppm)

処理施設　１

番号 種類 届出処理施設番号

施設番号
同一施設

個数
施設種別

分

始

終

空気

予熱

有無

施設の稼動状況

年度間使用

（稼動）時間

一日における使用（稼動）状況 使用（稼動）期間

工場・事業場名称

所在地 記載

担当者ＮＯｘ規制 Ｏｘ規制大防法番号

時

種類 届出処理施設番号

一時間当たり

最大排出ガス量

（湿り：届出ベース）

処理施設　２

番号

提出期限

稼動時間

(時間)

処理能力 効率

(%)

氏名

送付番号

フリガナ

分

終

時

常時

測定
月～月

始

処理施設　３

番号 種類 届出処理施設番号

年度間乾き排出ガス量
施設設置年月

大気汚染物質排出量調査票 （ 平成 年7月1日平成 25平成 25 年３月３１日実績　）

(103 m3
N)(m3

N/時)

(103 m3
N /時）

(m3
N , L , kg/時）(m3

N /時）(mg/m3
N ）(g/m3

N ）

m3
N  ， kWh  

L ， kg

m3
N  ， kWh  

L ， kg

Ｏ２

Bảng câu hỏi điều tra khí thải ô nhiễm không khí

Tổng quan về nhà máy và cơ sở sản xuất kinh doanh
Địa chỉ nhà máy/cơ sở sản xuất kinh doanh

Người chịu trách nhiệm

Thể thích khí
thải hàng năm Điều kiện làm việc

Tiêu thụ nhiên liệu

Loại
nhiên
liệu

Tỉ lệ lưu
huỳnh
trong
nhiên
liệu

Tiêu thụ trung
bình giờ

Tiêu thụ lớn
nhất theo giờ Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình

tháng

Ngày đo

Measurement  result of concentration of pollutants 

SOx NOx Dust HCl O2(%) Lượng ẩmThể tích khí
thải khô

Emission amount of SOx, NOx and Dust and countermeasure 

SOx
NOx

Dust

Lượng nhiên
liệu tiêu thụ

Tổng quan về thiết bị





Air Quality Monitoring under CEM

Location

Province

Address/name Parameters to

measure

Name of

Manufacturer

Method Starting

Year

1 Hanoi No.556 Nguyễn

Văn Cừ street

( GiaLam ward)

SO2,NOx, O3,CO,

PM10-PM2.5,

PM1, THC

Horiba: Gaseous

Pollutants

GRIMM: PM

Cromatec: BTEX

THC: Horiba

Jun.

2009

2 Khánh Hòa 4-2 Đồng Đế

street, Vĩnh Hòa

ward, Nha Trang

city

SO2,NOx, O3,CO,

PM10-PM2.5,

PM1

Horiba: Gaseous

Pollutants

GRIMM: PM

Cromatec: BTEX

May

2012

3 TP Đà

Nẵng

41 Lê Duẩn street,

Đà Nẵng city

SO2,NOx, O3,CO,

PM10-PM2.5,

PM1

Horiba: Gaseous

Pollutants

GRIMM: PM

Cromatec: BTEX

Jun.

2011

4 Hanoi Ho Chi Minh

Mausoleum

Hung Vuong

street

SO2,NOx, O3,CO,

PM10, toluene,

xylem, benzene,

forgen, phenol,

formandehit, Hg,

p-xylen , m-xylen

OPSIS Open pass

Optical

Laser

Oct.

2012

5 TP Hue No.123 Nguyễn

Huệ street , Huế

city

SO2,NOx, O3,CO,

PM10-PM2.5,

PM1

Horiba: Gaseous

Pollutants

GRIMM: PM

Cromatec: BTEX

Jun.

2013

6 Phu Tho The company

Petrolimex Phú

Thọ, Âu Cơ

street, Việt Trì

city

SO2,NOx, O3,CO,

PM10-PM2.5,

PM1, THC (CH4,

NMHC)

Horiba: Gaseous

Pollutants

GRIMM: PM

Cromatec: BTEX

THC: horiba

Jun

2013

7 Quang

Ninh

No.5 Nguyễn Văn

Cừ street, Hạ

Long city

SO2,NOx, O3,CO,

PM10-PM2.5,

PM1

Horiba: Gaseous

Pollutants

GRIMM: PM

Cromatec: BTEX

Dec.

2013





Vietnam: CEM
http://www.cem.gov.vn/vi-VN/Home.aspx

http://www.cem.gov.vn/vi-VN/Home.aspx


Vietnam: CEM
http://www.cem.gov.vn/en-US/en/Home.aspx

http://www.cem.gov.vn/en-US/en/Home.aspx


Japan: Ministry of Environment
http://soramame.taiki.go.jp/

http://soramame.taiki.go.jp/


Japan: Tokyo Metropolitan Government
http://www.taiki.kankyo.metro.tokyo.jp/cgi-bin/bunpu1/p101.cgi?

http://www.taiki.kankyo.metro.tokyo.jp/cgi-bin/bunpu1/p101.cgi


Germany: Federal Environment Office
http://www.umweltbundesamt.de/en/data/current-concentrations-of-air-pollutants-in-germany
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Dự án Tăng cường năng lực thể chế về quản lý chất
lượng không khi ́ tại Việt Nam

Hội thảo Mini

Giới thiệu và tư vấn xây dựng Lộ trình xây 
dựng Quy hoạch quản lý chất lượng không 

khí tại Hà Nội

Tháng 9 năm 2014, Sở TNMT Hà Nội

Nhóm chuyên gia JICA

Ứng dụng CEMS

(Hệ thống quan trắc khí thải tự động)

Chương trình

�Giới thiệu Hệ thống quan trắc khí thải
liên tục (CEMS) và các ứng dụng

2



1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t  ng và các ng d ng



1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng

1.2 H th ng Quan tr c Khí th i t ng t i (CEMS) t i 
Nh t B n

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t  ng và các ng d ng



1.3 H  th ng quan tr c t  ng (CEMS) t i M

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng

L a ch n v  trí o c (US EPA Performance Specification 11)

)
L a ch n 

v  trí o c 

V  trí o c là o n th ng trên ng khói, n m cách ít nh t 8 l n ng kính 

ng khói (8D) v  phía h  l u ho c ít nh t 2 l n ng kính ng khói (2D) v  

phía th ng l u c a i m có s  thay i dòng nh  o n cong, m  r ng, thu 

h p hay v  trí có ng n l a có th  nhìn th y.

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng



http://www.epa.gov/ttn/emc/

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t  ng và các ng d ng



1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t  ng và các ng d ng

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng



1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t  ng và các ng d ng



1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng



Kinh phí khuy n ngh  cho công tác v n hành thi t b  phân tích khí th i 

N m th  1 10% chi phí mua s m ban u

N m th  2 10%

N m th  3 10%

N m th  4 10%

N m th  5 50% (c n ph i thay th  r t nhi u linh ki n)

N m th  6 10%

N m th  7 10%

N m th  8 10%

N m th  9 10%

N m th  10 C n thay th  b  ph n chính

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng

1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng



1 Gi i thi u v  h  th ng quan tr c khí th i t  ng và các ng d ng

1 Gi i thi u v h th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng



1 Gi i thi u v h th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng

1 Gi i thi u v h th ng quan tr c khí th i t ng và các ng d ng
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